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	UBND TỈNH VĨNH PHÚC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VĨNH PHÚC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 356/QĐ-CĐKTCN ngày 18 tháng 4 năm 2025 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc)

Tên ngành, nghề: Logistic
Mã ngành, nghề: 6340113
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian khóa học: 03 (năm học)
1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo

2. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung


Chương trình đào tạo ngành Logistics trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học có đủ phẩm chất và có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của ngành Logistics bao gồm: việc lên kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát một chuỗi những hoạt động từ nơi sản xuất, cung cấp đến tay người tiêu dùng bao gồm: đóng gói, bao bì, xếp dỡ, lưu kho lưu bãi, bảo quản hàng hóa, vận chuyển, giao nhận, lập chứng từ…; có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu công việc; đáp ứng năng lực ngoại ngữ theo quy định hiện hành; định hướng được công việc sau khi tốt nghiệp, thành thạo các kỹ năng về dịch vụ Logistics, khả năng thích ứng với những biến đổi trong lĩnh vực Logistics và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, có thể làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, đánh giá kết quả đối với nhóm thực hiện những nhiệm vụ xác định.

Chương trình có khả năng ứng dụng và kỹ năng triển khai các công việc thuộc lĩnh vực Logistics mà chủ yếu được thực hiện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, kho bãi, cảng; liên quan đến việc tuân thủ nhiều quy trình, quy định; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất; đảm bảo an toàn, an ninh với nhiều tiềm năng để phát triển và đảm đương được công việc trong chuỗi hoạt động Logistics như: hành chính Logistics, giao nhận hàng hóa, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho, giám sát kho …
1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức

- Xác định được nội dung và các quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động Logistics;

- Cập nhật được các chính sách, quy định, quy tắc về Logistics trong nước và quốc tế;

- Phân loại được các loại hình hoạt động Logistics;

- Xác định được các tiêu chuẩn về an toàn lao động, an ninh hàng hóa;

- Trình bày được quy trình bàn giao ca, sử dụng nhật ký công việc;

- Ứng dụng được những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công việc hành chính Logistics, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho, giám sát kho;

- Trình bày được khái niệm cơ bản trong lĩnh vực Logistics liên quan đến hành chính Logistics, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho, giám sát kho;

- Phân tích được quy trình và cách thức thực hiện công việc trong hành chính Logistics, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho, giám sát kho;

- Phân tích được đặc điểm, cách thức hoạt động của trang thiết bị, cơ sở vật chất trong Logistics liên quan đến hành chính Logistics, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho, giám sát kho;

- Mô tả được các loại hồ sơ/chứng từ trong hành chính Logistics, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho, giám sát kho;

- Phân tích được các sự cố thường gặp trong hành chính Logistics, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho, giám sát kho;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

1.2.2. Kỹ năng

· Ứng dụng được các quy tắc quốc tế (Incoterms, UCP,…) trong hoạt động Logistics;

· Phát hiện và đề phòng được rủi ro và mối nguy hại về an toàn lao động, an ninh hàng hóa;

· Thực hiện được công tác bàn giao ca, sử dụng nhật ký công việc;

· Sử dụng được các phần mềm phục vụ cho công việc hành chính Logistics, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho, giám sát kho;

· Thực hiện được các quy trình trong hành chính Logistics, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho, giám sát kho;

· Vận hành được thiết bị máy móc chuyên dụng trong dây chuyền hệ thống tự động trong kho, bãi;

· Giải thích được sơ đồ kho, sơ đồ bố trí, sắp xếp hàng hóa;

· Lập được kế hoạch tổ chức và kế hoạch công việc;

· Lập được báo cáo định kỳ theo quy định;

· Đọc và lập được các chứng từ sử dụng trong hành chính Logistics, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho, giám sát kho;

· Giải quyết được các sự cố thường gặp trong hành chính Logistics, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho, giám sát kho;

· Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

·  Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.
1.2.3. Thái độ và hành vi

· Có trách nhiệm công dân, chấp hành tốt các quy định pháp luật, chính sách của Nhà nước;

· Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù, chịu khó và sáng tạo trong công việc;

· Có ý thức trách nhiệm trong công việc, chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo và tổ chức;

· Tự tin, chủ động trong xác định mục đích, yêu cầu công việc, cách thức thực hiện công việc;

· Tự đánh giá được kết quả công việc của bản thân và kết quả công việc của nhóm;

· Có khả năng thích nghi với những vấn đề phức tạp, trong điều kiện làm việc thay đổi;

· Ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
- Hành chính Logistics;

- Giao nhận hàng hóa;

- Xếp dỡ hàng hoá tổng hợp;

- Vận hành kho;

- Giám sát kho.

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập
-  Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 2520 giờ / 100 tín chỉ

-  Số lượng môn học, mô đun: 39

-  Khối lượng học tập các môn học chung: 435 giờ / 19 tín chỉ

-  Khối lượng học tập các môn học, mô đun chuyên môn: 2085 giờ / 81 tín chỉ

-  Khối lượng lý thuyết: 764 giờ

-  Thực hành, thực tập: 1598 giờ / ~63.9 tín chỉ

-  Thi, kiểm tra: 158 giờ
5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề
	TT
	Mã năng lực
	Tên năng lực

	I
	Năng lực cơ bản (năng lực chung)

	1
	NLCB-01
	Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội.

	2
	NLCB-02
	Trình bày được những kiến thức cơ bản về pháp luật theo quy định.

	3
	NLCB-03
	Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn.

	4
	NLCB-04
	Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6; ứng dụng vào công việc chuyên môn.

	5
	NLCB-05
	Trình bày được những kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất theo quy định.

	6
	NLCB-06
	Trình bày được những kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh theo quy định.

	II
	Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn)

	1
	NLCL-01
	Thực hiện được quy trình giao nhận hàng hóa nội địa và quốc tế.

	2
	NLCL-02
	Lập kế hoạch, tổ chức và điều phối hoạt động vận tải, kho hàng và phân phối hàng hóa.

	3
	NLCL-03
	Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kế toán, marketing, thanh toán quốc tế trong hoạt động logistics.

	4
	NLCL-04
	Thực hiện được các nghiệp vụ trong quản trị chuỗi cung ứng.

	5
	NLCL-05
	Ứng dụng được hệ thống phần mềm và công nghệ thông tin trong quản trị logistics.

	6
	NLCL-06
	Đánh giá được hiệu quả hoạt động logistics và đề xuất cải tiến.

	III
	Năng lực nâng cao

	1
	NLNC-01
	Phân tích, đánh giá và tối ưu hóa chi phí logistics.

	2
	NLNC-02
	Sử dụng phần mềm và công nghệ số trong quản lý logistics.

	3
	NLNC-03
	Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác logistics trong và ngoài nước.

	4
	NLNC-04
	Tổ chức, điều phối nhóm làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa.

	5
	NLNC-05
	Lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp cá nhân trong lĩnh vực logistics.


6. Nội dung chương trình

	Mã MH/MĐ
	Tên môn học/ mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Thi,

	
	
	
	
	
	
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	19
	435
	157
	255
	23

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	5
	75
	41
	29
	5

	MH 02
	Pháp luật
	2
	30
	18
	10
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	5
	51
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	3
	75
	36
	35
	4

	MH 05
	Tin học
	3
	75
	15
	58
	2

	MH 06
	Tiếng Anh
	4
	120
	42
	72
	6

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	81
	2210
	644
	1446
	144

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	18
	375
	168
	181
	26

	MH 07
	Kỹ năng mềm và khởi sự doanh nghiệp
	2
	45
	22
	19
	4

	MH 08
	Bảo hiểm trong giao thông vận tải
	2
	30
	26
	2
	2

	MH 09
	Nguyên lý kế toán
	3
	60
	30
	26
	4

	MH 10
	Nguyên lý thống kê
	2
	45
	15
	27
	3

	MH 11
	Phương tiện vận tải
	2
	45
	15
	27
	3

	MH 12
	Marketing vận tải
	2
	45
	15
	27
	3

	MH 13
	Kinh tế vận tải
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ 14
	Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải
	3
	60
	30
	26
	4

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	54
	1575
	401
	1073
	101

	MĐ 15
	Tổ chức vận tải
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ 16
	Giao nhận hàng hóa
	2
	45
	15
	27
	3

	MH 17
	Luật kinh tế
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ 18
	Tiếng Anh chuyên ngành (English for Logistics)
	3
	60
	26
	30
	4

	MĐ 19
	Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ 20
	Vận tải hàng hoá quốc tế
	2
	45
	15
	27
	3

	MH 21
	Quản trị Logistics
	3
	60
	30
	26
	4

	MH 22
	Kế toán doanh nghiệp
	3
	60
	30
	26
	4

	MH 23
	Logistics thương mại
	3
	60
	30
	26
	4

	MH 24
	Quản lý kho và trung tâm phân phối
	2
	45
	15
	27
	3

	MH 25
	Quản trị chuỗi cung ứng
	2
	45
	15
	27
	3

	MH 26
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	60
	30
	26
	4

	MĐ 27
	Hệ thống thông tin Logistics
	3
	60
	30
	26
	4

	MH 28
	Thanh toán quốc tế
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ 29
	Tổ chức xếp dỡ
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ 30
	Thực tập trải nghiệm
	8
	360
	40
	300
	20

	MĐ 31
	Thực tập tốt nghiệp
	10
	450
	50
	370
	30

	II.3
	Môn, học mô đun tự chọn (chọn 4/7 MH, MĐ)
	9
	270
	75
	176
	19

	MH 32
	Kinh tế vi mô
	2
	45
	15
	27
	3

	MH 33
	Thuế
	2
	45
	15
	27
	3

	MH 34
	Lý thuyết tài chính tiền tệ
	2
	45
	15
	27
	3

	MH 35
	Thị trường chứng khoán
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ 36
	Chuyên đề Quản trị kho hàng
	3
	135
	30
	95
	10

	MĐ 37
	Chuyên đề Quản trị chuỗi cung ứng
	3
	135
	30
	95
	10

	MĐ 38
	Chuyên đề Vận tải hàng hoá quốc tế
	3
	135
	30
	95
	10

	
	Tổng cộng (I+II)
	100
	2655
	801
	1685
	169


7. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)

	Mã
	Môn học 
	Số TC
	Năm thứ  I
	Năm thứ II
	Năm thứ III

	
	Học kỳ
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	I
	Các môn học chung
	19
	
	
	
	
	
	

	MH 01
	Chính trị
	5
	x
	
	
	
	
	

	MH 02
	Pháp luật
	2
	
	x
	
	
	
	

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	x
	
	
	
	
	

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	3
	
	x
	
	
	
	

	MH 05
	Tin học
	3
	x
	
	
	
	
	

	MH 06
	Ngoại ngữ (Anh văn)
	4
	
	x
	
	
	
	

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	81
	
	
	
	
	
	

	II.1
	Các môn học, mô đun cơ sở
	18
	
	
	
	
	
	

	MH 07
	Kỹ năng mềm và khởi sự doanh nghiệp
	2
	
	x
	
	
	
	

	MH 08
	Bảo hiểm trong giao thông vận tải
	2
	
	
	x
	
	
	

	MH 09
	Nguyên lý kế toán
	3
	
	
	
	x
	
	

	MH 10
	Nguyên lý thống kê
	2
	
	x
	
	
	
	

	MH 11
	Phương tiện vận tải
	2
	
	x
	
	
	
	

	MH 12
	Marketing vận tải
	2
	
	
	x
	
	
	

	MH 13
	Kinh tế vận tải
	2
	
	
	x
	
	
	

	MĐ 14
	Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải
	3
	
	
	
	x
	
	

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	54
	
	
	
	
	
	

	MĐ 15
	Tổ chức vận tải
	2
	
	
	
	x
	
	

	MĐ 16
	Giao nhận hàng hóa
	2
	
	
	
	x
	
	

	MH 17
	Luật kinh tế
	2
	
	
	
	x
	
	

	MĐ 18
	Tiếng Anh chuyên ngành (English for Logistics)
	3
	
	
	
	
	x
	

	MĐ 19
	Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại
	2
	
	
	
	
	x
	

	MĐ 20
	Vận tải hàng hoá quốc tế
	2
	
	
	
	
	x
	

	MH 21
	Quản trị Logistics
	3
	
	
	
	
	
	x

	MH 22
	Kế toán doanh nghiệp
	3
	
	
	
	
	
	x

	MH 23
	Logistics thương mại
	3
	
	
	
	
	
	x

	MH 24
	Quản trị kho hàng
	2
	
	
	
	
	
	x

	MH 25
	Quản trị chuỗi cung ứng
	2
	
	
	
	
	
	x

	MH 26
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	
	
	
	x
	
	

	MĐ 27
	Hệ thống thông tin Logistics
	3
	
	
	
	x
	
	

	MH 28
	Thanh toán quốc tế
	2
	
	
	
	x
	
	

	MĐ 29
	Tổ chức xếp dỡ
	2
	
	
	
	
	x
	

	MĐ 30
	Thực tập trải nghiệm
	8
	
	
	
	
	x
	

	MĐ 31
	Thực tập tốt nghiệp
	10
	
	
	
	
	
	x

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn, nâng cao
	9
	
	
	
	
	
	

	MH 33
	Kinh tế vi mô
	2
	
	
	x
	
	
	

	MH 34
	Thuế
	2
	
	
	x
	
	
	

	MH 35
	Lý thuyết tài chính tiền tệ
	2
	
	
	x
	
	
	

	MH 36
	Thị trường chứng khoán
	2
	
	
	x
	
	
	

	
	Tổng cộng
	100
	
	
	
	
	
	


8. Hướng dẫn sử dụng chương trình
8.1. Hướng dẫn giảng dạy các môn học chung bắt buộc: 

Chương trình đào tạo các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành. Chương trình được thực hiện theo quy định của Bộ LĐ,TB&XH và các Bộ/ngành liên quan.
8.2. Hướng dẫn giảng dạy các môn học, mô đun tự chọn, nâng cao: 

- Căn cứ vào nhu cầu của thị trường lao động và năng lực, điều kiện tổ chức đào tạo của nhà trường, Hiệu trưởng định hướng các môn học, mô đun tự chọn, nâng cao ngay từ đầu khóa học;

- Người học được lựa chọn, đăng ký 4/7 môn học, mô đun  tự chọn, nâng cao.
8.3. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với đào tạo theo niên chế

- Thời gian đào tạo: 03 năm học

- Một năm học có 2 học kỳ, mỗi học kỳ có ít nhất 15 tuần thực học cộng với thời gian thi kết thúc môn học, mô-đun. Ngoài hai học kỳ chính, hiệu trưởng xem xét quyết định tổ chức thêm kỳ học phụ để người học có điều kiện được học lại, học bù. Mỗi học kỳ phụ có ít nhất 4 tuần thực học cộng với thời gian thi kết thúc môn học, mô-đun.

- Việc tổ chức giảng dạy các môn học, mô đun được thực hiện theo “Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)”. Tùy theo tình hình cụ thể, có thể có sự điều chỉnh thứ tự và số lượng các môn học, mô đun trong mỗi học kỳ.

- Trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, người học có thể thực hiện thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp. Hiệu trưởng quyết định lớp học và người học được làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp. 
8.4. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ 

- Thời gian đào tạo: thời gian người học tích lũy đủ số lượng mô-đun, tín chỉ. 

- Trước mỗi học kỳ, người học phải đăng ký học tập theo quy chế đào tạo của trường. Khối lượng học tập người học đăng ký trong mỗi học kỳ như sau:

+ Khối lượng học tập tối thiểu không nhỏ hơn 2/3 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập.

+ Khối lượng học tập tối đa không quá 3/2 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập;

+ Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với học kỳ phụ.

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định công nhận tốt nghiệp cho người học.
8.5. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với những nội dung có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến

Căn cứ vào tình hình thực tiễn về nhu cầu và điều kiện thực hiện, Hiệu trưởng quyết định các môn học, mô đun được tiến hành đào tạo trực tuyến.

Thời gian giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến được thực hiện linh hoạt tùy theo điều kiện và hoàn cảnh thực tế của nhà trường, do hiệu trưởng quyết định;

8.6. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Học tập nội quy, quy chế, giới thiệu nghề nghiệp cho sinh viên nhập trường;

- Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại cơ sở sản xuất;

- Tham gia các hoạt động bổ trợ khác để rèn luyện sinh viên.

- Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa như sau:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	 Thể dục, thể thao
	 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	- Văn hoá, văn nghệ qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể
	- Ngoài giờ học hàng ngày

- 19h đến 21h (một buổi/tuần)

	3
	- Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách 
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	- Vui chơi, giải trí

- Các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên; theo yêu cầu của môn học, mô đun


8.7. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun:

- Kiểm tra thường xuyên do giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học, mô-đun thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học theo từng môn học, mô-đun bằng các hình thức: Kiểm tra vấn đáp trong giờ học; kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút; kiểm tra một số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.

- Kiểm tra định kỳ được quy định trong chương trình môn học, mô-đun; kiểm tra định kỳ có thể bằng hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm bài tập lớn, tiểu luận, làm bài thực hành, thực tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.

- Thi kết thúc môn học, mô-đun:

+ Thi kết thúc môn học, mô-đun được thực hiện tại trường, phân hiệu, địa điểm đào tạo của trường; đơn vị liên kết đào tạo hoặc tại doanh nghiệp; được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến khi đáp ứng được các điều kiện cho việc tổ chức thi;

+ Thi kết thúc môn học, mô-đun được thực hiện một hoặc nhiều lần sau khi học xong môn học, mô-đun hoặc cuối mỗi học kỳ;

+ Lịch thi kết thúc môn học, mô-đun phải được thông báo trước kỳ thi ít nhất 02 tuần. Từng môn học, mô-đun được tổ chức thi riêng biệt, không bố trí thi ghép một số môn học, mô-đun trong cùng một buổi thi của một người học. Hiệu trưởng quy định cụ thể về tổ chức kiểm tra, kỳ thi kết thúc môn học, mô-đun.
+ Riêng 2 Mô đun thực tập được đánh giá bằng báo cáo thực tập có nhận xét của doanh nghiệp nơi sinh viên tham gia thực tập.
8.8. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

a. Đối với đào tạo theo niên chế: 

- Kế hoạch thi, bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp phải được xây dựng và công bố công khai trước kỳ thi tốt nghiệp ít nhất là 04 tuần.

- Nội dung, thời gian và hình thức tổ chức thi tốt nghiệp:

+ Nội dung thi tốt nghiệp gồm: Môn thi Lý thuyết chuyên môn và môn thi Thực hành;

+ Thi Lý thuyết chuyên môn được tổ chức theo hình thức thi viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm; thời gian thi viết hoặc trắc nghiệm không quá 180 phút, thi vấn đáp không quá 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời cho 1 thí sinh, được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến;

+ Thi Thực hành được tổ chức theo hình thức làm bài thực hành kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm, dịch vụ hoặc một phần sản phẩm, dịch vụ. Thời gian thi thực hành cụ thể do hiệu trưởng quy định đảm bảo phù hợp với đặc thù của ngành, nghề đào tạo;

- Khối lượng của chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp là 03 tín chỉ.

- Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp hoặc kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành/cử nhân thực hành theo quy định của trường.

b. Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ: 

- Người học phải học hết chư​ơng trình đào tạo theo từng ngành, nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

- Căn cứ vào kết quả tích lũy các môn học, mô đun của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp.
- Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành/cử nhân thực hành theo quy định của trường.

8.9. Các chú ý khác:

- Sau khi lựa chọn các môn học, mô đun tự chọn, cơ sở dạy nghề sắp xếp lại thứ tự môn học, mô đun trong chương trình đào tạo để thuận lợi cho việc quản lý;

-  Có thể sử dụng một số mô đun đào tạo trong chương trình khung nêu trên để xây dựng chương trình dạy nghề trình độ trung cấp (tùy theo nhu cầu của người học) nhưng phải tạo điều kiện thuận lợi cho người học có thể liên thông lên trình độ cao đẳng . 
	
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Hà Vũ Tuyến


CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC CHUNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUNG 1
Tên môn học: Giáo dục chính trị
Thời gian môn học: 45 tiết (26 lý thuyết, 15 thảo luận, 04 kiểm tra)

I. Vị trí, tính chất môn học

1. Vị trí: Môn Giáo dục chính trị là môn học bắt buộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.
2. Tính chất: Tính chất: Môn Giáo dục chính trị là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động. Chương trình môn học bao gồm khái quát về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam, góp phần đào tạo người lao động phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học, người học đạt được:

1. Về kiến thức: Trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu và nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.
2. Về kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào việc học tập, rèn luyện, xây dựng đạo đức, lối sống để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Có niềm tin vào chủ nghĩa Mác- Lênin, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Tôn trọng, kính yêu, khâm phục và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự hào, phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
III. Nội dung:


1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	STT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu: Nhập môn giáo dục chính trị

I. Vị trí, tính chất môn học
II. Mục tiêu môn học

III. Nội dung chính

IV. Phương pháp dạy học và đánh giá môn học
	1
	1
	
	

	2
	Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác- Lênin

I. Khái niệm CN Mác- Lênin

II. Các bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác- Lênin.

III. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của CN M- LN
	9
	7
	2
	

	3
	Bài 2: Khái quát về TTHCM

I. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng HCM

II. Một số nội dung cơ bản TT HCM

III. Vai trò của TTHCM đối với CMVN

IV. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM trong giai đoạn hiện nay
	8
	6
	2
	

	4
	Bài 3: Đặc trưng và phương hướng xây dựng XHCN ở VN

I. Đặc trưng của XHCN ở VN

II. Phương hướng xây dựng XHCN ở VN
	5
	3
	2
	

	5
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	6
	Bài 4: Tăng cường quốc phòng an  ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay

I. Bối cảnh VN và quốc tế 

II. Quan điểm và những nhiệm vụ chù yếu của đường lối quốc phòng an ninh

III. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
	6
	3
	3
	

	7
	Bài 5: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa VN

I. Bản chất và đặc trưng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa VN

II. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCNVN
	7
	3
	4
	

	8
	Bài 6: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng,bảo vệ Tổ quốc

I. Tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc

II. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	6
	3
	3
	

	9
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	45
	26
	16
	3



2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu








Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, người học đạt được: Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.

2. Nội dung bài:

1. Vị trí

2. Tính chất
II. Mục tiêu môn học

III. Nội dung chính

IV. Phương pháp dạy học và đánh giá môn học

1. Phương pháp dạy học

2. Đánh giá môn học

Bài 1    KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN                Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được khái niệm, nội dung cơ bản, vài trò của chủ nghĩa Mác- Lênin trong nhận thức và thực tiên đời sống xã hội;

- Bước đầu vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác- Lênin vào giải quyết các vấn đề của cá nhân và xã hội.

2. Nội dung bài:

I. Khái niệm chủ nghĩa Mác- Lênin


1. Khái niệm và nguồn gốc hình thành 


2. Các giai đoạn phát triển


II. Các bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác- Lênin.


1. Triết học Mác- Lênin


2. Kinh tế chính trị Mác- Lênin


3. Chủ nghĩa xã hội khoa học


III. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin

Bài 2    KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH              Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu: 


Sau khi học xong bài này, người học đat được:


- Trình bày được một số điểm cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành, nội dung cơ bản, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự cần thiết, nội dung học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


- Có nhận thức đúng đắn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân

2. Nội dung bài:

I. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Khái niệm

2. Nguồn gốc 

3. Quá trình hình thành

II. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

2. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân

3. Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân

4. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

5. Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

6. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

III. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

IV. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2. Nội dung của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài 3 ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM                                                                                         Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này, người học đạt được:


- Trình bày dược đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


- Có nhận thức đúng đắn và niềm tin vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

2. Nội dung bài:

I. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

2. Do nhân dân làm chủ

3. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp

4. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

5. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện

6. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển

7. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo

8. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới

II. Phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường

2. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

3. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

4. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

5. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

6. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất

7. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân.do nhân dân, vì nhân dân

8. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Bài 4 TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY        Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này, người học đạt được:


- Trình bày được những quan điểm cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng ta hiện nay;


- Tin tưởng và tích cực thực hiện tốt đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

2. Nội dung bài:

I. Bối cảnh quốc tế và Việt Nam

1. Tình hình quốc tế

2. Tình hình Việt Nam 

II. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

1. Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh

2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

III. Quan điểm và và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại

1. Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại

2. Những nhiệm vụ chủ yếu củ đường lối đối ngoại

Bài 5 XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                       Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này, người học đạt được:


- Trình bày được bản chất, đặc trưng, phương hướng và nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam


- Khẳng định được tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam so với các kiểu nhà nước khác và xác định được nhiệm vụ của bản thân thân trong  việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung bài:

I. Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

II. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 6 PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC                              Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tầm quan trọng và nội dung phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc

- Khẳng định được tầm quan trọng và thực hiện tốt vài trò của cá nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng và bảo vệ tổ quốc

2. Nội dung bài:

I. Tầm quan trọng của đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

1. Cở sở lý luận của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2. Cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

II. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

1. Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2. Phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

IV. Điều kiện thực hiện môn học 

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Thiết bị máy móc: Các loại phương tiện và đồ dùng dạy học truyền thống và hiện đại (bảng, máy chiếu, máy vi tính, các Bàăng tư liệu, các đĩa hình….)

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giấy A0, bút, nam châm, bút chỉ

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp đánh giá 

1. Nội dung

- Kiến thức: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Kỹ năng: Người học khả năng phân tích, so sánh, hình thành quan quan điểm toàn diện, lịch sử cụ thể trong nhận thức và giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hình thành niềm tin vào chủ nghĩa Mác- Lênin, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Tôn trọng, kính yêu, khâm phục và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự hào, phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc

2. Phương pháp:

- Kiểm tra thường xuyên: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra thông qua các bài thảo luận nhóm, bài tập tình huống trên lớp, vấn đáp.

- Kiểm tra định kỳ: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 2 bài

+ Hình thức kiểm tra: Tự luận

- Thi kết thúc môn học: 

+ Số lượng bài thi: 01 bài

+ Hình thức thi: Tự luận

- Điều kiện dự thi kết thúc môn học:

+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

+ Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao
- Số lần dự thi:

+ Người học được dự thi kết thúc môn học lần thứ nhất, nếu điểm môn học chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm 1 lần nữa

+ Người học vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0, trong trường hợp có lý do chính đáng không tính số lần dự thi và được bố trí dự thi ở kỳ thi khác.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng liên thông.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Trong quá trình giảng, giáo viên sử dụng các phương pháp: giảng giải, gợi mở, đàm thoại; đặt vấn đề và kết hợp áp dụng các phương pháp dạy học tích cực.

- Đối với người học: Trong quá trình học tập, người học phát huy tích cực tự học, đọc giáo trình, tài liệu, là bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

- Khái quát về chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

- Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Đường lối lãnh đạo của Đảng về kinh tế, văn hóa, xã hội, con người.

4. Tài liệu tham khảo:

- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu Giáo dục chính trị (dùng cho hệ Cao đẳng), Nxb Lao động xã hội.

- Tài liệu tham khảo:

[1] Tập bải giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Trường Cao đẳng kinh tế- kỹ thuật Vĩnh Phúc

[2] Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016

[3] Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2018

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): không

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUNG 2

Tên môn học: Pháp luật
Mã số môn học: MH 02
Thời gian môn học: 15 tiết (9 tiết lí thuyết, 5 tiết thực hành, 1 tiết kiểm tra)

I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí

Pháp luật là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng liên thông.

2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm một số nội dung về các ngành luật dân sự, hành chính, hình sự; giúp người học có nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật. 

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:

1. Về kiến thức

Trình bày được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của các ngành Luật dân sự, ngành Luật hình sự, ngành Luật hành chính;

Trình bày được một số nội dung cơ bản về pháp luật dân sự, pháp luật hình sự, pháp luật hành chính.

2. Về kỹ năng 

- Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;

- Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày. 

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.

III. Nội dung của môn học

1. Nội dung tổng quát chương trình

	Stt
	Tên chương
	Thời giờ


	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận

bài tập
	Kiểm tra
	Ghi chú

	1
	Bài 1: Pháp luật dân sự
	5
	3
	2
	
	

	2
	Bài 2: Pháp luật hành chính
	4
	3
	1
	
	

	3
	Bài 3: Pháp luật hình sự
	5
	3
	2
	
	

	4
	Kiểm tra
	1
	
	
	1
	

	
	Cộng
	15
	9
	5
	1
	


2. Nội dung chi tiết của môn học

Bài 1:PHÁP LUẬT DÂN SỰ                                                          Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật dân sự.

- Nhận biết được quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và các vấn đề cơ bản về hợp đồng.

 2. Nội dung 

1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự

2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự

3. Một số nội dung của Bộ luật dân sự

3.1. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

3.2. Hợp đồng

Bài 2: PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH                                                   Thời gian: 4 giờ
 1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật hành chính;

- Nhận biết được các dấu hiệu vi phạm hành chính, nguyên tắc và các hình thức xử lý vi phạm hành chính.

2. Nội dung
1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính

2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính

2.1. Vi phạm hành chính

2.2. Xử lý vi phạm hành chính

Bài 3: PHÁP LUẬT HÌNH SỰ                                                             Thời gian: 5 giờ
 1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật hình sự.

- Nhận biết được các loại tội phạm và các hình phạt.

 2. Nội dung

1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự

2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự

2.1.Tội phạm

2.2. Hình phạt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu Projector.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác:

Khuyến khích có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung

- Kiến thức:
Trình bày được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của các ngành luật Dân sự, Hành chính, Hình sự.

Trình bày được một số nội dung cơ bản về Pháp luật dân sự, Pháp luật hành chính, Pháp luật hình sự.

- Kỹ năng: Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, hành chính, hình sự vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.

2. Phương pháp


- Kiểm tra thường xuyên: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra thông qua các bài thảo luận nhóm, bài tập tình huống trên lớp, vấn đáp.


- Kiểm tra định kỳ: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra: Tự luận


- Thi kết thúc môn học: 


+ Số lượng bài thi: 01 bài

+ Hình thức thi: Tự luận

- Điều kiện dự thi kết thúc môn học:


+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

  + Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao


- Số lần dự thi:


+ Người học được dự thi kết thúc môn học lần thứ nhất, nếu điểm môn học chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm 1 lần nữa


+ Người học vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0, trong trường hợp  có lý do chính đáng không tính số lần dự thi và được bố trí dự thi ở kỳ thi khác.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cho tất cả sinh viên các ngành kinh tế, kỹ thuật thuộc hệ cao đẳng liên thông năm thứ nhất

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giáo viên, giảng viên: 


Sử dụng các phương pháp Thyết trình, giảng giải, phân tích, chứng minh, pháp vấn, đàm thoại…


- Đối với người học: 


Thảo luận, làm việc nhóm, phân tích tình huống, Vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống thực tế.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Luân luân cập nhật, theo dõi những quy định pháp luật mới có hiệu lực để áp dụng trong quá trình dạy và học để phù hợp với sự thay đổi của xã hội.

4. Tài liệu tham khảo


[1] Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

[2] Bộ Luật lao động, 2012.

[3] Bộ Luật dân sự, 2015.

[4] Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[5] Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 2010.

[6] Luật Phòng, chống tham nhũng, 2005.

[7] Luật Xử lý vi phạm hành chính, 2012.

[8] Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

[9] Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020.

[10] Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

[11] Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

[12] Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Pháp luật đại cương, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, 2017.

[13] Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 3468/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2014).

[14] Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Trường Đại học Kinh tế - Luật: Giáo trình Luật Lao động, năm 2016.

[15] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2018.

[16] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.

[17] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2018.

[18] Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.

[19] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật dân sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.

[20] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.

[21] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2016.

[22] Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, năm 2017.

[23] Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, năm 2017.

[24] Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, năm 2018.
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Tên môn học: Giáo dục thể chất của môn học

Thời gian thực hiện: 30 giờ (lý thuyết: 02 giờ; thực hành: 25 giờ; kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất


1. Vị trí

Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.  


2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:


1. Về kiến thức 
Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.


2. Về kỹ năng 
Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.


3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác. 

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	TT
	Chương/ bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG
	
	
	
	

	1
	Bài 1: Thể dục cơ bản
	6
	
	6
	

	2
	Bài 2: Điền kinh
	6
	1
	5
	

	3
	Kiểm tra giáo dục thể chất chung
	2
	
	
	2

	III
	Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN
	16
	1
	14
	1

	1
	Chuyên đề: Môn cầu lông
	16
	1
	14
	1

	
	Cộng
	30
	2
	25
	3


2. Nội dung chi tiết

2. Nội dung chi tiết

Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG


Bài 1: THỂ DỤC CƠ BẢN   



Thời gian : 6 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:  

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản của một số bài thể dục cơ bản;

- Thực hiện được đúng động tác kỹ thuật của các bài thể dục được học.

2. Nội dung

2.1. Thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản 

2.1.1. Tác dụng của thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản

2.1.2. Các động tác kỹ thuật
Bài 2: ĐIỀN KINH     



Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu 


Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản và một số nội dung trong Luật Điền kinh như: Chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình, nhảy xa hoặc nhảy cao;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật và bảo đảm các yêu cầu khác của môn điền kinh được học.

2. Nội dung
2.1. Nhảy cao

2.1.1. Tác dụng của nhảy cao

2.1.2. Các động tác kỹ thuật

2..3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về nhảy cao
Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN

Chuyên đề: MÔN CẦU LÔNG 


Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Cầu lông;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Cầu lông.

2. Nội dung
2.1. Các động tác kỹ thuật 

2.1.1. Tư thế cơ bản và cách cầm vợt

2.1.2. Các bước di chuyển (phải trái, trước, sau, chếch), bước đơn, kép, đệm

2.1.3. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái cao tay

2.1.4. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái thấp tay

2.1.5. Kỹ thuật đánh cầu sát lưới và bỏ nhỏ

2.1.6. Kỹ thuật phát cầu (thấp gần, cao sâu)

2.1.7. Kỹ thuật đập cầu

2.1.8. Chiến thuật thi đấu

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Điều kiện chung: Nhà tập luyện/ thi đấu đa năng; video/clip, tranh ảnh, máy chiếu, loa, đài, còi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giờ; bàn, ghế; quần áo tập luyện, dụng cụ y tế.

2. Trang thiết bị

2.1. Đối với giáo dục thể chất chung

- Thể dục cơ bản: Sân tập, còi, tranh động tác, thảm tập; dụng cụ tập như gậy, bóng, hoa; nhạc tập và các thiết bị khác.

-  Điền kinh:

+ Chạy cự ly ngắn và trung bình: Sân chạy, dụng cụ phát lệnh, bàn đạp xuất phát và các thiết bị khác;
+ Nhảy cao: Nệm nhảy cao, trụ, xà nhảy cao và các thiết bị khác; 

+ Nhảy xa: Hố nhảy xa, thước đo và các thiết bị khác.

2.2. Đối với chuyên đề thể dục thể thao tự chọn:

- Môn bơi lội: Hồ bơi, phao bơi, nón bơi, kính bơi và các thiết bị khác;

- Môn cầu lông: Sân cầu lông, bộ trụ; lưới, vợt, quả cầu lông, bảng lật tỷ số và các và các thiết bị khác;

- Môn bóng chuyền: Sân bóng chuyền; trụ, lưới, bóng chuyền; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng rổ: Sân bóng rổ, trụ bóng rổ; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng đá: Sân bóng đá, khung thành, bóng đá, thẻ phạt, bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;
- Môn bóng bàn: Phòng tập; bàn, vợt, bóng, bảng lật tỷ số và các thiết bị khác.

3.  Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đầu tư phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

 Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH. 

Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
Tài liệu tham khảo

1. Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 32/01/2015 của Chính phủ Quy định về Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

2. Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; 

3. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Cầu lông, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2000.

4. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

5. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Thể dục, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2009.

6. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà xuất bản Thể dục thể thao, năm 2006.

7. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Điền kinh (sách giáo khoa), năm 2006.

8. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng đá, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2007.

9. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

10. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

11. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng rổ, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

12. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng đá, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2017.

13. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bơi lội (tập 1, tập 2), Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

14. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2014.

15. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Điền kinh, năm 2016.

16. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.

17. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình thể dục (tập 1, tập 2) Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

18. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

19. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

20. Luật các môn thể thao và các tài liệu tham khảo khác./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUNG 4

Tên môn học: Giáo dục quốc phòng-An ninh

Mã môn học: MH 04
Thời gian thực hiện: 30 giờ (lý thuyết: 12 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 16 giờ; kiểm tra: 2 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp.

2. Tính chất 

Chương trình môn học bao gồm những nội dung cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, rèn luyện kỹ năng quân sự; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
II. Mục tiêu môn học 

Sau khi học xong môn học, người học đạt được:

1. Về kiến thức

- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; tác dụng, tính năng, cấu tạo và cách thức sử dụng của một số loại vũ khí bộ binh thông thường; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương.

2. Về kỹ năng

- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay;

- Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh;
- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị; kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh; cấp cứu chuyển thương.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Luôn có tinh thần cảnh giác cao trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; 

- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;

- Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Có ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; chiến tranh nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh.

	STT
	TÊN BÀI
	Thời gian (Giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Nhập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam
	4
	2
	2
	

	3
	Bài 3: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
	5
	3
	2
	

	4
	Bài 4: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh
	5
	2
	3
	

	5
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	6
	Bài 5: Đội ngũ đơn vị 
	4
	1
	3
	

	7
	Bài 6: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh
	8
	2
	6
	

	8
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	
	Tổng 
	30
	12
	16
	2

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Bài 1:  NHẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, điều kiện thực hiện, yêu cầu về kiểm tra đánh giá môn học; các yêu cầu tối thiểu về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh;

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người học trong học tập môn học, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. Nội dung                                          

2.1. Vị trí, tính chất, mục tiêu của môn học

2.2. Các nội dung chính

2.3. Một số yêu cầu cơ bản về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học 

2.4. Điều kiện thực hiện môn học

2.5. Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập

Bài 2:

PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH",

BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;

- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay.

2. Nội dung 
2.1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội

2.1.1.
Khái niệm chiến lược "Diễn biến hòa bình"

2.1.2.
Khái niệm bạo loạn lật đổ 

2.2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam


2.2.1.
Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam

2.2.2.
Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam 

2.3. Quan điểm và phương châm của Đảng, Nhà nước về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ


2.3.1.
Quan điểm chỉ đạo 

2.3.2.
Phương châm tiến hành

2.4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay
 

2.4.1. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ


2.4.2.
Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế 

2.4.3.
Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân

2.4.4.
Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt

2.4.5.
Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh 

2.4.6.
Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của địch 

2.4.7.
Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động

2.5. Thảo luận


Bài 3:   XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM







Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

· Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam;

- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. 

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 

2.1.3. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới

2.2. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới

. 2.2.1. Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng 

. 2.2.2. Chính quy 

. 2.2.3. Tinh nhuệ 

. 2.2.4. Từng bước hiện đại

. 2.3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

. 2.4. Thảo luận

Bài 4:

KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG,

CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;

- Nhận thức đúng trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh. 

2. Nội dung

2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam

. 2.1.1. Cơ sở lý luận của sự kết hợp

. 2.1.2. Cơ sở thực tiễn của sự kết hợp

. 2.2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh với đối ngoại ở nước ta hiện nay

. 2.2.1. Kết hợp trong xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

. 2.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong phát triển các vùng lãnh thổ

. 2.2.3. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế chủ yếu

. 2.2.4. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc

. 2.2.5. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong hoạt động đối ngoại

. 2.3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam hiện nay



2.4. Thảo luận 

Bài 5:  ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ 


   Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; 

- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội.

2. Nội dung



2.1. Đội hình tiểu đội

. 2.1.1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang

2.1.2. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang

2.1.3. Đội hình tiểu đội một hàng dọc

2.1.4. Đội hình tiểu đội hai hàng dọc

2.2. Đội hình trung đội

2.2.1. Đội hình trung đội một hàng ngang

2.2.2. Đội hình trung đội hai hàng ngang

2.2.3. Đội hình trung đội ba hàng ngang

2.2.4. Đội hình trung đội một hàng dọc

2.2.5. Đội hình trung đội hai hàng dọc

2.2.6. Đội hình trung đội ba hàng dọc

2.3. Đổi hướng đội hình

. 2.3.1. Đổi hướng đội hình khi đứng tại chỗ

. 2.3.2. Đổi hướng đội hình trong khi đi

2.4. Thực hành
Bài 6:

GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI VŨ KHÍ BỘ BINH

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo, chuyển động của một số loại vũ khí bộ binh;

- Thực hiện đúng động tác tháo lắp súng bộ binh và kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh;

- Có ý thức giữ gìn, bảo quản và sử dụng vũ khí bộ binh trong tập luyện và chiến đấu.

2. Nội dung



2.1. Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

. 2.1.1. Súng trường CKC

. 2.1.2. Súng tiểu liên AK

. 2.1.3. Súng trung liên RPĐ cỡ 7,62 mm

2.1.4. Súng diệt tăng B41

2.1.5. Lựu đạn cần 97 Việt Nam, lựu đạn -1

2.2. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh

2.2.1. Kỹ thuật tháo và lắp một số loại vũ khí bộ binh

2.2.2. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

2.2.3. Kỹ thuật sử dụng lựu đạn cần 97 Việt Nam và Lựu đạn -1

2.3. Thực hành

III. Điều kiện thực hiện môn học

1. Địa điểm học tập

Phòng học, thao trường, bãi tập và các địa điểm khác đáp ứng điều kiện thực hiện môn học.

2. Trang thiết bị 

2.1. Tài liệu: 

Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh bậc trung cấp và các tài liệu tham khảo khác do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo quy định của pháp luật.

2.2. Tranh, phim ảnh:

- Sơ đồ tổ chức Quân đội và Công an;

- Cấu tạo, sử dụng một số loại lựu đạn;

- Kỹ thuật băng bó cấp cứu, chuyển thương;

- Súng tiểu liên AK, súng trường CKC, súng trung liên RPĐ, súng diệt tăng B41;

- Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC; 

- Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97;

-  Phim ảnh về giáo dục quốc phòng và an ninh.

2.3. Mô hình vũ khí:

- Mô hình súng AK-47, CKC, RPĐ, B41 cắt bổ;

- Mô hình súng tiểu liên AK-47, CKC luyện tập;

- Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 cắt bổ;

- Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 luyện tập.

2.4. Máy bắn tập:

- Máy bắn MBT-03;

- Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12;

- Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07;

- Lựu đạn tập nổ nhiều lần sử dụng CO2 lỏng (LĐT-15).

2.5. Thiết bị khác:

- Bao đạn, túi đựng lựu đạn;

- Bộ bia (khung + mặt bia số 4);

- Giá đặt bia đa năng;

- Kính kiểm tra đường ngắm;

- Đồng tiền di động;

- Mô hình đường đạn trong không khí;

- Hộp dụng cụ huấn luyện;

- Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả;

- Dụng cụ băng bó cứu thương;

- Cáng cứu thương;

- Giá súng và bàn thao tác;

- Tủ đựng súng và thiết bị.

2.6. Trang phục:

- Trang phục giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục mùa hè;

+ Trang phục dã chiến;

+ Mũ Kêpi;

+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;

+ Thắt lưng;

+ Giầy da;

+ Tất sợi;

+ Sao mũ Kêpi giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Nền cấp hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Nền phù hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Biển tên;

+ Ca vát.

- Trang phục người học giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục hè;

+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;

+ Giầy vải;

+ Tất sợi;

+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Thắt lưng;

+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh.
3. Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy nội dung lý thuyết theo hình thức trực tuyến.

Tài liệu tham khảo: 

1. Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII”, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.

3. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

4. Luật Biên giới quốc gia, 2004.

5. Luật nghĩa vụ quân sự, 2015.

6. Luật an ninh quốc gia, 2004.

7. Bộ luật hình sự, 2015.

8. Luật phòng chống tham nhũng, 2005; sửa đổi bổ sung năm 2018.

9. Luật tín ngưỡng, tôn giáo, 2016.

10. Luật Quốc phòng, 2006; sửa đổi, bổ sung năm 2018.

11. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, 2013.

12. Luật biển Việt Nam, 2012.

13. Luật Dân quân tự vệ, 2009.

14. Luật phòng, chống ma túy, năm 2000; sửa đổi, bổ sung năm 2009.

15. Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/03/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về phòng, chống mại dâm.

16. Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06/10/2006 của Chính phủ về động viên quốc phòng.

17. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.                         

18. Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

19. Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

20. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

21. Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

22. Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

23. Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

24. Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

25. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Giáo dục quốc phòng – an ninh tập 1, tập 2 dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, Nhà xuất bản Giáo dục 2007.

26. Học viện chính trị: Phòng, chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2009.

27. Giáo trình Giáo dục an ninh - trật tự, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2012.

28. Điều lệnh quản lý bộ đội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2011.

29. Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Cục quân huấn, BTTM, năm 1997.

30. Sách dạy bắn súng  trung liên RPĐ, Cục quân huấn, BTTM, năm 2000.

31. Sách dạy bắn súng  diệt tăng B41, Cục quân huấn, BTTM, năm 2002./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUNG 5

Tên môn học: Tin học
Mã môn học: MH 05
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 6 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 23 giờ; Thi/Kiểm tra 1 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Môn học Tin học là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng.

- Tính chất: Chương trình môn học bao gồm nội dung cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được một số nội dung trong Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

- Về kiến thức: Trình bày và giải thích được kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.

- Về kỹ năng: 

+ Nhận biết được các thiết bị cơ bản của máy tính, mạng máy tính; phân loại phần mềm; lập trình; phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở;

+ Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

+ Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính;

+ Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính các bài toán thực tế;

+ Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung cần thiết;

+ Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;

+ Nhận biết và áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin;

+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn bảo mật thông tin; an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/ Kiểm tra
	

	1
	Chương I. Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản
	1
	0,5
	0,5
	
	

	2
	Chương II. Sử dụng máy tính cơ bản
	1
	0,5
	0,5
	
	

	3
	Chương III. Xử lý văn bản cơ bản
	6
	1
	5
	
	

	5
	Chương IV. Sử dụng bảng tính cơ bản
	19
	3
	16
	
	

	6
	Chương V. Sử dụng trình chiếu cơ bản
	1
	0,5
	0,5
	
	

	7
	Chương VI. Sử dụng Internet cơ bản
	1
	0,5
	0,5
	
	

	8
	Kiểm tra
	1
	
	
	1
	

	 
	Cộng
	30
	6
	23
	1
	

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	1,5
	


2. Nội dung chi tiết

Chương I: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản


Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trong máy tính, mạng cơ bản; các quy định liên quan đến việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin;

- Nhận biết được các thiết bị phần cứng chủ yếu, hệ điều hành, phần mềm ứng dụng; tuân thủ đúng các quy định trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về máy tính

2.1.1. Thông tin và xử lý thông tin

2.1.2. Phần cứng và phần mềm

2.1.3. Biểu diễn thông tin trên máy tính

2.1.4. Mạng cơ bản

2.2. Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông

2.2.1. Một số ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng trong kinh doanh

2.2.2. Một số ứng dụng phổ biến để liên lạc, truyền thông

2.3. An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

2.3.1. An toàn lao động

2.3.2. Bảo vệ môi trường

2.4. Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính

2.4.1. Kiểm soát truy nhập, bảo đảm an toàn cho dữ liệu

2.4.2. Phần mềm độc hại (malware)

2.5. Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin

2.5.1. Bản quyền/ Sở hữu trí tuệ

2.5.2. Bảo vệ dữ liệu

Chương II: Sử dụng máy tính cơ bản



Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu:


Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, quản lý thư mục, tập tin; phần mềm tiện ích và đa phương tiện, sử dụng tiếng Việt trong máy tính, sử dụng máy in;

- Khởi động, tắt được máy tính, máy in theo đúng quy trình. Thực hiện được việc quản lý thư mục, tập tin; cài đặt, gỡ bỏ và sử dụng được một số phần mềm tiện ích thông dụng.

2. Nội dung

2.1. Làm việc với hệ điều hành

2.1.1. Thao tác cơ bản

2.1.2. Quản lý thư mục và tập tin

2.1.3. Một số phần mềm tiện ích

2.1.4. Sử dụng tiếng Việt

2.2. Sử dụng Control Panel

2.2.1. Khởi động Control Panel

2.2.2. Region and Language

2.2.3. Devices and Printers

2.2.4. Programs and Features

2.3. Một số phần mềm tiện ích

2.3.1. Phần mềm nén, giải nén tập tin

2.3.2. Phần mềm diệt virus

2.4. Chuyển đổi định dạng tập tin

2.5. Đa phương tiện

Chương III: Xử lý văn bản cơ bản



Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về văn bản, soạn thảo và xử lý văn bản, sử dụng phần mềm Microsoft Word trong soạn thảo văn bản, kết xuất và phân phối văn bản;

- Soạn thảo được văn bản bảo đảm đúng các yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính; in ấn và phân phối văn bản bảo đảm đúng quy định.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm văn bản và xử lý văn bản

2.1.1. Khái niệm văn bản.

2.1.2. Khái niệm xử lý văn bản.

2.2. Sử dụng Microsoft Word

2.2.1. Giới thiệu Microsoft Word

2.2.2. Thao tác với tập tin Microsoft Word

2.2.3. Định dạng văn bản

2.2.4. In văn bản

2.2.5. Phân phối văn bản

2.2.6. Soạn thông báo, thư mời

2.2.7. Soạn và xử lý văn bản hành chính mẫu

Chương IV: Sử dụng bảng tính cơ bản



Thời gian: 19 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về bảng tính, trang tính; về sử dụng phần mềm Microsoft Excel;

- Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel để tạo bảng tính, trang tính; nhập và định dạng dữ liệu; sử dụng các biểu thức toán học, các hàm cơ bản để tính toán các bài toán thực tế.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về bảng tính (Workbook)

2.2.1. Khái niệm bảng tính

2.2.2. Các bước xây dựng bảng tính thông thường

2.2. Sử dụng Microsoft Excel

2.2.1. Làm việc với phần mềm Microsoft Excel

2.2.2. Thao tác trên tập tin bảng tính

2.3. Thao tác với ô

2.3.1. Các kiểu dữ liệu

2.3.2. Cách nhập dữ liệu

2.3.3. Chỉnh sửa dữ liệu

2.4. Làm việc với trang tính (Worksheet)

2.4.1. Dòng và cột

2.4.2. Trang tính

2.5. Định dạng ô, dãy ô

2.5.1. Định dạng kiểu số, ngày, tiền tệ

2.5.2. Định dạng văn bản

2.5.3. Căn chỉnh, hiệu ứng viền

2.6. Biểu thức và hàm

2.6.1. Biểu thức số học

2.6.2. Hàm

2.7. Biểu đồ

2.7.1. Tạo biểu đồ

2.7.2. Chỉnh sửa, cắt dán, di chuyển, xóa biểu đồ

2.8. Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính

2.8.1. Trình bày trang tính để in

2.8.2. Kiểm tra và in

2.8.3. Phân phối trang tính

Chương V: Sử dụng trình chiếu cơ bản



Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính và sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint trong việc thiết kế và trình chiếu thông tin;

- Sử dụng được phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint để soạn thảo nội dung, thiết kế và trình chiếu các nội dung cần thiết cho một bài thuyết trình thông thường.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình

2.1.1. Khái niệm bài thuyết trình

2.1.2. Các bước cơ bản để tạo một bài thuyết trình

2.2. Sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint

2.2.1. Các thao tác tạo trình chiếu cơ bản

2.2.2. Hiệu ứng, trình chiếu và in bài thuyết trình

Chương VI:  Sử dụng Internet cơ bản



Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về Internet, WWW (World Wide Web), các thao tác với thư điện tử;

- Sử dụng được các thao tác xử lý cơ bản trên Internet, thư điện tử và tìm kiếm thông tin.

- Nhận biết và thực hiện được các biện pháp an toàn bảo mật thông tin khi sử dụng các thiết bị, trang thông tin liên quan đến Internet.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về Internet

2.1.1. Tổng quan về Internet

2.1.2. Dịch vụ WWW (World Wide Web)

2.1.3. Bảo mật khi làm việc với Internet

2.2. Khai thác và sử dụng Internet

2.2.1. Sử dụng trình duyệt Web

2.2.2. Sử dụng Web

2.2.3. Thư điện tử (Email)

2.3. Một số dạng truyền thông số thông dụng

2.3.1. Dịch vụ nhắn tin tức thời

2.3.2. Cộng đồng trực tuyến

2.3.3. Thương mại điện tử và ngân hàng điện tử

2.4. Kiến thức cơ bản về an toàn và bảo mật thông tin trên mạng

2.4.1. Nguồn gốc các nguy cơ đối với việc đảm bảo an toàn dữ liệu và thông tin

2.4.2. Tác dụng và hạn chế chung của phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng

2.4.3. An toàn thông tin khi sử dụng các loại thiết bị di động và máy tính trên internet

2.4.4. An toàn khi sử dụng mạng xã hội

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng
- Phòng máy tính có cấu hình phù hợp (đảm bảo mỗi sinh viên 1 máy). Phòng được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng và máy điều hòa.

- Bàn, ghế cho sinh viên (mỗi bàn đặt 1 bộ máy tính).

- Bàn ghế giảng viên, bảng, máy chiếu, bút bảng.

2. Trang thiết bị máy móc
- Máy tính cài hệ điều hành Windows, Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), phần mềm tiện ích và có kết nối Internet.

- Các thiết bị phần cứng máy tính gồm: Mainboard, CPU, Ram, Ổ cứng, Card màn hình, Card âm thanh, Card mạng, Vỏ máy tính, Nguồn máy tính, Màn hình, Bàn phím, Chuột, Loa; Các thiết bị mạng cơ bản: Bridge, Repeater, Hub, Switch, Router và Gateway.

- Có một máy server quản lý toàn bộ máy con có kết nối mạng LAN và một máy cho giảng viên.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Giáo trình, bài giảng, hệ thống bài tập, tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 
V. Phương pháp đánh giá
1. Nội dung

- Kiến thức: Kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.

- Kỹ năng: 

+ Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

+ Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính;

+ Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính các bài toán thực tế;

+ Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung cần thiết;

+ Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

2. Phương pháp: 

- Kiểm tra định kỳ: Thực hành.

- Thi kết thúc môn học: Thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Môn học Tin học áp dụng cho các chương trình đào tạo cao đẳng thuộc khối các môn học chung.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên, giảng viên: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp hướng dẫn thực hành trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học

- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên, làm bài tập thực hành và làm bài tập về nhà.

3. Những trọng tâm cần chú ý

Chú ý cho sinh viên áp dụng kiến thức xử lý văn bản cơ bản soạn thảo văn bản hành chính; Áp dụng các bài tập tính toán thực tế vào xử lý bảng tính và đưa ra một số các chuẩn mực trong trình bày slide và gởi mở các nội dung để sinh viên tự phát triển bài thuyết trình.

4. Tài liệu tham khảo

[1]. Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến 2020, tầm nhìn 2025”.

[2]. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”.

[3]. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

[4]. Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

[5]. Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

[6]. Nguyễn Đăng Tỵ, Hồ Thị Phương Nga, Giáo trình Tin học Đại cương, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015.

[7]. Huyền Trang, Sử dụng Internet an toàn, NXB Phụ nữ, 2014.

[8]. Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Microsoft Word, NXB Thanh Niên, 2016.

[9]. Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Excel, NXB Thanh Niên, 2017.

[10]. Joan Lambert and Curtis Frye, Microsoft Office 2016 Step by Step 1st Edition, Microsoft, 2015.

[11]. Peter Weverka, Office 2016 All-In-One For Dummies 1st Edition, John Wiley & Sons, 2016./.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
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Tên môn học: Tiếng Anh 
Mã môn học: MH 06
Thời gian thực hiện: 01 tín chỉ - 30 giờ; (LT: 12 giờ;   TH:16 giờ;   KT: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất môn học

1.Vị trí: Đây là môn học trong nhóm các môn học cơ bản của chương trình đào tạo dành cho hệ Liên thông trình độ Cao đẳng.

2.Tính chất: Tiếng Anh là một trong những bộ môn được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới, hội nhập trong cộng đồng ASEAN và hợp tác quốc tế.

II. Mục tiêu môn học
- Môn học nhằm hình thành, phát triển các kỹ năng giao tiếp nghe - nói -  đọc - viết bằng Tiếng Anh trong gia đình, cộng đồng, trong công việc và giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài.

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phong tục tập quán, công việc, danh lam thắng cảnh và văn hóa của một số quốc gia sử dụng Tiếng Anh.

1. Kiến thức:

- Nắm vững được hệ thống từ vựng theo từng chủ điểm, hệ thống cấu trúc ngữ pháp và áp dụng vào thực hành trong giao tiếp.

- Luyện tập tốt 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết theo nội dung của từng đơn vị bài học.

2. Kỹ năng:

- Biết sử dụng vốn ngôn ngữ đã tiếp thu trong quá trình học tập để giao tiếp và sinh hoạt, buôn bán làm ăn hoặc chuẩn bị học tập Tiếng Anh các chuyên ngành mới tại các trường Cao đẳng, Đại học và Học viện trong nước và quốc tế.

- Hình thành cho người học kỹ năng nói tự nhiên, đúng và tự tin trong phong cách giao tiếp với người nước ngoài.

- Biết sử dụng mẫu câu, sử dụng hệ thống từ loại, ngữ pháp Tiếng Anh để học tập, giao tiếp và xây dựng đoạn thoại, đoạn văn bản tiến tới xây dựng văn bản thành thạo.

3. Thái độ:

 - Chương trình nhằm rèn luyện cho người học tính tự giác, bền bỉ, kiên trì, chịu khó, tích cực chủ động sáng tạo trong học tập các học phần trong chương trình Tiếng Anh.

 - Phần tiêu đề của mỗi bài giúp cho người học dễ dàng nhận biết nội dung sẽ học trong bài, đồng thời giúp giáo viên bám sát mục tiêu chung của mỗi đơn vị bài học. Trên thực tế, không phải mọi giáo viên đều dễ dàng xác định và thực hiện đúng mục tiêu bài giảng. Do vậy, cách trình bày nêu trên giúp cho cả giáo viên và người học sử dụng giáo trình hiệu quả. 

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Stt
	Tên bài
	Tổng số giờ
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý
thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Unit 1: Future plans 
	6
	3
	3
	

	2
	Unit 2: Appearance and personality
	6
	3
	3
	

	3
	Unit 3: Technology
	6
	3
	3
	

	4
	Unit 4: Shopping
	6
	3
	3
	

	5
	Consolidation and Test
	6
	
	4
	2

	
	Total
	30
	12
	16
	2

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết
UNIT 1: FUTURE PLAN                                                 Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies and phrases about future plans,quantity words
- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about future plans.

2. The content

2.1. Vocabulary: - festival, adjectives about places
2.2. Grammar: - Will and be going to.. and quantity words
2.3. Listening: - Listen and answer the questions about places they live and exercises
2.4. Speaking: - Practise speaking about plans for a festival and special occasions.
2.5. Reading: - Read paragraphs New Year Celebrations and True/False exercises
2.6. Writing: - Write  short paragraphs about plans to welcome New Year
UNIT 2: APPEARANCE AND PERSONALITY                           Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies and phrases about appearances, personalities
- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about appearances, personalities
2. The content

2.1. Vocabulary: - appearances, personalities
2.2. Grammar: - Comparative and superlative.
2.3. Listening: - Listen and answer the questions about appearances, personalities of classmates.
2.4. Speaking: - Practise speaking about appearances, personalities of classmates.
2.5. Reading: - Read paragraphs about travel page and True/ False exercises
2.6. Writing: - Write  short paragraphs about best friends
UNIT 3: TECHNOLOGY                                                      Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies and phrases about technological equipment, technology
- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about technological equipment, technology
2. The content

2.1. Vocabulary: - technological equipment, technology
2.2. Grammar: - The present perfect tense, How long.., for and since.
2.3. Listening: - Listen and answer the questions about equipment in the home and True/ False exercises.
2.4. Speaking: - Practise speaking about technological equipment.
2.5. Reading: - Read paragraphs about The Rise of Digital Media and True/ false exercises.
2.6. Writing: - Write  short paragraphs about technological equipment.
UNIT 4: SHOPPING                                                           Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies and phrases about shopping

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about shopping

2. The content

2.1. Vocabulary: - shopping

2.2. Grammar: - The present simple , The past simple
2.3. Listening: - Listen and answer the questions about shopping and exercises.
2.4. Speaking: - Practise speaking about hopping and exercises, practice in pairs and in groups
2.5. Reading: - Read paragraphs about Shopping Day and True/ False exercises.
2.6. Writing: - Write  short paragraphs about shopping in the market.
IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

- Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng;

- Bàn, ghế rời cho từng sinh viên;

- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).

2. Trang thiết bị máy móc

Máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Giáo viên sử dụng giáo trình dùng chung và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.

4. Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học nghe nhìn và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung

1.1. Kiến thức: Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình.

1.2. Về kỹ năng:

- Kỹ năng nghe: Nghe và xác định thông tin về gia đình, bạn bè, các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt, vị trí và nơi chốn, và các sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm theo yêu cầu.

- Kỹ năng nói: Tự giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc, sở thích và các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm theo yêu cầu.

- Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn theo yêu cầu.

- Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau theo yêu cầu.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

2. Phương pháp đánh giá

Phương pháp đánh giá sẽ dựa theo đặc thù ngành, nghề đào tạo và điều kiện của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có thể kết hợp kiểm tra nghe, nói và tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học
Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ liên thông cao đẳng. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên: Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu, giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.

- Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học, kết hợp với các phần mềm tự học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý
- Sinh viên nhớ được các từ vựng cấu trúc câu trong chương trình môn học.

- Luyện tập thường xuyên và hiệu quả nhằm nâng cao các kỹ năng nghe nói đọc viết bằng tiếng Anh để tạo phản xạ và các năng lực thực tế khi vận dụng trong học tập, cuộc sống và công việc.
4.Tài liệu tham khảo

1. Tim Falla and Paul A. Davies, Solutions Elementary (02nd edition), Oxford University Press, 2012.

2. Miles Craven, Breakthrough Plus 1, MacMillan Education, 2013.

3. Herbert Puchta and Jeff Stranks, More! 1, Cambridge University Press, 2008.

4. Jack C. Richards, Tactics for Listening (02nd edition), Oxford University Press, 2015
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC MH/ MĐ CHUYÊN MÔN

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CƠ SỞ 

Tên môn học: Kỹ năng mềm và khởi sự doanh nghiệp
Mã môn học: MH 07

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 22 giờ; Thảo luận: 19 giờ; Kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:  Là môn học tự chọn trong chương trình đào tạo cao đẳng. Môn học được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn chung.

- Tính chất: Là môn học quan trọng, có tính chất hỗ trợ nghề nghiệp trong quá trình đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động, trang bị cho sinh viên một số kỹ năng ứng xử trước các tình huống trong công việc cũng như trong cuộc sống. 
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Sinh viên trình bày được cơ bản về các kỹ năng: giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, quản lý thời gian, về chuẩn bị hồ sơ xin việc, về phỏng vấn tuyển dụng, tư duy phản biện. Thấy được tầm quan trọng của các kỹ năng trên trong công việc và thực tế cuộc sống.

-Về kỹ năng: Sinh viên vận dụng được các kiến thức đã học để khai thác hiệu quả hơn năng lực cá nhân, thực hiện được các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp; quản lý thời gian; thuyết trình; làm việc nhóm; tìm kiếm việc làm một cách có hiệu quả. Áp dụng được các kỹ năng trên vào học tập, công việc và cuộc sống.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ tích cực và hành vi hợp tác, trách nhiệm khi tham gia các hoạt động tập thể, nhóm. Có thái độ ứng xử và hành vi giao tiếp đúng mực, văn minh, kiểm soát được thời gian của bản thân. Có những hiểu biết về năng lực cá nhân, tích cực, cầu thị, tự tin khi chuẩn bị hồ sơ tìm việc làm và tham gia phỏng vấn tuyển dụng. Phát triển tiềm năng cá nhân, đáp ứng tốt hơn, thích ứng nhanh hơn với tình hình thực tế và nhu cầu của xã hội.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	STT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương mở đầu: Nhập môn kỹ năng mềm

1. Khái niệm kỹ năng mềm

2. Đặc điểm và vai trò của Kỹ năng mềm

2.1. Đặc điểm của Kỹ năng mềm

2.2. Vai trò của Kỹ năng mềm

3. Phân loại kỹ năng mềm
	2
	2
	0
	

	2
	Chương 1: Kỹ năng quản lý thời gian 

 1.1. Những vấn đề chung về quản lý thời gian


1.1.1. Khái niệm thời gian, ý nghĩa của thời gian


1.1.2. Khái niệm quản lý thời gian


1.2. Tầm quan trọng của việc quản lý thời gian


1.2.1. Tầm quan trọng của Quản lý thời gian


1.2.2. Nguyên nhân của việc sử dụng thời gian không hiệu quả.


1.3. Kỹ năng quản lý thời gian


1.3.1. Khái niệm kỹ năng quản lý thời gian


1.3.2. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

	7
	4


	3


	

	3
	Chương  2: Kỹ năng giao tiếp

2.1. Khái niệm giao tiếp và vai trò của giao  tiếp.

 2.1.1 Khái niệm, phân loại giao tiếp.

 2.1.2. Vai trò của giao tiếp.

 2.2. Các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp.

 2..2.1.Các nguyên tắc giao tiếp.

 2.2.2. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

 2.2.3. Các phương tiện giao tiếp cơ bản.
	8
	4


	4


	

	4
	Chương 3: Kỹ năng thuyết trình

 3.1. Khái niệm và tầm quan trọng của thuyết trình

 
3.1.1. Khái niệm thuyết trình và kỹ năng thuyết trình

 
3.1.2. Tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình.

3.2. Các bước soạn thảo bài thuyết trình.


3.2.1. Xác định mục tiêu.

 
3.2.2. Xác định đối tượng.

 
3.2.3. Xây dựng đề cương bài thuyết trình.

 3.2.4. Soạn thảo, cấu trúc slide.
 
3.3. Chuẩn bị trước ngày thuyết trình.

 
3.3.1. Địa điểm

 
3.3.2. Phương tiện hỗ trợ.

 
3.3.3. Luyện tập.

 
3.4.   Một số kỹ năng cần thiết khi thuyết trình

 
3.4.1. Kiểm soát tâm lý.

 
3.4.2. Phong cách thuyết trình.


3.4.3. Kiểm soát bài thuyết trình.

 3.4.4. Trả lời câu hỏi trong thuyết trình
	8
	4


	4


	

	5
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	6
	Chương 4: Kỹ năng làm việc nhóm.

4.1. Một số khái niệm cơ bản

4.1.1. Nhóm và làm việc nhóm

4.1.2. Kỹ năng làm việc nhóm

4.2. Vai trò và hiệu quả của làm việc nhóm

4.2.1. Tầm quan trọng của làm việc nhóm

4.2.2. Hiệu quả của làm việc nhóm

4.3. Phân loại nhóm và các giai đoạn hoạt động nhóm

4.3.1. Phân loại nhóm

4.3.2. Các giai đoạn hoạt động nhóm.

4.3.3. Vai trò của các thành viên trong nhóm

4.4. Các kỹ năng cần thiết trong làm việc nhóm

4.4.1. Kỹ năng đối với các cá nhân

4.4.2. Kỹ năng đối với tổ chức nhóm
	8
	4


	4


	

	7
	Chương 5: Kỹ năng tìm kiếm việc làm

5.1  Xây dựng kế hoạch tìm kiếm việc làm 

5.1.1. Quá trình tìm kiếm việc làm

5.1.2. Đánh giá năng lực bản thân

5.1.3. Nguồn thông tin tìm việc

5.2 Chuẩn bị hồ sơ xin việc

5.2.1. Thông tin cần thiết của ứng viên đối với nhà tuyển dụng

5.2.2. Các loại giấy tờ cần có của bộ hồ sơ tìm việc

5.2.3. Kỹ năng viết đơn xin việc

5.3 Phỏng vấn tuyển dụng

5.3.1 Chuẩn bị cho phỏng vấn

5.3.2. Kỹ năng trả lời phỏng vấn

5.3.3. Những câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn 

5.3.4. Những điều cần tránh trong cuộc phỏng vấn
	8
	4


	4


	

	8
	Kiểm tra 
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	45
	22
	19
	4

	
	Thi kết thúc môn 
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Chương mở đầu NHẬP MÔN KỸ NĂNG MỀM              
Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, phân loại kỹ năng mềm

- Phân tích được vai trò và sự cần thiết của kỹ năng mềm đối với học sinh, sinh viên trong thực tiễn cuộc sống

- Tích cực học tập, rèn luyện và trang bị cho bản thân những kỹ năng mềm cần thiết, từ đó góp phần nâng giá trị bản thân.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm kỹ năng mềm                             

2.2.  Đặc điểm và vai trò của Kỹ năng mềm

2.3. Đặc điểm của Kỹ năng mềm


2.4. Vai trò của Kỹ năng mềm

2.5. Phân loại kỹ năng mềm

Chương 1 KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN              

Thời gian: 7 giờ


1. Mục tiêu


 - Hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý thời gian.


 - Hiểu được hiệu quả của việc quản lý thời gian.


- Xác định được phương pháp quản lý thời gian một cách hiệu quả.


- Vận dụng được trong việc sử dụng quỹ thời gian cho bản thân.

2. Nội dung


1.1. Những vấn đề chung về quản lý thời gian


1.1.1. Khái niệm thời gian, ý nghĩa của thời gian


1.1.2. Khái niệm quản lý thời gian


1.2. Tầm quan trọng của việc quản lý thời gian


1.2.1. Tầm quan trọng của Quản lý thời gian


1.2.2. Nguyên nhân của việc sử dụng thời gian không hiệu quả.


1.3. Kỹ năng quản lý thời gian


1.3.1. Khái niệm kỹ năng quản lý thời gian


1.3.2. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả


Chương 2 KỸ NĂNG GIAO TIẾP                     


Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:
         - Hiểu và trình bày được những nội dung cơ bản, các hình thức giao tiếp,  các nguyên tắc giao tiếp và các kỹ năng giao tiếp có hiệu quả.

         - Thực hiện thành thạo việc giao tiếp bằng ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn ngữ  trong cuộc sống hàng ngày.


2. Nội dung:
 
2.1. Khái niệm giao tiếp và vai trò của giao  tiếp.

 
2.1.1 Khái niệm, phân loại giao tiếp.

 
2.1.2. Vai trò của giao tiếp.

 
2.2. Các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp.

 
2..2.1.Các nguyên tắc giao tiếp.

 
2.2.2. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

 
2.2.3. Các phương tiện giao tiếp cơ bản.
Chương 3 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH                  

Thời gian: 8 giờ
         1. Mục tiêu
         - Trình bày được khái niệm thuyết trình.
- Xác định được tầm quan trọng của thuyết trình. 

- Xây dựng  được các bước soạn thảo cho một buổi thuyết trình. 

- Tự tin thể hiện khả năng của bản thân trước đám đông.

2. Nội dung

3.1. Khái niệm và tầm quan trọng của thuyết trình.

 
3.1.1. Khái niệm thuyết trình và kỹ năng thuyết trình
 
3.1.2. Tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình.


3.2. Các bước soạn thảo bài thuyết trình.


3.2.1. Xác định mục tiêu.

 
3.2.2. Xác định đối tượng.

 
3.2.3. Xây dựng đề cương bài thuyết trình.

3.2.3.1. Các kiểu bài thuyết trình


3.2.3.2. Xây dựng chủ đề, tiêu đề, cấu trúc bài thuyết trình

 
3.2.4. Soạn thảo, cấu trúc slide.

 
3.3. Chuẩn bị trước ngày thuyết trình.

 
3.3.1. Địa điểm

 
3.3.2. Phương tiện hỗ trợ.

 
3.3.3. Luyện tập.

 
3.4.   Một số kỹ năng cần thiết khi thuyết trình

 
3.4.1. Kiểm soát tâm lý.

 
3.4.2. Phong cách thuyết trình.

3.4.3. Kiểm soát bài thuyết trình.

3.4.4. Trả lời câu hỏi trong thuyết trình

Chương 4 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM                 

Thời gian: 8 giờ


1. Mục tiêu

- Hiểu được tầm quan trọng của làm việc nhóm.

- Rèn luyện kỹ năng phân loại nhóm .

- Xác định được các giai đoạn hoạt động của từng nhóm.

- Thực hành các kỹ năng điều hành hoạt động của nhóm.


2. Nội dung


4.1. Một số khái niệm cơ bản


4.1.1. Nhóm và làm việc nhóm


4.1.2. Kỹ năng làm việc nhóm


4.2. Vai trò và hiệu quả của làm việc nhóm


4.2.1. Tầm quan trọng của làm việc nhóm


4.2.2. Hiệu quả của làm việc nhóm


4.3. Phân loại nhóm và các giai đoạn hoạt động nhóm


4.3.1. Phân loại nhóm


4.3.2. Các giai đoạn hoạt động nhóm.


4.3.3. Vai trò của các thành viên trong nhóm


4.4. Các kỹ năng cần thiết trong làm việc nhóm

4.4.1. Kỹ năng đối với các cá nhân

4.4.2. Kỹ năng đối với tổ chức nhóm
Chương 5 KỸ NĂNG TÌM KIẾM VIỆC LÀM          

 Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu
- Hiểu được kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng trả lời phỏng vấn để tham gia tuyển dụng.

- Biết cách thương lượng về tiền lương và công việc khi tham gia tuyển dụng

- Chuẩn bị được một số công việc để tham gia kí kết hợp đồng lao động.

- Có kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia cuộc phỏng vấn xin việc.


2. Nội dung


5.1  Xây dựng kế hoạch tìm kiếm việc làm 


5.1.1. Quá trình tìm kiếm việc làm


5.1.2. Đánh giá năng lực bản thân


5.1.3. Nguồn thông tin tìm việc

5.2 Chuẩn bị hồ sơ xin việc


5.2.1. Thông tin cần thiết của ứng viên đối với nhà tuyển dụng


5.2.2. Các loại giấy tờ cần có của bộ hồ sơ tìm việc


5.2.3. Kỹ năng viết đơn xin việc


5.3 Phỏng vấn tuyển dụng


5.3.1 Chuẩn bị cho phỏng vấn


5.3.2. Kỹ năng trả lời phỏng vấn


5.3.3. Những câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn 

5.3.4. Những điều cần tránh trong cuộc phỏng vấn
IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bài giảng, đề cương, giáo án, tài liệu tham khảo Giấy A0, bút, nam châm, bút chỉ

4. Các điều kiện khác: Không
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá


1. Nội dung.
- Kiến thức: Trình bày được kiến thức cơ bản về các kỹ năng: Các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp;  Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng tìm kiếm việc làm. Kỹ năng tư duy phản biện.Ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của các kỹ năng trên.

- Kỹ năng: Vận dụng và thực hành được các kỹ năng đã học vào công việc và cuộc sống.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ tích cực và hành vi hợp tác, trách nhiệm trong làm việc nhóm, ứng xử văn minh, đúng mực trong giao tiếp, kiểm soát được thời gian của bản thân.. Phát triển tiềm năng cá nhân, đáp ứng tốt hơn, thích ứng nhanh hơn với tình hình thực tế và nhu cầu của xã hội.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra thường xuyên: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra thông qua các bài thảo luận nhóm, bài tập tình huống trên lớp, vấn đáp.


- Kiểm tra định kỳ: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1bài

+ Hình thức kiểm tra: Tự luận


- Thi kết thúc môn học: 

+ Số lượng bài thi: 01 bài

+ Hình thức thi: Vấn đáp

- Điều kiện dự thi kết thúc môn học:


+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

  + Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao


- Số lần dự thi:


+ Người học được dự thi kết thúc môn học lần thứ nhất, nếu điểm môn học chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm 1 lần nữa


+ Người học vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0, trong trường hợp có lý do chính đáng không tính số lần dự thi và được bố trí dự thi ở kỳ thi khác.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học


1. Phạm vi áp dụng môn học:  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng chất lượng cao.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
             Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận và thực hành.
- Đối với giáo viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học và sử dụng các phương pháp: Giảng giải, phát vấn, đàm thoại; kết hợp áp dụng các phương pháp dạy học tích cực khuyến khích sinh viên chủ động với các hoạt động thực hành thảo luận nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

- Đối với người học:
 Người học phải đọc trước giáo trình, tập bài giảng trước khi đến lớp và các kiến thức  thực tiễn có liên quan. Đồng thời người học cần tích cực chủ động khi thực hành thảo luận các kỹ năng với các gợi ý, dẫn dắt của giáo viên đưa ra


3. Những trọng tâm cần chú ý:
Tập trung vào thực hiện được các kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp;  Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng tìm kiếm việc làm. Kỹ năng tư duy phản biện 


4. Tài liệu cần tham khảo:


- Tài liệu bắt buộc: bài giảng Kỹ năng mềm 


- Tài liệu tham khảo:

[1] Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, tác giả ThS. Tạ Quang Thảo, ThS. Nguyễn Thị Huyền Nhung, NXB Thông tin và truyền thông. Hà Nội, 2012.
[2] Quản lý thời gian, Cẩm nang kinh doanh Harvard, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2008.
           [3] Nghệ thuật giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, tác giả Phong Thiên, NXBThanh Hoá, 2009

           [4] Văn hoá giao tiếp ứng xử,  tác giả Đinh Viễn Trí, Đông Phương Trí, NXB Văn hoá - Thông tin.
[5] Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống, tác giảTrần Đình Hoành, NXB Phụ nữ, 2010.

[6] Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng đạt hiệu quả cao, tác giả Quý Ly, Kim Thư, NXB Lao động, 2009.

[7] Làm thế nào để đạt hiệu quả trong công việc, MarkH.McCormak, (Người dịch: Đỗ Xuân Bình),  NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2001.
[8] Tư duy phản biện,  PGS. TS Lê Thanh Sơn,  NXB Đại học Huế, 2018

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CƠ SỞ

Tên môn học: Bảo hiểm trong giao thông vận tải 

Mã môn học: MH 08

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; 

(Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 8; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Bảo hiểm trong giao thông vận tải thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành, giảng dạy sau các môn học chung.
- Tính chất: là môn học cơ sở, học lý thuyết kết hợp với thực hành. 

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các nội dung cơ bản về hoạt động bảo hiểm, về quản lý kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm.

- Kỹ năng:

+ Phân tích để lựa chọn các phương án bảo hiểm

+ Biết cách xác định mức đóng góp, chi trả trong bảo hiểm nói chung và trong giao thông vận tải nói riêng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian ( giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm. thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về bảo hiểm 

1.1 Khái niệm và sự cần thiết của bảo hiểm

1.2 Bản chất kinh tế và xã hội của bảo hiểm

1.3 Chức năng, nhiệm vụ và tác dụng của bảo hiểm

1.4 Các biện pháp kiểm soát và tài trợ rủi ro
	5
	5
	
	

	2
	Chương 2: Hệ thống tổ chức bảo hiểm 

2.1 Các mô hình tổ chức bảo hiểm trên thế giới và Việt Nam

2.2 Các hình thức bảo hiểm chính: xã hội, y tế, thương mại

2.3 Cơ chế quản lý nhà nước về bảo hiểm
	5
	5
	
	

	3
	Chương 3: Bảo hiểm hàng hóa trong vận tải biển 

3.1 Bản chất và vai trò của bảo hiểm hàng hóa

3.2 Điều kiện bảo hiểm trong vận tải biển (ICC-A, B, C)

3.3 Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa và chứng từ liên quan

3.4 Quy trình giải quyết tổn thất hàng hóa
	5
	3
	1
	1

	4
	Chương 4: Bảo hiểm phương tiện vận tải 

4.1 Bảo hiểm thân tàu thủy: nội dung, trách nhiệm và rủi ro

4.2 Bảo hiểm vật chất xe ô tô: hình thức, điều khoản và bồi thường

4.3 Bảo hiểm trong hàng không dân dụng
	5
	5
	
	

	5
	Chương 5: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 

5.1 Khái niệm và vai trò

5.2 Trách nhiệm dân sự trong vận tải

5.3 Giới hạn trách nhiệm và bồi thường

5.4 So sánh với bảo hiểm tài sản
	5
	4
	1
	

	6
	Chương 6: Bảo hiểm và hoạt động logistics

6.1 Vai trò của bảo hiểm trong chuỗi cung ứng

6.2 Các rủi ro đặc thù trong logistics

6.3 Ứng dụng thực tế: lựa chọn loại bảo hiểm phù hợp cho từng mắt xích logistics
	5
	4
	
	1

	
	Cộng
	30
	26
	2
	2

	
	Thi kết thúc môn 
	
	
	
	


2.Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về bảo hiểm 



Thời gian:5 giờ

         Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm và sự cần thiết của bảo hiểm, bản chất của bảo hiểm

- Trình bày được hình thành và phát triển của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thương mại

- Trình bày được chức năng và nhiệm vụ, tác dụng của bảo hiểm.

- Trình bày được các bộ phận cơ bản của bảo hiêm và mối quan hệ giữa chúng.

- Trung thực, nghiêm túc trong nghiên cứu

Nội dung chương :







1.1 Khái niệm và sự cần thiết của bảo hiểm

1.2 Bản chất kinh tế và xã hội của bảo hiểm

1.3 Chức năng, nhiệm vụ và tác dụng của bảo hiểm

1.4 Các biện pháp kiểm soát và tài trợ rủi roi

Chương 2: Hệ thống tổ chức bảo hiểm 



Thời gian:5 giờ

     
Mục tiêu: 

      
- Trình bày được những vấn đề cơ bản về hệ thống tổ chức bảo hiểm

     
 Nội dung chương :







2.1 Các mô hình tổ chức bảo hiểm trên thế giới và Việt Nam

2.2 Các hình thức bảo hiểm chính: xã hội, y tế, thương mại

2.3 Cơ chế quản lý nhà nước về bảo hiểm

Chương 3: Bảo hiểm hàng hóa trong vận tải biển

Thời gian: 5 giờ

     Mục tiêu: 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về Bảo hiểm hàng hóa trong vận tải biển

     Nội dung chương :







3.1 Bản chất và vai trò của bảo hiểm hàng hóa

3.2 Điều kiện bảo hiểm trong vận tải biển (ICC-A, B, C)

3.3 Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa và chứng từ liên quan

3.4 Quy trình giải quyết tổn thất hàng hóa

📘 Thực hành: Phân tích hợp đồng bảo hiểm ICC-C và mô phỏng xử lý tổn thất.

Chương 4: Bảo hiểm phương tiện vận tải 



Thời gian:5 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về  Bảo hiểm phương tiện vận tải 
Nội dung chương :







4.1 Bảo hiểm thân tàu thủy: nội dung, trách nhiệm và rủi ro

4.2 Bảo hiểm vật chất xe ô tô: hình thức, điều khoản và bồi thường

4.3 Bảo hiểm trong hàng không dân dụng

📘 Tình huống thảo luận: Xử lý tổn thất trong tai nạn tàu thủy và phương án bảo hiểm.

Chương 5: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Thời gian:5 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Nội dung chương :







5.1 Khái niệm và vai trò

5.2 Trách nhiệm dân sự trong vận tải

5.3 Giới hạn trách nhiệm và bồi thường

5.4 So sánh với bảo hiểm tài sản

📘 Phân tích tình huống: Tranh chấp về bồi thường do tai nạn giao thông.

Chương 6: Bảo hiểm và hoạt động logistics 


Thời gian:5 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản Bảo hiểm và hoạt động logistics 

6.1 Vai trò của bảo hiểm trong chuỗi cung ứng

6.2 Các rủi ro đặc thù trong logistics

6.3 Ứng dụng thực tế: lựa chọn loại bảo hiểm phù hợp cho từng mắt xích logistics

📘 Bài tập cuối kỳ: Dự án nhóm – xây dựng kế hoạch bảo hiểm cho một chuỗi logistics hàng xuất khẩu.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
- Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc

- Máy tính, máy chiếu projecto

3.Học liệu, dung cụ, nguyên vật liệu

- Giáo trình, đề cương, giáo án

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1.Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các nội dung cơ bản về hoạt động bảo hiểm, về quản lý kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm.

- Kỹ năng:
+ Phân tích để lựa chọn câc phương án bảo hiểm

+ Biết cách xác định mức đóng góp, chi trả trong bảo hiểm nói chung và trong giao thông vận tải nói riêng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập
2. Phương pháp đánh giá: Viết, tự luận, trắc nghiệm.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Trước khi giảng cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học:

+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập cá nhân;

+ Tham gia đủ thời gian học theo quy định;

+ Tuân thủ đúng các quy định của phòng học;

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

 Các nội dung cơ bản về hoạt động bảo hiểm, về quản lý kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm

4. Tài liệu cần tham khảo:            

- Luật kinh doanh bảo hiểm ( đã được quốc hội khoá X , kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2000)

- Nghị định số 100/ CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm 

- Nghị định số 115/1997/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

- Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển (QTC -98) 

- Điều lệ bảo hiểm xã hội (ban hành kèm theo nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ)

- Các quy định pháp luật về bảo hiểm (Nhà xuất bản chính trị Quốc gia -Năm 1998)

- Incoterms 2000 (các điều kiện thương mại Quốc tế)

- Luật gia Nguyến Chúng , luật hàng hải ( những vấn đề cơ bản) (Nhà xuất bản Đồng Nai - Năm 2000)

- Triệu Hồng Cẩm, nghiệp vụ vận tải và bảo hiểm ngoại thương (Nhà xuất bản Thống kê TP HCM - Năm 1997)

- GS. TS Trương Mộc Lâm. Một số điều cần biết về pháp lý trong kinh doanh bảo hiểm (Nhà xuất bản Thống kê - Năm 2001)

- PGS. PTS Bùi Tiến Quý. Một số vấn đề cơ bản về kinh tế bảo hiểm (Nhà xuất bản chính trị Quốc gia - Năm 1997)

- PTS. Hỗ Sĩ  Sà. Kinh tế bảo hiểm (Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật - Năm 1995)

- Nguyễn Cao Thường - Hồ Sĩ Sà, quản lý kinh doanh bảo hiểm (Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật - Năm 1994)

- PTS. Trần Chí Thành, Tổ chức và nghiệp vụ kinh doanh thương mại quốc tế (Nhà xuất bản Thống kê - Năm 1994)

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CƠ SỞ 

 Tên môn học: Nguyên lý kế toán

 Mã số môn học: MH09
Thời gian môn học: 60 tiết (Lý thuyết: 30 giờ, Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 26 giờ; Thi/Kiểm tra: 4 giờ)

I.  Vị trí tính chất của môn học: 

- Vị trí: Là môn học cơ sở của nghề kế toán được bố trí giảng dạy đồng thời với các môn cơ sở của nghề.

- Tính chất: Môn Nguyên lý kế toán là môn học bắt buộc, cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng và kỹ năng cơ bản hạch toán kế toán, làm cơ sở cho người học có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về kế toán tài chính, kinh tế, quản lý.

II. Mục tiêu môn học

- Kiến thức: Trình bày được những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán trong các đơn vị có công tác kế toán. Các kiến thức này gồm: đối tượng kế toán, các phương pháp kế toán, hệ thống tài khoản, cách ghi chép vào tài khoản, các phương pháp kế toán, hình thức kế toán... làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn thuộc các môn học chuyên ngành

- Kỹ năng: 
+ Phân loại được đối tượng kế toán

+ Định khoản được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh dạng đơn giản, phản ánh được vào sơ đồ tài khoản chữ T

+ Ghi chép, sửa chữa chứng từ kế toán và các sổ kế toán đơn giản

+ Lập được bảng cân đối kế toán dạng rút gọn
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Người học có trách nhiệm nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập; tự chủ tìm hiểu kiến thức thực tế liên quan; 
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	TH, TN, TL, BT
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương1: KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN
	5
	4
	1
	

	
	1.1. Định nghĩa, chức năng, vai trò của kế toán
	
	1
	
	

	
	1.2. Những nguyên tắc cơ bản của kế toán

1.3.  Đối tượng kế toán

1.4. Đặc điểm, yêu cầu và nhiệm vụ của công tác kế toán
1.5. Các phương pháp của kế toán
	
	1

1

1
	1
	

	2
	Chương 2: PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
	5
	2
	3
	

	
	2.1. Nội dung, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán
	
	1
	2
	

	
	2.2. Chứng từ kế toán 
	
	
	
	

	
	2.3. Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán
	
	1
	1
	

	3
	Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
	12
	6
	6
	

	
	3.1. Nội dung và ý nghĩa của Phương pháp tài khoản kế toán
	
	1
	
	

	
	3.2. Tài khoản kế toán
	
	2
	1
	

	
	3.3. Ghi kép trên tài khoản kế toán
	
	3
	5
	

	4
	Chương 4: PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VÀ KẾ TOÁN MỘT SỐ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CƠ BẢN
	14
	7
	7
	

	
	4.1. Phương pháp tính giá 
	
	2
	2
	

	
	4.2. Kế toán một số quá trình sản xuất kinh doanh cơ bản
	
	5
	5
	

	5
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	6
	Chương 5: PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP- CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
	14
	7
	7
	

	
	5.1. Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán
	
	1
	
	

	
	5.2. Bảng cân đối kế toán
	
	3
	4
	

	
	5.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
	
	2
	2
	

	
	5.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
	
	1
	1
	

	7
	Chương 6 : SỔ KẾ TOÁN- HÌNH THỨC- BÁO CÁO KẾ TOÁN
	6
	4
	2
	

	
	6.1. Sổ kế toán
	
	2
	2
	

	
	6.2. Các hình thức sổ kế toán
	
	1
	
	

	
	6.3. Báo cáo kế toán
	
	1
	
	

	8
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	9
	Cộng
	60
	30
	26
	4

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	1,5


CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CƠ SỞ 

Tên môn học: Nguyên lý thống kê

Mã môn học: MH 10

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ 

( Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy ở học kỳ II của khóa học.

- Tính chất: là môn cơ sở cho học sinh học các môn chuyên môn của nghề.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được các vấn đề cơ bản của nguyên lý thống kê: trình tự nghiên cứu thống kê, các phương pháp tính sử dụng trong thống kê học, khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kê

- Về kỹ năng:

+ Tổng hợp và dự báo được các hiện tượng kinh tế có thể xảy ra

+ Thống kê một số hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức học tập theo phương pháp biết suy luận, kết hợp lý luận với thực tiễn

+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	STT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	TH, TN, TL, BT
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1: Những vấn đề chung về thống kê học
	4
	2
	2
	

	
	1.1. Đối tượng của thống kê học

1.2. Các khái niêm thường gặp trong thống kê
	
	1
	
	

	
	1.3. Điều tra thống kê
	
	1
	
	

	2
	Chương 2: Tổng hợp thống kê
	8
	3
	5
	

	
	2.1. Phân tổ thống kê
	
	2
	
	

	
	2.2. Bảng thống kê và đồ thị thống kê 
	
	1
	
	

	3
	Chương 3: Nghiên cứu thống kê các mức độc của hiện tượng kinh tế - xã hội
	10


	3
	7


	

	
	3.1. Số tuyệt đối

3.2. Số tương đối
	
	1
	
	

	
	3.3. Số bình quân, mốt, trung vị
	
	2
	
	

	4
	Kiểm tra bài số 1
	1
	
	
	1

	5
	Chương 4: Dãy số thời gian
	10
	3
	7
	

	
	4.1. Dãy số thời gian 
	
	1
	
	

	
	4.2. Phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng theo thời gian.
	
	1
	
	

	
	4.3. Phương pháp dự đoán thống kê
	
	1
	
	

	6


	Chương 5: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng bằng phương pháp chỉ số
	10


	4


	6


	

	
	5.1. Khái niệm đặc điểm tác dụng của chỉ số trong thống kê
	
	1
	
	

	
	5.2. Phân loại chỉ số trong thống kê
	
	2
	
	

	
	5.3. Hệ thống chỉ số
	
	1
	
	

	7
	Kiểm tra bài số 2
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	45
	15
	27
	03

	
	Thi kết thúc môn
	2
	
	
	2


2. Nội dung chi tiết

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ HỌC   Thời gian: 4 giờ

* MỤC TIÊU
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về phương pháp điều tra thống kê, điều tra trọng điểm, điều tra chọn mẫu….

- Xác định được tổng thể thống kê, phân tích được các yêu cầu cơ bản của điều tra thống kê.

- Thái độ nghiêm túc thận trọng trong nghiên cứu học tập, nhìn nhận vấn đề thống kê các hiện tượng kinh tế xã hội một một cách toàn diện.  
* NỘI DUNG

1.1. Đối tượng của thống kê học

1.1.1 Sơ lược lịch sử phát triển và vai trò của TK học

1.1.2 Đối tượng nghiên cứu của thống kê học

1.2 Các khái niêm thường gặp trong thống kê

1.2.1 Tổng thể thống kê

1.2.2 Tiêu thức thống kê

1.3. Điều tra thống kê

1.3.1 Khái niệm, ý nghĩa của điều tra thống kê

1.3.2 Các yêu cầu cơ bản của điều tra thống kê

1.3.3 Các loại điều tra thống kê

Chương 2. TỔNG HỢP THỐNG KÊ                        
   
 Thời gian: 8 giờ

* MỤC TIÊU
- Trình bày được kiến thức cơ bản về cách phân tổ trong thống kê, các bước phân tổ thống kê, lập bảng biểu và vẽ và đọc đồ thị thống kê.

- Vận dụng thực hiện phân tổ thống kê, lập bảng thống kê và vẽ đồ thị thống kê.

- Thái độ nghiêm túc thận trọng trong nghiên cứu học tập, nhìn nhận vấn đề thống kê các hiện tượng kinh tế xã hội một một cách toàn diện.  
* NỘI DUNG

2.1 Phân tổ thống kê
2.1.1 Khái niệm phân tố thống kê 
2.1.2 Các bước phân tổ thống kê
2.2 Bảng thống kê và đồ thị thống kê 
2.2.1 Bảng thống kê
2.2.2 Đồ thị thống kê

Chương 3. NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ CÁC MỨC ĐỘ CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ - XÃ HỘI                           
       



 Thời gian: 10 giờ                                                                                          

* MỤC TIÊU
-Trình bày được những kiến thức cơ bản về các loại số bình quân, vận dụng và phân tích được giá trị Mốt và Trung vị…

- Tính toán được các chỉ tiêu thống kê, vận dụng để phân tích các chỉ tiêu đó.

- Thái độ nghiêm túc thận trọng trong nghiên cứu học tập, nhìn nhận vấn đề thống kê các hiện tượng kinh tế xã hội một một cách toàn diện.  
* NỘI DUNG

3.1 Số tuyệt đối

3.1.1 Khái niệm

3.1.2 Đặc điểm của số tuyệt đối.

3.1.3 Các loại số tuyệt đối.

3.2 Số tương đối.

3.2.1 Khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm của số tương đối.
3.2.2 Đặc điểm và hình thức biểu hiện của số tương đối 

3.2.3 Các loại số tương đối.

3.3. Số bình quân, mốt, trung vị.

3.3.1 Khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm của số bình quân.

3.3.2 Các loại số bình quân
3.3.3 Mốt.
3.3.4 Trung vị.

Kiểm tra bài số 1                                 
           

Thời gian: 1 giờ
Chương 4.  DÃY SỐ THỜI GIAN                     


Thời gian: 10 giờ 
* MỤC TIÊU
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về dãy số thời gian, vận dụng và phân tích sự biến động của mức độ bình quân qua thời gian, lượng tăng hoặc giảm h, tốc độ phát triển .....
- Tính toán và phân tích được sự biến động của mức độ bình quân qua thời gian, lượng tăng hoặc giảm h, tốc độ phát triển. 
- Thái độ nghiêm túc thận trọng trong nghiên cứu học tập, nhìn nhận vấn đề thống kê các hiện tượng kinh tế xã hội một một cách toàn diện.  
* NỘI DUNG

4.1 Dãy số thời gian    

4.1.1 Khái niệm.

4.1.2 Ý nghĩa của dãy số thời gian.
4.2 Phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng của thời gian.

4.2.1 Mức độ bình quân qua thời gian.
4.2.2 Lượng tăng (hoặc giảm h) tuyệt đối.

4.2.3 Tốc độ phát triển.
4.2.4 Tốc độ tăng (hoặc giảm h).

4.2.5 Giá trị tuyệt đối 1% của tốc độ tăng (hoặc giảm) liên hoàn.
4.3 Phương pháp dự đoán thống kê

4.3.1 Khái niệm

4.3.2 Một số phương pháp sử dụng trong dự doán thống kê.
Chương 5. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ                                                                

Thời gian: 10 giờ                                
* MỤC TIÊU
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về các loại chỉ số trong thống kê, vận dụng và phân tích chỉ số liên hoàn trong thống kê...

- Vận dụng tính toán được các loại chỉ số trong thống kê, vận dụng và phân tích chỉ số liên hoàn trong thống kê.

- Thái độ nghiêm túc thận trọng trong nghiên cứu học tập, nhìn nhận vấn đề thống kê các hiện tượng kinh tế xã hội một một cách toàn diện.  

* NỘI DUNG

5.1. Khái niệm đặc điểm tác dụng của chỉ số trong thống kê

5.1.1 Khái niệm

5.1.2. Đặc điểm của chỉ số trong thống kê

5.1.3. Tác dụng của chỉ số trong thống kê
5.2 .Phân loại chỉ số trong thống kê

5.2.1. Chỉ số phát triển

5.2.2. Chỉ số không gian
5.3. Hệ thống chỉ số

5.3.1. Khái niệm

5.3.2. Tác dụng của hệ thống chỉ số

5.3.3. Phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số

Kiểm tra bài số 2                                                   


Thời gian: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn.

2. Thiết bị, máy móc: Máy chiếu đa phương tiện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giấy A4, các loại giấy, các loại bảng biểu,Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành môn Nguyên lý thống kê.
4. Các điều kiện khác: Tài liệu từ Internet, tài liệu tham khảo, các tài liệu thiết kế

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức: Được đánh giá qua quá trình học, Người học đạt được các yêu cầu sau: Trình bày lại được các khái niệm về điều tra thống kê, số bình quân trong thống kê, các loại dãy số thời gian, các loại chỉ số trong thống kê...

- Kỹ năng: Vận dụng để phân tích đánh giá các loại số bình quân, các loại chỉ số liên hoàn trong thống kê.... 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:Cẩn thận, tự giác,chính xác, suy luận logic vấn đề

2. Phương pháp: 

- Kiểm tra thường xuyên: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra thông qua bài tập trên lớp, vấn đáp.

- Kiểm tra định kỳ: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 2 bài

+ Hình thức kiểm tra: Tự luận

- Thi kết thúc môn học:

+ Số lượng bài thi: 01 bài

+ Hình thức thi: Thi vấn đáp

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học Nguyên lý thống kê được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng Marketing thương mại, Kế toán, kế toán doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh và Quản trị khách sạn.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

+ Trình bày lý thuyết và phát vấn câu hỏi

+ Khi giảng dạy cần chuẩn bị sử dụng các bài tập tình huống và câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra phần lý thuyết mỗi chương.

+ Để giúp người học nắm những kiến thức cơ bản cần thiết, sau mỗi chương cần giao các câu hỏi, bài tập để người học tự làm ngoài giờ. Các câu hỏi chỉ ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học;

- Đối với người học: 

+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022.

+ Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Tập bài giảng Nguyên lý thống kê, Trường CĐ KT – KT Vĩnh Phúc.
[2] PGS-TS Nguyễn Thị Kim Thuý, Giáo trình Nguyên lý thống kê, Truờng Đại học KTQD, 2018.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CƠ SỞ 

Tên môn học: Phương tiện vận tải

Mã môn học: MH 11

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Phương tiện vận tải là môn học chuyên môn của ngành LOGISTICS;

- Tính chất: là môn học bắt buộc, học lý thuyết trên lớp và thực hành tại phòng thực hành. 

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Trình bày được các kiến thức về các loại phương tiện vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường không;

-Về kỹ năng: Phân tích đặc điểm cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại phương tiện vận tải để tổ chức kết nối và vận chuyển hàng hóa hiệu quả, an toàn.;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

III. Nội dung môn học:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Tổng quan về phương tiện vận tải 
	8
	4
	4
	

	
	1.1. Các loại phương tiện vận tải 
	4
	2
	2
	 

	
	1.2. Phạm vi hoạt động của các phương tiện vận tải 
	4
	2
	2
	

	2
	Bài 2: Nguồn động lực của các phương tiện vận tải 
	12
	5
	5
	2

	
	2.1. Động cơ đốt trọng kiểu piston chuyển động tịnh tiến   
	4
	2
	2
	 

	
	2.2. Động cơ turbin
	4
	2
	2
	 

	
	2.3. Một số loại động cơ mới
	4
	1
	1
	2 

	3
	Bài 3: Phương tiện vận tải ô tô 
	25
	5
	19
	1

	
	3.1. Tổng quan về các loại phương tiện vận tải ô tô
	2
	1
	 1
	 

	
	3.2. Cấu tạo chung và bố trí chung của ô tô 
	6
	1
	5
	 

	
	3.3. Các thông số kĩ thuật cơ bản của ô tô
	4
	1
	3
	 

	
	3.4. Cấu tạo các hệ thống trên ô tô
	13
	2
	10
	1

	 
	Cộng
	45
	15
	27
	3

	
	Thi kết thúc môn 
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Bài 1: Tổng quan về phương tiện vận tải 

 Thời gian 8 giờ

1. Mục tiêu bài: Cung cấp kiến thức cơ bản về phương tiện vận tải các loại.

2. Nội dung bài:

2.1. Các loại phương tiện vận tải
2.2 Phạm vi hoạt động của các phương tiện vận tải

Bài 2: Nguồn động lực của các phương tiện vận tải

Thời gian 12 giờ

1. Mục tiêu bài: Cung cấp các kiến thức về động cơ xe ô tô

2. Nội dung bài:

2.1. Động cơ đốt trọng kiểu piston chuyển động tịnh tiến   
2.2 Động cơ turbin 

2.3 Một số loại động cơ mới

Bài 3: Phương tiện vận tải ô tô 



Thời gian 25 giờ

1. Mục tiêu bài: Cung cấp các kiến thức về cấu tạo, tính năng kĩ thuật của các loại ô tô.

2. Nội dung bài:

2.1. Tổng quan về các loại phương tiện vận tải ô tô
2.2 Cấu tạo chung và bố trí chung của ô tô

2.3 Cấu tạo các hệ thống trên ô tô

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hoá/nhà xưởng: Phòng học đủ trang thiết bị, ánh sáng; Xưởng BDSC phương tiện ô tô; Các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, hành khách…vv.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, loa, mic.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Câu hỏi thảo luận và bài tập thực hành

- Giáo trình, đề cương, giáo án, tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: Câu hỏi, Bài tập thực hành.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1.Nội dung sau:

- Về kiến thức: 

+ Nắm được được những kiến thức kĩ thuật cơ bản về phương tiện vận tải ô tô. 

- Về kĩ năng: 

+ Có khả năng nhận biết được một số thông tin về bố cục, thông số, tình trạng kĩ thuật của xe ô tô

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự đánh giá được sơ bộ tính năng kĩ thuật của xe ô tô với các điều kiện khai thác vận tải cụ thể.

2. Phương pháp: Viết, tự luận, trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun 

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp. Tổng thời gian thực hiện mô đun là 45 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Hình thức giảng dạy chính của mô đun: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm 

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

- Đối với người học:

+ Trước khi đi học cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Các loại phương tiện vận tải 

- Cấu tạo chung và bố trí chung của ô tô
- Tính năng kĩ thuật của xe ô tô
4. Tài liệu tham khảo: 

- Bài giảng Phương tiện vận tải F1 - ĐH GTVT

- Các tài liệu về ô tô của các hãng xe hiện nay.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CƠ SỞ 

Tên môn học: Marketing vận tải

Mã môn học: MH 12

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Marketing vận tải là môn học cơ sở của ngành Logistics;

- Tính chất: là môn học bắt buộc, học lý thuyết kết hợp với thực hành. 

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:
+ Trình bày được các khái niệm marketing vận tải;

+ Trình bày được kiến thức về thị trường, thị trường vận tải;

+ Trình bày được kiến thức về thống thông tin marketing;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về sản phẩm, dịch vụ và chiến lược sản phẩm dịch vụ vận tải;

+ Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến giá và phân phối dịch vụ để hình thành chiến lược marketing phù hợp;

+ Trình bày được nguyên tắc, quy trình áp dụng marketing trong ngành vận tải; nội dung chiến lược marketing trong doanh nghiệp vận tải.

-Về kỹ năng:
+ Phân tích sự khác biệt giữa dịch vụ và hàng hóa; marketing hàng hóa và marketing dịch vụ;

+ Phân tích hành vi của người tiêu dùng để nghiên cứu thị trường vận tải;

+  Đề xuất phương án xây dựng HTTT marketing trong doanh nghiệp vận tải;

+ Phân tích các yếu tố hình thành, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ vận tải để có chiến lược marketing phù hợp;

+ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá và phân phối dịch vụ để xây dựng chiến lược marketing vận tải;

+ Vận dụng kiến thức marketing để xây dựng chiến lược marketing trong doanh nghiệp vận tải ở Việt Nam.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý

thuyết
	Thực hành,

thí nghiệm, thảo luận,

bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Khái niệm Marketing vận tải
	5
	3
	2
	0

	
	1. Một số khái niệm cơ bản
	2
	1
	1
	0

	
	2. Khái quát về dịch vụ
	1.5
	1
	0.5
	0

	
	3. Khái niệm marketing vận tải
	1.5
	1
	0.5
	0

	2
	Chương 2: Thị trường vận tải
	15
	4
	10
	1

	
	1. Môi trường marketing
	3
	1
	2
	0

	
	2. Thị trường 
	2
	1
	1
	0

	
	3. Thị trường vận tải 
	3
	1
	2
	0

	
	4. Hành vi người tiêu dùng
	7
	1
	5
	1

	3
	Chương 3: Chiến lược sản phẩm, dịch vụ  
	15
	5
	9
	1

	
	1. Sản phẩm, dịch vụ 
	3
	1
	2
	0

	
	2. Chất lượng dịch vụ 
	2
	1
	1
	0

	
	3. Chiến lược đa dạng hóa dịch vụ trong ngành vận tải
	3
	1
	2
	0

	
	4. Quản lý giao tiếp và nhu cầu của khách hàng 
	3
	1
	2
	0

	
	5. Quản lý con người trong marketing dịch vụ 
	4
	1
	2
	1

	4
	Chương 4: Ứng dụng marketing trong vận tải ở Việt Nam 
	10
	3
	6
	1

	
	1. Nguyên tắc, quy trình áp dụng marketing trong ngành vận tải 
	2
	1
	1
	0

	
	2. Cạnh tranh trong ngành vận tải 
	2
	1
	1
	0

	
	3. Chiến lược marketing trong doanh nghiệp vận tải 
	6
	1
	4
	1

	Cộng
	45
	15
	27
	3

	Thi kết thúc môn 


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái niệm Marketing vận tải


        Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được các khái niệm marketing vận tải;

- Đặc trưng cơ bản của ngành dịch vụ; marketing vận tải, quản trị quá trình marketing vận tải;

Nội dung chương:

1. Một số khái niệm cơ bản

2. Khái quát về dịch vụ

3. Khái niệm marketing vận tải

Chương 2: Thị trường vận tải                                                  
Thời gian: 15 giờ 
Mục tiêu: 

- Trình bày được môi trường marketing, thị trường vận tải, hành vi người tiêu dùng;

Nội dung chương:

1. Môi trường marketing

2. Thị trường 

3. Thị trường vận tải 

4. Hành vi người tiêu dùng

* Kiểm tra

Chương 3: Chiến lược sản phẩm, dịch vụ                            

Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được sản phẩm và vòng đời của sản phẩm; chất lượng dịch vụ vận tải; chiến lược đa dạng hóa dịch vụ và quản lý con người trong marketing dịch vụ;  

- Phân tích các yếu tố hình thành, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ vận tải để có chiến lược marketing phù hợp. 

Nội dung chương:

1. Sản phẩm, dịch vụ 

2. Chất lượng dịch vụ 

3. Chiến lược đa dạng hóa dịch vụ trong ngành vận tải

4. Quản lý giao tiếp và nhu cầu của khách hàng 

5. Quản lý con người trong marketing dịch vụ 

* Kiểm tra

Chương 4: Ứng dụng marketing trong vận tải ở Việt Nam  
 Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu: 
- Có nhận thức đúng đắn về nguyên tắc, quy trình áp dụng marketing trong ngành vận tải; nội dung chiến lược marketing trong doanh nghiệp vận tải.;

Nội dung chương:

1. Nguyên tắc, quy trình áp dụng marketing trong ngành vận tải 

2. Cạnh tranh trong ngành vận tải 

3. Chiến lược marketing trong doanh nghiệp vận tải 

* Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	Phòng học lý thuyết
	1
	- Bàn ghế (2 người/bộ)
	18 Bộ


	Lý thuyết + Thảo luận

	
	
	
	Bàn ghế giáo viên
	01 Bộ
	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Chương trình môn học, giáo án;

- Giáo trình, bài giảng;

- Bài tập tình huống, bài tập nhóm;

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.

4. Các điều kiện khác: 

- Tài liệu tham khảo;

- Video, tranh ảnh, áp phích,…

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:
+ Trình bày được các khái niệm marketing vận tải;

+ Trình bày được kiến thức về thị trường, thị trường vận tải;

+ Trình bày được kiến thức về thống thông tin marketing;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về sản phẩm, dịch vụ và chiến lược sản phẩm dịch vụ vận tải;

+ Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến giá và phân phối dịch vụ để hình thành chiến lược marketing phù hợp;

+ Trình bày được nguyên tắc, quy trình áp dụng marketing trong ngành vận tải; nội dung chiến lược marketing trong doanh nghiệp vận tải.

- Về kỹ năng:
+ Phân tích sự khác biệt giữa dịch vụ và hàng hóa; marketing hàng hóa và marketing dịch vụ;

+ Phân tích hành vi của người tiêu dùng để nghiên cứu thị trường vận tải;

+  Đề xuất phương án xây dựng HTTT marketing trong doanh nghiệp vận tải;

+ Phân tích các yếu tố hình thành, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ vận tải để có chiến lược marketing phù hợp;

+ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá và phân phối dịch vụ để xây dựng chiến lược marketing vận tải;

+ Vận dụng kiến thức marketing để xây dựng chiến lược marketing trong doanh nghiệp vận tải ở Việt Nam.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra theo hình thức viết (tự luận hoặc trắc nghiệm);

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức viết (tự luận hoặc trắc nghiệm).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng .

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng chương trong môn học để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:

- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; 

- Tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong luyện tập.

- Chú ý tập trung nghe giảng, đọc bài trước khi lên lớp.

b. Đối với người học:

- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; 

- Tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong luyện tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Từ chương 1 đến chương 6.

4. Tài liệu tham khảo:

- Trần Minh Đạo (2002), Giáo trình marketing căn bản, NXB Giáo dục;

- Nguyễn Hữu Hà (2008), Marketing với doanh nghiệp vận tải, NXB GTVT;

- Nguyễn Thượng Thái (2007), Quản trị marketing dịch vụ, Học viện Bưu chính viễn thông;

- Philip Kotler (2000), Quản trị marketing, Bản dịch tiếng Việt, dịch giả PTS. Vũ Trọng Hùng, Phan Thăng (2003), NXB Thống kê.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CƠ SỞ

Tên môn học: Kinh tế vận tải

Mã môn học: MH 13

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 18 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 25 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học thuộc nhóm môn học cơ sở, bố trí sau khi học xong các môn học chung và song song với MH 08, MH 10, MH 14.

- Tính chất: là môn học bắt buộc, lý thuyết kết hợp với thực hành.

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

Trình bày được các khái niệm vàNội dung liên quan đến các nghiệp vụ và các hoạt động kinh tế trong ngành vận tải như: Quá trình vận tải, hệ thống vận tải quốc gia, nhu cầu vận chuyển, v.v...

- Kỹ năng: 

+ Khái quát được toàn bộ hoạt động của ngành vận tải trên góc độ kinh tế

+ Vận dụng những kiến thức trên vào các hoạt động và nghiệp vụ kinh tế cụ thể;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh tế hiện đại phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

III. Nội dung môn học:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian ( giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm. thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	I
	Chương 1: Ngành sản xuất vận tải

1. Khái niệm và đặc điểm của quá trình sản xuất vận tải

2. Sản phẩm vận tải và đặc điểm của sản phẩm vận tải

3. Khái niệm vàNội dung nghiên cứu kinh tế vận tải
	5
	1
	4
	

	II
	Chương 2: Hệ thống vận tải quốc gia

1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành hệ thống vận tải quốc gia

2. Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của vận tải

3. Nhiệm vụ của vận tải

4. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của các phương thức vận tải trong hệ thống vận tải quốc gia
	7
	3
	4
	

	III
	Chương 3: Quá trình vận tải và sự phối hợp trong vận tải

1. Quá trình vận tải

2. Sự phối hợp trong vận tải

3. Chính sách vận tải
	7
	3
	3
	1

	IV
	Chương 4: Doanh nghiệp vận tải

1. Khái niệm doanh nghiệp vận tải

2. Phân loại doanh nghiệp vận tải

3. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp vận tải

4. Các hình thức tổ chức doanh nghiệp vận tải
	7
	3
	4
	

	V
	Chương 5: Nhu cầu vận chuyển và năng lực vận chuyển

1. Nhu cầu vận chuyển

2. Năng lực vận chuyển
	5
	2
	3
	

	VI
	Chương 6: Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm vận tải

1. Chi phí sản xuất vận tải

2. Giá thành vận tải

3. Bài tập tính giá thành vận tải ô tô
	7
	3
	3
	1

	VII
	Chương 7: Doanh thu-lợi nhuận trong vận tải

1. Doanh thu của hoạt động vận tải

2. Doanh thu vận tải

3. Lợi nhuận hoạt động vận tải

4. Ý nghĩa của lợi nhuận, phân phối lợi nhuận
	7
	3
	4
	

	
	Cộng
	45
	18
	25
	2

	
	Thi kết thúc môn 
	
	
	
	


2.Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Ngành sản xuất vận tải 




Thời gian: 05 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm và đặc điểm của quá trình sản xuất vận tải

- Trình bày được nội dung của sản phẩm vận tải

- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác

Nội dung chương:





1. Khái niệm và đặc điểm của quá trình sản xuất vận tải


1.1. Khái niệm .

1.2. Đặc điểm của quá trình sản xuất vận tải

2. Sản phẩm vận tải và đặc điểm của sản phẩm vận tải


2.1. Sản phẩm vận tải

2.2. Đặc điểm của sản phẩm vận tải

3. Khái niệm vàNội dung nghiên cứu kinh tế vận tải


3.1. Khái niệm 

3.2. Nội dung nghiên cứu kinh tế vận tải

4. Thực hành







Chương 2: Hệ thống vận tải quốc gia



Thời gian: 07 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm và các yếu tố cấu thành hệ thống vận tải quốc gia

- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác

Nội dung chương:





1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành hệ thống vận tải quốc gia 

1.1. Khái niệm hệ thống vận tải quốc gia

1.2. Các yếu tố cấu thành hệ thống vận tải quốc gia

2. Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của  vận tải



2.1. Vai trò của vận tải

2.2. Chức năng của vận tải

3. Nhiệm vụ của vận tải






4. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của các phương thức vận tải trong HTHTQG

4.1. Vận tải đường sắt

4.2. Vận tải ôtô

4.3. Vận tải đường biển

5. Thực hành







Chương 3: Quá trình vận tải và sự phối hợp trong vận tải  
Thời gian: 07 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm các giai đoạn trong quá trình vận tải;

- Trình bày được khái niệm, nhiệm vụ của chính sách vận tải.

- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác

Nội dung chương:





1. Quá trình vận tải






1.1. Khái niệm và quá trình vận tải

1.2. Đặc điểm các giai đoạn trong quá trình vận tải

1.3. Luồng vận chuyển và khoảng cách vận chuyển

2. Sự phối hợp trong vận tải





2.1. Nguyên nhân phát sinh sự phối hợp trong vận tải

2.2. Những chỉ tiêu quan trọng khi lựa chọn phương án vận chuyển

3. Chính sách vận tải






3.1. Khái niệm 

3.2. Nhiệm vụ của chính sách vận tải

4. Thực hành







5. Kiểm tra








Chương 4: Doanh nghiệp vận tải 




Thời gian: 07 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, mục đích và phân loại doanh nghiệp vận tải;

- Phân loại được các hình thức tổ chức doanh nghiệp vận tải.

- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác

Nội dung chương:





1. Khái niệm doanh nghiệp vận tải




1.1. Khái niệm doanh nghiệp 

1.2. Mục đích của doanh nghiệp 

2. Phân loại doanh nghiệp vận tải




2.1. Phân loại theo đối tượng vận chuyển

2.2. Phân loại theo quy mô

2.3. Phân loại theo phương thức vận chuyển

2.4. Phân loại theo loại hình sở hữu

3. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp vận tải   

3.1. Chức năng.

3.2. Nhiệm vụ

4. Các hình thức tổ chức doanh nghiệp vận tải


4.1. Doanh nghiệp  vận tải quốc doanh

4.2. Hợp tác xã vận tải 

4.3. Doanh nghiệp tư nhân

4.4. Công ty trách nhiệm hữu hạn 

4.5. Công ty cổ phần

4.6. Hộ kinh doanh

4.7. Các hình thức khác

5. Thực hành







Chương 5: Nhu cầu vận chuyển và năng lực vận chuyển     
Thời gian: 05 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được nhu cầu vận chuyển và năng lực vận chuyển;

- Trình bày được những đặc điểm và yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu vận chuyển.

- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác

Nội dung chương:





1 Nhu cầu vận chuyển






1.1. Khái niệm nhu cầu vận chuyển, các nhân tố hình thành nhu cầu vận chuyển

1.2. Những đặc điểm của nhu cầu vận chuyển

1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu vận chuyển

2. Năng lực vận chuyển






2.1. Khái niệm và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực vận chuyển

2.2. Phương pháp xác định năng lực vận chuyển của doanh nghiệp 

2.3. Doanh nghiệp vận tải đường sắt

3. Thực hành







Chương 6: Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm vận tải    
Thời gian: 07 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm chi phí vận tải, giá thành vận tải;

- Phân loại được các chi phí vận tải;

- Tính được giá thành sản phẩm vận tải căn cứ vào các yếu tố.

- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác

Nội dung chương:





1. Chi phí sản xuất vận tải





1.1. Khái niệm chi phí sản xuất vận tải 

1.2. Phân loại chi phí sản xuất vận tải

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới chi phí vận tải

1.4. Các phương pháp giảm chi phí vận tải

2. Giá thành sản phẩm vận tải





2.1. Khái niệm 

2.2. Phân loại giá thành vận tải

2.3. Phương pháp tính toán giá thành vận tải

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới giá thành vận tải

2.5. Biện pháp giảm giá thành sản phẩm vận tải

2.6. Sự ảnh hưởng của giá thành sản phẩm vận tải đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

3. Bài tập tính giá thành vận tải ôtô




4. Thực hành







5. Kiểm tra











Chương 7: Doanh thu-lợi nhuận trong vận tải 


Thời gian: 07 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm doanh thu, lợi nhuận, sản lượng của hoạt động vận tải;

- Tính được doanh thu, lợi nhuận của hoạt động vận tải

- Tính được mức sản lượng để đạt được lợi nhuận tối đa

- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác

Nội dung chương:





1. Doanh thu của hoạt động vận tải




2. Doanh thu vận tải






3. Lợi nhuận hoạt động vận tải





3.1. Khái niệm 

3.2. Xác định lợi nhuận

3.3. Xác định sản lượng để đạt lợi nhuận tối đa

4. Ýnghĩa của lợi nhuận, phân phối lợi nhuận


5. Thực hành







IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hoá/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Câu hỏi thảo luận và bài tập thực hành

- Giáo trình, đề cương, giáo án, tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: Câu hỏi, Bài tập thực hành.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1.Nội dung sau:

- Kiến thức:

Trình bày được các khái niệm vàNội dung liên quan đến các nghiệp vụ và các hoạt động kinh tế trong ngành vận tải như: Quá trình vận tải, hệ thống vận tải quốc gia, nhu cầu vận chuyển, v.v...

- Kỹ năng: 

+ Khái quát được toàn bộ hoạt động của ngành vận tải trên góc độ kinh tế

+ Vận dụng những kiến thức trên vào các hoạt động và nghiệp vụ kinh tế cụ thể;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh tế hiện đại phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

2. Phương pháp:

Viết, tự luận, trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học 

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện môn học là 60 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm 

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

- Đối với người học:

+ Trước khi đi học cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Các nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực vận tải

4. Tài liệu tham khảo: 

Giáo trình kinh tế vận tải của trường đại học giao thông vận tải và một số tài liệu liên quan

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CƠ SỞ 

Tên môn học: Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải

Mã môn học: MĐ 14

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 26 giờ; Kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Là môn học cơ sở, bố trí sau các môn học chung và song song với các môn học MH 08, MH 10, MH 15.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc đối với đào tạo trình độ trung cấp LOGISTICS.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải; 

+ Trình bày được hiện trạng hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không; cơ quan quản lý, phân cấp, tiêu chuẩn thiết kế, tổ chức quản lý, khai thác hệ thống đường bộ, đường sắt, đường không.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích được vai trò của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải; 

+ Đánh giá được hiện trạng hệ thống giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý

thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Khái quát cơ bản về cơ sở hạ tầng giao thông vận tải
	10
	2
	8
	0

	
	1. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải
	5
	1
	4
	0

	
	2. Vai trò của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải
	5
	1
	4
	0

	2
	Chương 2: Hạ tầng giao thông đường bộ
	20
	8
	8
	2

	
	1. Khái quát chung về hệ thống giao thông đường bộ
	5
	1
	4
	0

	
	2. Tuyến đường ô tô và các yếu tố hình học của đường ô tô
	5
	1
	4
	0

	
	3. Công trình nền - mặt đường
	5
	3
	2
	0

	
	4. Công trình cấp thoát nước trên đường
	4
	2
	2
	0

	
	5. Các công trình khác trên đường
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	6. Vận hành khai thác hệ thống giao thông đường bộ
	0.5
	0.5
	0
	0

	3
	Chương 3: Hạ tầng giao thông đường sắt
	10
	7
	2
	0

	
	1 Khái quát chung về hệ thống giao thông đường sắt
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	2. Tuyến đường ô tô và các yếu tố hình học của đường sắt
	1
	1
	0
	0

	
	3. Công trình trong hệ thống khai thác vận tải đường sắt
	1
	1
	0
	0

	
	4. An toàn giao thông đường sắt
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	5. Đường sắt đô thị, đường sắt cao tốc
	5
	3
	2
	0

	
	6. Vận hành khai thác hệ thống giao thông đường sắt
	2
	1
	0
	1

	4
	Chương 4: Hạ tầng giao thông đường không
	10
	6
	4
	0

	
	1. Khái quát chung về hệ thống giao thông đường không
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	2. Quy hoạch hệ thống sân bay
	4
	2
	2
	0

	
	3. Phân loại và các yếu tố hình học của sân bay
	1.75
	1.75
	0
	0

	
	4. Cấu tạo sân bay
	3.75
	1.75
	2
	0

	5
	Chương 5: Hạ tầng giao thông đường thủy
	10
	5
	4
	2

	
	1. Khái quát chung về hệ thống giao thông đường thủy
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	2. Quy hoạch hệ thống cảng, biển, cảng đường sông
	1.5
	1.5
	0
	0

	
	3. Phân loại cảng biển, cảng đường sông
	1
	1
	0
	0

	
	4. Cấu tạo cảng biển
	3
	1
	2
	0

	
	5. Cấu tạo cảng đường sông
	4
	1
	2
	1

	Cộng
	45
	28
	15
	2

	Thi kết thúc môn 
	


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái quát cơ bản về cơ sở hạ tầng giao thông vận tải  
Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải;                                       

- Phân tích được vai trò của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung chương:

1. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải                           

2. Vai trò của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải         

Chương 2: Hạ tầng giao thông đường bộ                                
 Thời gian: 20giờ

Mục tiêu:
- Trình bày được khái quát chung về hệ thống giao thông đường bộ;

- Trình bày được các yếu tố hình học của đường ô tô;

- Trình bày được công trình nền - mặt đường, công trình cấp thóat nước trên đường và các công trình khác trên đường;

- Trình bày cách vận hành khai thác hệ thống giao thông đường bộ.

Nội dung chương:

1. Khái quát chung về hệ thống giao thông đường bộ
2. Tuyến đường ô tô và các yếu tố hình học của đường ô tô
3. Công trình nền - mặt đường

4. Công trình cấp thoát nước trên đường

5. Các công trình khác trên đường

6. Vận hành khai thác hệ thống giao thông đường bộ

Chương 3: Hạ tầng giao thông đường sắt                               
Thời gian: 10 giờ

 Mục tiêu:
- Trình bày được khái quát chung về hệ thống giao thông đường sắt;

- Trình bày được các yếu tố hình học của đường sắt;

- Trình bày được công trình trong hệ thống khai thác vận tải đường sắt;

- Trình bày cách vận hành khai thác hệ thống giao thông đường sắt;

- Có ý thức, thái độ nghiêm túc trong học tập.

Nội dung chương:

1. Khái quát chung về hệ thống giao thông đường sắt
2. Tuyến đường ô tô và các yếu tố hình học của đường sắt

3. Công trình trong hệ thống khai thác vận tải đường sắt

4. An toàn giao thông đường sắt

5. Đường sắt đô thị, đường sắt cao tốc

6. Vận hành khai thác hệ thống giao thông đường sắt

* Kiểm tra

Chương 4: Hạ tầng giao thông đường không                          
Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:
- Trình bày được khái quát chung về hệ thống giao thông đường không;

- Trình bày được quy hoạch hệ thống sân bay;

- Trình bày được các yếu tố hình học của sân bay;

- Trình bày được cấu tạo sân bay;

- Có ý thức, thái độ nghiêm túc trong học tập.

Nội dung chương:

1. Khái quát chung về hệ thống giao thông đường không
2. Quy hoạch hệ thống sân bay
3. Phân loại và các yếu tố hình học của sân bay
4. Cấu tạo sân bay

Chương 5: Hạ tầng giao thông đường thủy

        Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:
- Trình bày được khái quát chung về hệ thống giao thông đường thủy;

- Trình bày được quy hoạch hệ thống cảng, biển, cảng đường sông;

- Phân loại được cảng biển, cảng đường sông;

- Trình bày được cấu tạo cảng biển, cảng đường sông;

- Có ý thức, thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung chương:

1. Khái quát chung về hệ thống giao thông đường thủy
2. Quy hoạch hệ thống cảng, biển, cảng đường sông
3. Phân loại cảng biển, cảng đường sông
4. Cấu tạo cảng biển
5. Cấu tạo cảng đường sông

* Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	Phòng học lý thuyết
	1
	- Bàn ghế (2 người/bộ)
	18 Bộ


	Lý thuyết + Thảo luận

	
	
	
	Bàn ghế giáo viên
	01 Bộ


	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

	STT
	Tên học liệu dụng cụ, nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Chương trình môn học, giáo án;
	Bộ
	1
	

	2
	Giáo trình
	Quyển
	36
	

	4
	Bài tập tình huống, bài tập nhóm
	Bộ
	36
	

	6
	Phấn trắng không bụi
	Hộp
	02
	

	7
	Phấn màu
	Hộp
	01
	


4. Các điều kiện khác: 

- Video;

- Tranh ảnh, áp phích,…

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Những kiến thức cơ bản của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không; 

+ Quy hoạch hệ thống cảng, biển, cảng đường sông;

+ Các yếu tố hình học của đường ô tô, đường sắt, sân bay;

+ Cách vận hành khai thác hệ thống giao thông: đường bộ; đường sắt;

+ Cấu tạo sân bay cảng biển, cảng đường sông.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích được vai trò của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải; 

+ Đánh giá được hiện trạng hệ thống giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành;

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);

+ Thảo luận nhóm.

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được áp dụng giảng dạy cho trình độ trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng chương trong môn học để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:

- Xác định được đúng mục tiêu của môn học;

- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; 

- Tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong luyện tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Những kiến thức cơ bản của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không; 

- Quy hoạch hệ thống cảng, biển, cảng đường sông;

- Các yếu tố hình học của đường ô tô, đường sắt, sân bay;

- Cách vận hành khai thác hệ thống giao thông: đường bộ, đường sắt;

4. Tài liệu tham khảo: 

- Vũ Văn Hiến, Giáo trình Thiết kế đường ô tô, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II, 2007;

- Bài giảng Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, Trường Cao đẳng Hàng hải I;

- GS.TSKH. Nguyễn Xuân Trực, Thiết kế đường ô tô  Đại học xây dựng;

- Lê Hải Hà, Công trình đường sắt, Đại học Giao thông vận tải;

- Phạm Huy Khang, Thiết kế và quy hoạch sân bay, cảng hàng không, Đại học Giao thông vận tải.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên mô đun: Tổ chức vận tải

Mã mô đun: MĐ 15

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ 

(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27  giờ;  Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun

- Vị trí: 

Đây là mô đun chuyên ngành quan trọng nhất được bố trí cuối cùng trong các mô đun trước khi người học đi thực tập. Nội dung mô đun gắn liền với quá trình thực tập và làm việc của người học sau tốt nghiệp.

- Tính chất: mô đun chuyên môn, thực hành nghề

II. Mục tiêu mô đun:

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tổ chức vận tải ô tô, nội dung quy trình tác nghiệp để tổ chức các phương án vận tải hàng hóa hoặc hành khách bằng ô tô.

Sau khi học xong, người học có khả năng:

- Về kiến thức: 

+ Nắm được các loại hình vận tải hàng hóa và hành khách bằng ô tô.

+ Phân tích được sự tác động của các điều kiền khai thác vận tải tới hoạt động vận tải của doanh nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức để xây dựng được một phương án vận tải hàng hóa, hành khách bằng ô tô trong các điều kiện thực tế.

- Về kỹ năng:

+ Hình thành kĩ năng phân tích đánh giá các yêu cầu vận tải, các điều kiện khai thác vận tải của doanh nghiệp.

+ Bước đầu lập được kế hoạch, phương án tổ chức vận tải khoa học và tối ưu.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự ý thức được tầm quan trọng của việc sắp xếp các bước công việc trong quy trình tổ chức vận tải khoa học và hợp lý.

+ Tổ chức vận tải an toàn, hiệu quả và chịu trách nhiệm về việc làm của mình.

III. Nội dung mô đun

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun 
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý

thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm 

tra

	Bìa mở đầu
	
	
	
	

	Bài 1
	Tổng quan về vận tải ô tô
	10
	6
	4
	

	1.1
	Vận tải ô tô trong hệ thống vận tải
	1
	1
	
	

	1.2
	Tình hình phát triển của ô tô trên thế giới và Việt Nam
	1.5
	1
	0.5
	

	1.3
	Các tác nghiệp của quá trình sản xuất vận tải
	2
	1
	1
	

	1.4
	Các điều kiện khai thác vận tải
	2
	1
	1
	

	1.5
	Năng lực vận chuyển
	2
	1
	1
	

	1.6
	Cơ sở pháp lý cho tổ chức và quản lý vận tải ô tô
	1.5
	1
	0.5
	

	Bài 2
	Phương tiện vận tải ô tô và các chỉ tiêu khai thác
	14
	4
	9
	1

	2.1
	Phương tiện vận tải ô tô
	3
	1
	2
	

	2.2
	Chỉ tiêu đánh giá phương tiện vận tải
	3.5
	1
	2.5
	

	2.3
	Các chỉ tiêu khai thác phương tiện vận tải
	3.5
	1
	2.5
	

	2.4
	Năng suất của phương tiện vận tải ô tô
	4
	1
	2
	1

	Bài 3
	Tổ chức vận tải hàng hóa bằng ô tô
	21
	5
	14
	2

	3.1
	Hàng hoá và luồng hàng trong vận tải
	4
	1
	3
	

	3.2
	Hành trình chạy xe trong vận tải hàng hoá
	4
	1
	3
	

	3.3
	Công tác tổ chức vận tải hàng hoá
	5
	1
	2
	2

	3.4
	Một số hình thức vận chuyển hàng hoá bằng ô tô
	4
	1
	3
	

	3.5
	Vận tải đường dài
	4
	1
	3
	

	
	Cộng
	45
	15
	27
	3

	
	Thi kết thúc môn 
	
	
	
	


2.Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Tổng quan về vận tải ô tô                                                Thời gian 10 giờ

1. Mục tiêu của bài: Hệ thống hóa lại các kiến thức về vận tải ô tô, đưa học viên ra thực tế doanh nghiệp để tìm hiểu về các quá trình vân tải, năng lực vận tải của doanh nghiệp.

2. Nội dung bài:

2.1. Vận tải ô tô trong hệ thống vận tải
2.2 Tình hình phát triển của ô tô trên thế giới và Việt Nam
2.3 Các tác nghiệp của quá trình sản xuất vận tải
2.4 Các điều kiện khai thác vận tải
2.5 Năng lực vận chuyển
2.6 Cơ sở pháp lý cho tổ chức và quản lý vận tải ô tô
Bài 2: Phương tiện vận tải ô tô và các chỉ tiêu khai thác                  Thời gian 14 giờ
1. Mục tiêu của bài: Hệ thống hóa lại các kiến thức về phương tiện vận tải ô tô, các chỉ tiêu khai thác phương tiện vận tải ô tô

2. Nội dung bài:

2.1. Phương tiện vận tải ô tô
2.2 Chỉ tiêu đánh giá phương tiện vận tải
2.3 Các chỉ tiêu khai thác phương tiện vận tải
2.4 Năng suất của phương tiện vận tải ô tô
Bài 3: Tổ chức vận tải hàng hóa bằng ô tô                               Thời gian 21 giờ

1. Mục tiêu của bài: Cung cấp các kiến thức về nội dung công tác tổ chức vận tải hàng hóa bằng ô tô cả lý thuyến và thực tiễn.

2. Nội dung bài:

2.1. Hàng hoá và luồng hàng trong vận tải
2.2 Hành trình chạy xe trong vận tải hàng hoá
2.3 Công tác tổ chức vận tải hàng hoá
2.4 Một số hình thức vận chuyển hàng hoá bằng ô tô
2.5 Vận tải đường dài
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hoá/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết, cơ sở vật chất kĩ thuật hạ tầng có máy móc và nghiệp vụ xếp ngoài thực địa..

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, phương tiện di chuyển..

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Câu hỏi thảo luận và bài tập thực hành

- Giáo trình, đề cương, giáo án, tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1.Nội dung sau:

- Kiến thức: 

+ Nắm được các loại hình vận tải hàng hóa và hành khách bằng ô tô.

+ Phân tích được sự tác động của các điều kiền khai thác vận tải tới hoạt động vận tải của doanh nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức để xây dựng được một phương án vận tải hàng hóa, hành khách bằng ô tô trong các điều kiện thực tế.

- Kỹ năng:

+ Hình thành kĩ năng phân tích đánh giá các yêu cầu vận tải, các điều kiện khai thác vận tải của doanh nghiệp.

+ Bước đầu lập được kế hoạch, phương án tổ chức vận tải khoa học và tối ưu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự ý thức được tầm quan trọng của việc sắp xếp các bước công việc trong quy trình tổ chức vận tải khoa học và hợp lý.

+ Tổ chức vận tải an toàn, hiệu quả và chịu trách nhiệm về việc làm của mình.

2. Phương pháp:

Viết, tự luận, trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun 

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp. Tổng thời gian thực hiện môn học là 60 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Hình thức giảng dạy chính của môn học: Thuyết giảng, cầm tay chỉ việc, xây dựng tình huống, vấn đáp 

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

- Đối với người học:

+ Đi học và đi thực địa đầy đủ, làm bài tập thiết kế, làm việc nhóm.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Các nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực vận tải

4. Tài liệu tham khảo: 

- Giáo trình Nhập môn tổ chức vận tải ô tô, NXB GTVT.

- Giáo trình Tổ chức quản lý vận tải ô tô, NXB GTVT.

- Bài giảng tổ chức vận tải ô tô, ĐH GTVT.

- Các văn bản pháp luật của nhà nước về kinh doanh, khai thác vận tải ô tô.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên mô đun: Giao nhận hàng hóa 

Mã mô đun: MĐ 16

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:


- Vị trí: Mô đun Giao nhận hàng hóa thuộc nhóm mô đun chuyên môn của ngành Logistics;


- Tính chất: Mô đun Giao nhận hàng hóa là mô đun bắt buộc.
 II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Nêu được các nghiệp vụ cơ bản của dịch vụ giao nhận, người giao nhận;

+ Trình bày được kiến thức chung về hoạt động giao nhận vận tải, người giao nhận vận tải;

+ Trình bày được kiến thức về các hoạt động chuẩn bị, giao, nhận hàng và các chứng từ trong hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;

+ Nêu được nhiệm vụ của các bên, trình tự nghiệp vụ trong giao nhận hàng hóa vận chuyển bằng các phương thức vận tải;

+ Nêu được kiến thức về thủ tục khai báo, chế độ đăng ký khai báo hải quan và quy trình thủ tục hải quan.

- Về kỹ năng:

+ Thực hiện được các nghiệp vụ cần thiết trong quá trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;

+ Thực hiện trình tự nghiệp vụ giao nhận hàng xuất nhập khẩu trong các phương thức vận tải;

+ Thực hiện được khai bảo thủ tục hải quan cho đơn hàng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
III. Nội dung mô đun

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1

 

 

 
	Bài 1: Tổng quan về giao nhận và dịch vụ giao nhận quốc tế
	8
	5
	3
	0

	
	1. Khái quát chung về giao nhận hàng hóa
	1
	1
	0
	

	
	2. Nội dung dịch vụ giao nhận hàng hóa
	2
	1
	1
	

	
	3. Vai trò, trách nhiệm của người giao nhận
	1
	1
	0
	

	
	4. Mối quan hệ giữa người giao nhận và các bên liên quan
	1
	1
	0
	

	
	5. Đặc điểm dịch vụ giao nhận hàng hóa ở một số nước trên thế giới
	3
	1
	2
	

	2

 

 
	Bài 2: Giao nhận hàng hóa trong phương thức vận tải bằng đường biển
	12
	4
	8
	0

	
	1. Nguyên tắc giao nhận hàng hóa tại cảng biển
	2
	1
	1
	

	
	2. Các chứng từ sử dụng trong công tác giao nhận hàng hóa tại cảng biển và vận tải bằng đường biển
	3
	1
	2
	

	
	3. Giao nhận hàng hoá XNK tại cảng biển
	3
	1
	2
	

	
	4. Đại lý tàu biển
	4
	1
	3
	

	3

 

 

 

 

 

 

 

 
	Bài 3: Giao nhận hàng hóa trong phương thức vận tải bằng đường hàng không
	8
	2
	6
	0

	
	1. Các tổ chức quốc tế về hàng không
	1
	0
	1
	

	
	2. Tổ chức giao nhận và vận chuyển hàng hóa bằng vận tải hàng không quốc tế
	4
	1
	3
	

	
	3. Các chứng từ sử dụng trong công tác giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không
	3
	1
	2
	

	4
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	5
	Bài 4. Giao nhận hàng hóa trong một số phương thức vận tải khác
	12
	3
	9
	

	
	1. Giao nhận hàng hóa trong phương thức vận tải bằng đường bộ
	4
	1
	3
	

	
	2. Giao nhận hàng hóa trong phương thức vận tải bằng đường thủy nội địa
	4
	1
	3
	

	
	3. Giao nhận hàng hóa đa phương thức vận chuyển
	4
	1
	3
	

	6

 
	Bài 5. Thủ tục giao nhận hàng hóa tại một số địa điểm chủ yếu
	12
	3
	9
	

	
	1. Thủ tục giao nhận hàng hoá tại cảng trung chuyển
	4
	1
	3
	

	
	2. Thủ tục giao nhận hàng hoá tại cảng nội địa (ICD)
	4
	1
	3
	

	
	3. Thủ tục giao nhận hàng hoá tại kho của chủ hàng
	4
	1
	3
	

	7
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	Cộng
	45
	15
	27
	2

	Thi kết thúc môn 
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:        
Bài 1: Tổng quan về giao nhận và dịch vụ giao nhận quốc tế     




Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nêu được khái niệm, vai trò của giao nhận hàng hóa; các nghiệp vụ cơ bản của dịch vụ giao nhận hàng hóa, người giao nhận.;

- Trình bày được kiến thức chung về hoạt động giao nhận hàng hóa; trách nhiệm của người giao nhận; mối quan hệ giữa người giao nhận và các bên liên quan.

- Trình bày được kinh nghiệm về hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu ở một số nước trên thế giới

Nội dung bài:

1. Khái quát chung về giao nhận hàng hóa

2. Nội dung dịch vụ giao nhận giao nhận hàng hóa

3. Vai trò, trách nhiệm của người giao nhận

4. Mối quan hệ giữa người giao nhận và các bên liên quan

5. Đặc điểm dịch vụ giao nhận hàng hóa ở một số nước trên thế giới

Bài 2: Giao nhận hàng hóa trong phương thức vận tải bằng đường biển

                            Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài:

- Trình bày được nguyên tắc, thủ tục, chứng từ giao nhận hàng hóa trong vận tải bằng đường biển

- Thực hiện được các nghiệp vụ cần thiết trong quá trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng biển.

- Trình bày được các nội dung liên quan đến dịch vụ đại lý tàu biển

Nội dung bài:

1. Nguyên tắc giao nhận hàng hóa tại cảng biển
2.  Các chứng từ sử dụng trong công tác giao nhận hàng hóa tại cảng biển và vận tải bằng đường biển
3. Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại cảng biển
4. Đại lý tàu biển

Bài 3: Giao nhận hàng hóa trong phương thức vận tải bằng đường hàng không

Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nêu được tên gọi, chức năng và dịch vụ của các tổ chức của tế về hàng không;

- Trình bày được nguyên tắc, trình tự, thủ tục, nghiệp vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa bằng vận tải hàng không quốc tế
Nội dung bài:

1. Các tổ chức quốc tế về hàng không

2. Tổ chức giao nhận và vận chuyển hàng hóa bằng vận tải hàng không quốc tế3. 3. Các chứng từ sử dụng trong công tác giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không

* Kiểm tra  



Thời gian 2 giờ

Bài 4. Giao nhận hàng hóa trong một số phương thức vận tải khác

Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài:

- Trình bày được nội dung, nguyên tắc, chứng từ, thủ tục giao nhận hàng hóa trong phương thức vận tải bằng đường bộ

- Trình bày được nội dung, nguyên tắc, chứng từ, thủ tục giao nhận hàng hóa trong phương thức vận tải bằng đường thủy nội địa

- Trình bày được nội dung, nguyên tắc, chứng từ, thủ tục giao nhận hàng hóa trong phương thức vận tải đa phương tiện

Nội dung bài: 

1. Giao nhận hàng hóa trong phương thức vận tải bằng đường bộ 
2. Giao nhận hàng hóa trong phương thức vận tải bằng đường thủy nội địa 
3. Giao nhận hàng hóa đa phương thức vận chuyển

Bài 5. Thủ tục giao nhận hàng hóa tại một số địa điểm chủ yếu
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài:

- Trình bày được nội dung, nguyên tắc, chứng từ, thủ tục giao nhận hàng hóa tại cảng trung chuyển

- Trình bày được nội dung, nguyên tắc, chứng từ, thủ tục giao nhận hàng hóa tại cảng nội địa 

- Trình bày được nội dung, nguyên tắc, chứng từ, thủ tục giao nhận hàng hoá tại kho của chủ hàng

Nội dung bài:

1. Thủ tục giao nhận hàng hoá tại cảng trung chuyển

2. Thủ tục giao nhận hàng hoá tại cảng nội địa (ICD)

3. Thủ tục giao nhận hàng hoá tại kho của chủ hàng 

* Kiểm tra



Thời gian 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học thực hành

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	Phòng học thực hành
	1
	- Bàn ghế 
	30 Bộ
	Lý thuyết + Thảo luận

	
	
	
	Bàn ghế giáo viên
	01 Bộ


	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	

	
	
	
	- Điều hoà
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Chương trình mô đun, giáo án;

- Giáo trình, bài giảng;

- Bài tập tình huống, bài tập nhóm;

- Chứng từ thủ tục hải quan: 01 bộ.

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận;

- Tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 

- Video, tranh ảnh, áp phích,…

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Nêu được các nghiệp vụ cơ bản của dịch vụ giao nhận, người giao nhận;

+ Trình bày được kiến thức về các hoạt động chuẩn bị, giao, nhận hàng và các chứng từ trong hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;

+ Nêu được nhiệm vụ của các bên, trình tự nghiệp vụ trong giao nhận hàng hóa vận chuyển bằng các phương thức vận tải;

+ Nêu được kiến thức về thủ tục khai báo, chế độ đăng ký khai báo hải quan và quy trình thủ tục hải quan.

- Về kỹ năng:

+ Thực hiện được các nghiệp vụ cần thiết trong quá trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;

+ Thực hiện trình tự nghiệp vụ giao nhận hàng xuất nhập khẩu trong các phương thức vận tải;

+ Thực hiện được khai bảo thủ tục hải quan cho đơn hàng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra và đánh giá qua các bài thực hành;

- Đánh giá cuối mô đun: Kiểm tra theo hình thức tự luận, hoặc tự luận kết hợp thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Chương trình mô đun Giao nhận hàng hóa được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài trong mô đun để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:

- Xác định được đúng mục tiêu của mô đun;

- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu mô đun; 

- Tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

- Làm đầy đủ các bài kiểm tra tại lớp theo quy định.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, 3, 4.

4. Tài liệu tham khảo: 

- Đỗ Quốc Dũng (2015),  Giao nhận vận tải và bảo hiểm , Khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế , Trường Đại học Ngoại thương.

- Phạm Mạnh Hiền, Phan Hữu Hạnh (2010), Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương, Trường Đại học Ngoại thương.

- Vũ Bích Thảo, Phan Xuân Dinh, Đại lý hàng hải và giao nhân hàng hóa tại cảng, Khoa Kinh tế vận tải biển, Trường đại học Hàng hải.

 CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên môn học: Luật Kinh tế

Mã số môn học: MH17

Thời gian của môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 15giờ, bài tập: 27giờ, kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí và tính chất môn học

- Vị trí: Môn học Luật kinh tế là môn học cơ sở ngành được bố trí học trước các mođun học nghề.
- Tính chất: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thủ tục, trình tự thành lập, hoạt động và giải thể của doanh nghiệp, và một số quy định về các loại hình công ty, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể kinh doanh. Thông qua sự nhận thức đúng đắn về pháp luật, giúp người học nâng cao ý thức pháp luật, định hướng hành động trong thực tiễn xã hội: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
II. Mục tiêu môn học

- Về kiến thức: Trình bày được những quy định cơ bản của pháp luật về thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động của các tổ chức, đơn vị kinh tế, thủ tục giải quyết tranh chấp kinh tế và phá sản doanh nghiệp.

- Về kỹ năng:  Phân tích, so sánh, tổng hợp các loại hình doanh nghiệp để biết được những ưu nhược điểm của các doanh nghiệp.

 - Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Môn học tạo dựng cho người học tình cảm, niềm tin vào những giá trị, chuẩn mực của pháp luật, tính nghiêm minh, công minh, công bằng của pháp luật. Góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo toàn diện người lao động, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước.

III. Nội dung môn học


1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Những vấn đề chung về Luật kinh tế

1.1. Khái quát Luật kinh tế

1.1.1. Luật kinh tế trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung

1.1.2 Luật kinh tế trong cơ chế thị trường

1.2. Chủ thể đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật kinh tế

1.2.1. Chủ thể của Luật kinh tế

1.2.2. Đối tượng điều chỉnh của Luật kinh tế

1.2.3. Phương pháp điều chỉnh của Luật kinh tế

1.3. Nguồn của Luật kinh tế
	3
	2
	1
	

	2
	Chương 2: Quy chế pháp lý chung về thành lập, tổ chức quản lý  và hoạt động doanh nghiệp

2.1. Khái niêm, đặc điểm và phân loại doanh nghiệp

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp

2.1.2. Phân loại doanh nghiệp

2.1.3. Vấn đề giới hạn trách nhiệm trong kinh doanh

2.1.4. Phạm vi điều chỉnh và hiệu lực của luật doanh nghiệp năm 2014
2.2. Điều kiện và thủ tục chung để thành lập doanh nghiệp

2.2.1. Những điều kiện cơ bản để thành lập 

2.2.2. Thủ tục chung để thành lập doanh nghiệp

2.3. Đăng ký những thay đổi cơ bản trong doanh nghiệp

2.3.1. Đăng ký bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

2.3.2. Tổ chức lại doanh nghiệp

2.4. Pháp luật về giải thể và phá sản doanh nghiệp

2.4.1. Giải thể doanh nghiệp

2.4.2. Pháp luật về phá sản

2.5. Những quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp trong kinh doanh


	9
	3
	6
	

	3
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	4
	Chương 3: Chế độ pháp lý về các chủ thể kinh doanh

3.1. Doanh nghiệp tư nhân

3.1.1. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

3.1.2. Thành lập doanh nghiệp tư nhân

3.1.3. Quản lý doanh nghiệp tư nhân

3.2. Công ty

3.2.1. Công ty cổ phần
3.2.3 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

3.2.3. Công ty TNHH 1 thành viên

3.2.4. Công ty hợp danh

3.3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3.3.1. Khái niệm và đặc điểm

3.3.2. Phân loại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3.3.3. Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3.3.4. Đăng ký lại, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

3.4. Hợp tác xã

3.4.1. Khái niệm và đặc điểm

3.4.2. Thành lập hợp tác xã

3.4.3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX

3.4.3. Xã viên

3.4.5. Quản lý hợp tác xã

3.4.6. Tài sản và tài chính của hợp tác xã

3.4.7. Liên hiệp HTX, Liên minh HTX

3.5. Hộ kinh doanh

3.5.1. Khái niệm và đặc điểm

3.5.2. Đăng ký kinh doanh

3.6. Tổ hợp tác

3.6.1. Khái niệm và đặc điểm

3.6.2. Tổ viên

3.6.3. Tổ chức và quản lý

3.6.4. Chấm dứt hoạt động

3.7. cá nhân hoạt động thương mại
	13
	5
	8
	

	5
	Chương 4: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại.

4.1. Khái quát về pháp luật Hợp đồng ở Việt Nam 

4.1.1. Khái niệm hợp đồng

4.1.2. Phân loại hợp đồng

4.1.3. Nguồn pháp luật về hợp đồng kinh doanh thương mại

4.1.4. Nguyên tắc áp dụng pháp luật

4.2. Hợp đồng trong hoạt động thương mại

4.2.1. Đặc điểm, phân loại hợp đồng trong hoạt động thương mại

4.2.2. Hợp đồng mua bán hàng hóa

4.2.3. Hợp đồng cung ứng dịch vụ

4.2.4. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại. 
	8
	2
	6
	

	6
	Chương 5: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại.

5.1. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại theo thủ tục trọng tài

5.1.1. Tổ chức và đặc trưng của trọng tài thương mại

5.1.2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài

5.1.3. Tố tụng trọng tài

5.2. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án nhân dân

5.2.1. Những vấn đề chung

5.2.2. Cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng

5.2.3. Thủ tục giải quyết vụ án kinh doanh thương mại

5.2.4. Thi hành bản án, quyết định của toàn án
	9
	3
	6
	

	7
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	45
	15
	27
	3



2. Nội dung chi tiết 

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT KINH TẾ
      Thời gian : 3 giờ

1. Mục tiêu 


- Trình bày được khái niệm về Luật kinh tế, đối tượng, phương pháp điều chỉnh, tầm quan trọng của Luật kinh tế ;


- Phân tích, so sánh được luật kinh tế với ngành luật khác, vận dụng kiến thức vào thực tế;


- Tôn trọng và thực hiện pháp luật.


2. Nội dung 

1.1. Khái quát Luật kinh tế


1.1.1. Luật kinh tế trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung


1.1.2 Luật kinh tế trong cơ chế thị trường


1.2. Chủ thể đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật kinh tế


1.2.1. Chủ thể của Luật kinh tế


1.2.2. Đối tượng điều chỉnh của Luật kinh tế


1.2.3. Phương pháp điều chỉnh của Luật kinh tế


1.3. Nguồn của Luật kinh tế

Chương 2: QUY CHẾ PHÁP LÝ CHUNG VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP


Thời gian: 9 giờ


1.  Mục tiêu


- Trình bày được kiến thức chung về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của Doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014


- Vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tế.


- Tôn trọng và thực hiện pháp luật


2. Nội dung


2.1. Khái niêm, đặc điểm và phân loại doanh nghiệp


2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp


2.1.2. Phân loại doanh nghiệp


2.1.3. Vấn đề giới hạn trách nhiệm trong kinh doanh


2.1.4. Phạm vi điều chỉnh và hiệu lực của luật doanh nghiệp năm 2014

2.2. Điều kiện và thủ tục chung để thành lập doanh nghiệp


2.2.1. Những điều kiện cơ bản để thành lập 


2.2.2. Thủ tục chung để thành lập doanh nghiệp


2.3. Đăng ký những thay đổi cơ bản trong doanh nghiệp


2.3.1. Đăng ký bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh


2.3.2. Tổ chức lại doanh nghiệp


2.4. Pháp luật về giải thể và phá sản doanh nghiệp


2.4.1. Giải thể doanh nghiệp


2.4.2. Pháp luật về phá sản


2.5. Những quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp trong kinh doanh

Chương  3: CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH

Thời gian: 10 giờ


1. Mục tiêu


- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, cơ cấu tổ chức của các loại hình doanh nghiệp và các hình thức kinh doanh khác;


- So sánh được các loại hình doanh nghiệp với nhau, so sánh được doanh nghiệp với các hình thức kinh doanh khác;


- Tôn trọng và thực hiện pháp luật.


2. Nội dung


3.1. Doanh nghiệp tư nhân


3.1.1. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân


3.1.2. Thành lập doanh nghiệp tư nhân


3.1.3. Quản lý doanh nghiệp tư nhân


3.2. Công ty


3.2.1. Công ty cổ phần

3.2.3 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên


3.2.3. Công ty TNHH 1 thành viên


3.2.4. Công ty hợp danh


3.3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


3.3.1. Khái niệm và đặc điểm


3.3.2. Phân loại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


3.3.3. Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


3.3.4. Đăng ký lại, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.


3.4. Hợp tác xã


3.4.1. Khái niệm và đặc điểm


3.4.2. Thành lập hợp tác xã


3.4.3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX


3.4.3. Xã viên


3.4.5. Quản lý hợp tác xã


3.4.6. Tài sản và tài chính của hợp tác xã


3.4.7. Liên hiệp HTX, Liên minh HTX


3.5. Hộ kinh doanh


3.5.1. Khái niệm và đặc điểm


3.5.2. Đăng ký kinh doanh


3.6. Tổ hợp tác


3.6.1. Khái niệm và đặc điểm


3.6.2. Tổ viên


3.6.3. Tổ chức và quản lý


3.6.4. Chấm dứt hoạt động


3.7. cá nhân hoạt động thương mại

Chương 4: PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Thời gian: 10 giờ


1. Mục tiêu


-Trình bày được các kiến thức cơ bản của các quy định pháp luật về các loại hợp đồng nói chung và hợp đồng kinh doanh thương mại nói riêng; 


- Phân tích được các loại hợp đồng từ đó vận dụng vào tình huống thực tế;


- Tôn trọng và thực hiện pháp luật.


2. Nội dung

4.1. Khái quát về pháp luật Hợp đồng ở Việt Nam 


4.1.1. Khái niệm hợp đồng


4.1.2. Phân loại hợp đồng


4.1.3. Nguồn pháp luật về hợp đồng kinh doanh thương mại


4.1.4. Nguyên tắc áp dụng pháp luật


4.2. Hợp đồng trong hoạt động thương mại


4.2.1. Đặc điểm, phân loại hợp đồng trong hoạt động thương mại


4.2.2. Hợp đồng mua bán hàng hóa


4.2.3. Hợp đồng cung ứng dịch vụ


4.2.4. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại. 

Chương 5: PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI





Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được  những kiến thức cơ bản về các quy định của pháp luật liên quan tới việc giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh thương mại;

- Vận dụng phân tích tổng hợp và so sánh trên cơ sở các kiến thức đã có được;

- Tôn trọng và thực hiện pháp luật.


2. Nội dung


5.1. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại theo thủ tục trọng tài


5.1.1. Tổ chức và đặc trưng của trọng tài thương mại


5.1.2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài


5.1.3. Tố tụng trọng tài


5.2. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án nhân dân


5.2.1. Những vấn đề chung


5.2.2. Cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng


5.2.3. Thủ tục giải quyết vụ án kinh doanh thương mại


5.2.4. Thi hành bản án, quyết định của toàn án

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa: phòng học chuyên môn hóa


2. Trang thiết bị, máy móc: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR


3. Học liệu, dụng cụ học tập: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho người học, tài liệu tham khảo


4. Các điều kiện khác: Thư viện, mạng internet...

V. Nội dung và Phương pháp đánh giá

1. Nội dung


- Kiến thức: Trình bày được những quy định cơ bản của pháp luật về thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động của các tổ chức, đơn vị kinh tế, thủ tục giải quyết tranh chấp kinh tế và phá sản doanh nghiệp.


- Kỹ năng:  Phân tích, so sánh, tổng hợp các loại hình doanh nghiệp để biết được những ưu nhược điểm của các doanh nghiệp.

 - Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Môn học tạo dựng cho người học tình cảm, niềm tin vào những giá trị, chuẩn mực của pháp luật, tính nghiêm minh, công minh, công bằng của pháp luật. Góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo toàn diện người lao động, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước

2. Phương pháp

- Kiểm tra thường xuyên: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra thông qua các bài thảo luận nhóm, bài tập tình huống trên lớp, vấn đáp.


- Kiểm tra định kỳ: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 2 bài

+ Hình thức kiểm tra: Tự luận


- Thi kết thúc môn học: 

+ Số lượng bài thi: 01 bài

+ Hình thức thi: Tự luận

- Điều kiện tham dự thi kết thúc môn học:


+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

  + Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao


- Số lần dự thi:


+ Người học được dự thi kết thúc môn học thứ nhất, nếu điểm môn học chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm 1 lần nữa


+ Người học vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0, trong trường hợp  có lý do chính đáng không tính số lần dự thi và được bố trí dự thi ở kỳ thi khác.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cho sinh viên ngành kế toán, Quản trị kinh doanh thuộc hệ cao đẳng năm thứ nhất.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học


- Đối với giáo viên, giảng viên: Sử dụng các phương pháp Thuyết trình, giảng giải, phân tích, chứng minh, pháp vấn, đàm thoại…


- Đối với người học: Thảo luận, làm việc nhóm, phân tích tình huống, Vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống thực tế.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Luôn luôn cập nhật, theo dõi những quy định pháp luật mới có hiệu lực để áp dụng trong quá trình dạy và học để phù hợp với sự thay đổi của xã hội.

4. Tài liệu tham khảo:


[1] Tạ Việt Anh, Bài giảng Luật kinh tế của trường Cao đẳng KT – KT Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, 2014.


[2]  Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2020), Luật Doanh nghiệp. 


[3]  Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Thương mại. 


[4]  Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2020), Luật Đầu tư. 


[5]  Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật Hợp tác xã. 


[6] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật Dân sự.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên mô đun: Tiếng Anh chuyên ngành

Mã mô đun: MĐ 18
Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 26 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30  giờ; Thi/Kiểm tra: 04 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun
-Vị trí: 


Mô đun Tiếng Anh chuyên ngành là một trong các mô đun thuộc nhóm chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Logistic
-Tính chất:

Học phần Tiếng Anh chuyên ngành trang bị cho sinh viên từ vựng, thuật ngữ trong lĩnh vực vận tải Logistic, và phát triển các kỹ năng của sinh viên như đọc hiểu các đoạn văn chuyên ngành, giao tiếp, viết báo cáo và dịch. Học phần này bao gồm tám bài học với chủ đề về vận tải Logistic bao gồm dịch vụ logistic, kho vận, vận tải...

II. Mục tiêu mô đun

- Về kiến thức: 

Kiến thức chung về vận tải Logistic; từ vựng, ngữ pháp liên quan đến các chủ đề chính trong vận tải Logistic


- Về kỹ năng: 

Sau học phần tiếng Anh chuyên ngành Logistic, sinh viên có thể thực hành và phát triển bốn kỹ năng (nghe nói đọc viết) dựa trên ngữ cảnh chuyên ngành vận tải Logistic. Sinh viên có thể đọc hiểu được các văn bản kỹ thuật, viết được báo cáo, và giao tiếp thành công trong ngữ cảnh chuyên ngành vận tải Logistic.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, hiểu hơn về nền kinh tế các nước trên thế giới, cách thức quản lý của các nền công nghiệp tiên tiến từ đó áp dụng vào thực tế nền kinh tế Việt Nam, có ý thức trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
III. Nội dung mô đun
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Unit 1: Introduction to logistics

1.1. Warm up

1.2. Vocabulary

1.3. Listening

1.4. Speaking

1.5. Reading

1.6. Writing
	7
	4
	3
	 

	2
	Unit 2: Logistics services

2.1. Warm up

2.2. Vocabulary

2.3. Listening

2.4. Speaking

2.5. Reading

2.6. Writing
	7 
	4
	3
	 

	 3
	Unit 3: Inventory management and procurement

3.1. Warm up

3.2. Vocabulary

3.3. Listening

3.4. Speaking

3.5. Reading

3.6. Writing  
	7
	3
	4
	 

	4
	Unit 4: Modes of transport

4.1. Warm up

4.2. Vocabulary

4.3. Listening

4.4. Speaking

4.5. Reading

4.6. Writing
	7
	3
	4
	

	5
	Test 1
	2
	
	
	2

	6
	Unit 5: Planning and arranging transport

5.1. Warm up

5.2. Vocabulary

5.3. Listening

5.4. Speaking

5.5. Reading

5.6. Writing
	7
	3
	4
	

	7
	Unit 6: Shipping goods

6.1. Warm up

6.2. Vocabulary

6.3. Listening

6.4. Speaking

6.5. Reading

6.6. Writing
	7
	3
	4
	

	8
	Unit 7: Warehousing and storages

7.1. Warm up

7.2. Vocabulary

7.3. Listening

7.4. Speaking

7.5. Reading

7.6. Writing
	7
	3
	4
	

	9
	Unit 8: Documentation and finance

8.1. Warm up

8.2. Vocabulary

8.3. Listening

8.4. Speaking

8.5. Reading

8.6. Writing
	7
	3
	4
	

	10
	Test 2
	2
	
	
	2

	
	        Tổng cộng
	60
	26
	30
	4

	 
	        Thi kết thúc mô đun
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Unit 1: INTRODUCTION TO LOGISTICS

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu 
- Giới thiệu 
- Đọc hiểu về kinh doanh xuất khẩu 
- Dịch đoạn văn về phát triển kinh tế với xuất khẩu và hậu cần vận tải
2. Nội dung 
1.1. Warm up

1.1.1. Starter

1.1.2. Fill in the gaps with the appropriate words

1.2. Vocabulary

1.2.1. Complete the following table using these words

1.2.2. Complete the sentences with the corect forms of words.

1.3. Listening

1.3.1. Listen and match each job to the correct person

1.3.2. Listen and complete the sentences

1.4. Speaking

1.4.1. Describe two different jobs

1.4.2. Talk with your parner using these questions.

1.5. Reading: Read this article and answer the following questions. 

1.6. Writing :

1.6.1. Put the words in the right order.

1.6.2. Replace the underline verbs with words from thre box that have the same meaning

Unit 2: LOGISTICS SERVICES


   
     Thời gian:7 giờ

1. Mục tiêu 
- Vị trí, chức năng và các dịch vụ logistic

- Làm các bài tập nối 2 câu đơn thành câu ghép sử dụng đại từ quan hệ.

- Đọc và trả lời các khái niệm dịch vụ logistic

- Dịch đoạn văn về các dịch vụ logistic, các từ vựng liên quan đến chủ đề dịch vụ  logisstic.

2. Nội dung 
2.1. Warm up

2.1.1. Starter

2.1.2. Match the words with their definitions below

2.2. Vocabulary: Use your dictionary to complete the table

2.3. Listening

2.3.1. Listen and complete the table

2.3.2. Listen and complete the sentences

2.4. Speaking: Present the company’s services to your partner

2.5. Reading

2.5.1. Read the following text and match the corect headings to each paragraph.

2.5.2. Read and decide whether these statements are true or false

2.6. Writing 

2.6.1. Look and complete the table

2.6.2. Match the beginings of the sentences with the endingd to make complete sentences

Unit 3: INVENTORY MANAGEMENT AND PROCUREMENT  Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu  
- Định nghĩa về quản lý hàng tồn kho và mua sắm

- Các phương pháp quản lý hàng tồn khô

- Đọc và nối từ với định nghĩa của một số thuật ngữ tương ứng về chủ đề hàng tồn kho và cách mua sắm tối ưu nhất.

2. Nội dung 
3.1. Warm up

3.1.1. Starter

3.1.2. Fill in the gaps with the appropriate words

3.2. Vocabulary

3.2.1. Complete the following table using these words

3.2.2. Complete the sentences with the corect forms of words.

3.3. Listening

3.3.1. Listen and match each job to the correct person

3.3.2. Listen and complete the sentences

3.4. Speaking

3.4.1. Describe two different jobs

3.4.2. Talk with your parner using these questions.

3.5. Reading: Read this article and answer the following questions. 

3.6. Writing :

3.6.1. Put the words in the right order.

3.6.2. Replace the underline verbs with words from thre box that have the same meaning

Unit 4: MODES OF TRANSPORT                                         
         Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu 
- Chức năng, vị trí và ý nghĩa của phương thức vận tải

- Đọc, trả lời câu hỏi về phương thức vận tải

- Phân biệt các ưu điểm, nhược điểm của các loại thiết bị vận chuyển

2. Nội dung 
4.1. Warm up

4.1.1. Starter

4.1.2. Fill in the gaps with the appropriate words

4.2. Vocabulary

4.2.1. Complete the following table using these words

4.2.2. Complete the sentences with the corect forms of words.

4.3. Listening

4.3.1. Listen and match each job to the correct person

4.3.2. Listen and complete the sentences

4.4. Speaking

4.4.1. Describe two different jobs

4.4.2. Talk with your parner using these questions.

4.5. Reading: Read this article and answer the following questions. 

4.6. Writing :

4.6.1. Put the words in the right order.

4.6.2. Replace the underline verbs with words from thre box that have the same meaning

Test 1






                                  Thời gian: 2 giờ
Unit 5: PLANNING AND ARRANGING TRANSPORT     Thời gian: 7 giờ     

1. Mục tiêu 
- Vị trí, chức năng của việc lập kế hoạch và sắp sếp vận tải

- Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi về việc lập kế hoạch và sắp sếp vận tải

- Dịch đoạn văn về việc lập kế hoạch và sắp sếp vận tải

2. Nội dung 
5.1. Warm up

5.1.1. Starter

5.1.2. Fill in the gaps with the appropriate words

5.2. Vocabulary

5.2.1. Complete the following table using these words

5.2.2. Complete the sentences with the corect forms of words.

5.3. Listening

5.3.1. Listen and match each job to the correct person

5.3.2. Listen and complete the sentences

5.4. Speaking

5.4.1. Describe two different jobs

5.4.2. Talk with your parner using these questions.

5.5. Reading: Read this article and answer the following questions. 

5.6. Writing :

5.6.1. Put the words in the right order.

5.6.2. Replace the underline verbs with words from thre box that have the same meaning

Unit 6: SHIPPING GOODS
                            


Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu 
- Vị trí và phương thức của việc vận chuyển hàng hóa

- Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa

- Dịch đoạn văn về việc vận chuyển hàng hóa

2. Nội dung 
6.1. Warm up

6.1.1. Starter

6.1.2. Fill in the gaps with the appropriate words

6.2. Vocabulary

6.2.1. Complete the following table using these words

6.2.2. Complete the sentences with the corect forms of words.

6.3. Listening

6.3.1. Listen and match each job to the correct person

6.3.2. Listen and complete the sentences

6.4. Speaking

6.4.1. Describe two different jobs

6.4.2. Talk with your parner using these questions.

6.5. Reading: Read this article and answer the following questions. 

6.6. Writing :

6.6.1. Put the words in the right order.

6.6.2. Replace the underline verbs with words from thre box that have the same meaning

Unit 7: WAREHOUSING AND ATORAGES                          Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu 

- Vị trí, chức năng của kho bãi và lưu trữ

- Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi về kho bãi và lưu trữ 

- Dịch đoạn văn về kho bãi và lưu trữ

2. Nội dung 

7.1. Warm up

7.1.1. Starter

7.1.2. Fill in the gaps with the appropriate words

7.2. Vocabulary

7.2.1. Complete the following table using these words

7.2.2. Complete the sentences with the corect forms of words.

7.3. Listening

7.3.1. Listen and match each job to the correct person

7.3.2. Listen and complete the sentences

7.4. Speaking

7.4.1. Describe two different jobs

7.4.2. Talk with your parner using these questions.

7.5. Reading: Read this article and answer the following questions. 

7.6. Writing :

7.6.1. Put the words in the right order.

7.6.2. Replace the underline verbs with words from thre box that have the same meaning

Unit 8: DOCUMENTATION AND FINANCE                              Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu 

- Các tài liệu được dùng trong thương mại nước ngoài và tài chính

- Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi về Các tài liệu được dùng trong thương mại nước ngoài và tài chính bằng tiếng Anh

- Dịch đoạn văn về các tài liệu được dùng trong thương mại nước ngoài và tài chính 

2. Nội dung 

8.1. Warm up

8.1.1. Starter

8.1.2. Fill in the gaps with the appropriate words

8.2. Vocabulary

8.2.1. Complete the following table using these words

8.2.2. Complete the sentences with the corect forms of words.

8.3. Listening

8.3.1. Listen and match each job to the correct person

8.3.2. Listen and complete the sentences

8.4. Speaking

8.4.1. Describe two different jobs

8.4.2. Talk with your parner using these questions.

8.5. Reading: Read this article and answer the following questions. 

8.6. Writing :

8.6.1. Put the words in the right order.

8.6.2. Replace the underline verbs with words from thre box that have the same meaning

Test 2





 
                                    Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho việc học tập và thực hành theo chuẩn.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, loa, laptop, …

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, sách tham khảo, …

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung

- Kiến thức: 

+ Đại từ quan hệ: Who, which, whom, that, whose.

+ Cấu trúc câu bị động.

+ Câu điều kiện: Loại 1, 2.

+ Danh động từ.

- Kỹ năng: Đọc và dịch về các kiến thức liên quan đến phát triển kinh tế với xuất khẩu và hậu cần vận tải, các dịch vụ logistic, quản lý tồn kho và mua sắm, các phương thức vận chuyển, các thiết bị vận chuyển, phương thức vận chuyển hang fhoas, kho bãi và lưu trữ, …
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên chủ động, sáng tạo và hoạt động tích cực trong giờ học. 

2. Phương pháp

- Kiểm tra : 02 bài thi trắc nghiệm và tự luận.

- Thi hết học phần.

- Điều kiện tham dự kiểm tra kết thúc môn học: Điều kiện dự thi kết thúc môn học/ mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình được sử dụng cho hệ Cao đẳng. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun

- Đối với giáo viên, giảng viên:


+ Khi giảng theo chương trình này giáo viên phải cung cấp tài liệu, sử dụng giáo cụ trực quan hoặc thêm các phần tài liệu để bài giảng hấp dẫn hơn.

+ Giáo viên cần chuẩn bị bài giảng thật tốt, nhiều phần giáo viên chỉ có tính chất giới thiệu, chỉ dẫn cho sinh viên tự nghiên cứu ở nhà, để hiểu và làm được bài tập.


+ Trong các giờ bài tập, giáo viên chỉ có thời gian hướng dẫn mẫu một, hai bài, còn chủ yếu sinh viên phải tự làm trên lớp và đa số phải tự làm ở nhà.


+ Ngoài ra, trong quá trình giảng dạy giáo viên cần chú ý những vấn đề sau:
Phương pháp chủ yếu: Phát vấn, đàm thoại, thuyết trình; Cần giao tiếp nhiều để gắn các chủ đề liên quan đến chuyên ngành kế toán.

- Đối với người học:


+ Có ý thức học tập, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập được giao trước khi lên lớp.

+ Sinh viên phải thực hiện bài tập cá nhân hoặc bài tập nhóm một cách nghiêm túc, không được sao chép (dưới mọi hình thức).
3. Những nội dung trọng tâm cần chú ý 

Nội dung môn học gồm 8 bài. Các bài đều có cấu trúc tương tự nhau: kỹ năng đọc, phần thực hành ngôn ngữ. Đặc biệt ở mỗi bài còn có thêm phần định nghĩa từ vựng ở cuối mỗi bài nhằm giúp các em ôn tập, củng cố cách sử dụng các từ, thành ngữ đã đề cập trong bài, đồng thời cũng giúp học viên thêm tự tin và linh hoạt công việc thực tế của mình. Qua học phần này, sinh viên còn được cung cấp một nội dung rất phong phú, giúp họ bước đầu làm quen với các khái niệm, cấu trúc của phát triển kinh tế với xuất khẩu và hậu cần vận tải, các dịch vụ logistic, quản lý tồn kho và mua sắm, các phương thức vận chuyển, các thiết bị vận chuyển, phương thức vận chuyển hàng hóa, kho bãi và lưu trữ, …giúp sinh viên hiểu và diễn đạt những khái niệm then chốt của logistic
4. Tài liệu tham khảo 

          Elaine Walker, Steve Elsworth, (2000), Grammar Practice for Intermediate Students, Longman.

CHƯƠNG TRÌNH MH /MĐ CHUYÊN MÔN
Tên mô đun: Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại

Mã mô đun: MĐ 19

Thời gian thực hiện mô đun:  45 giờ (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)               

I. Vị trí, tính chất của mô đun
- Vị trí: Mô đun Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại (Quản tị tác nghiệp DNTM) thuộc nhóm các mô đun chuyên môn của nghề Quản trị kinh doanh được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học cơ sở. 

- Tính chất: Mô đun Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại cung cấp một cách khái quát hoá những kiến thức cơ bản về: Quản trị doanh nghiệp thương mại, Quản trị tác nghiệp bán hàng, mua hàng và dự trữ hàng hóa và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp thương mại.
II. Mục tiêu mô đun
- Về kiến thức: Mô đun cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị quản trị tác nghiệp trong doanh nghiệp thương mại.
- Về kỹ năng: Sau khi học xong mô đun này, người học có kỹ năng phân tích được tình hình kinh doanh và tổ chức và kiểm soát được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người học có khả năng xây dựng được kế hoạch bán hàng, mua hàng, dự trữ hàng hóa trong doanh nghiệp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có thái độ nghiêm túc, thận trọng  trong nghiên cứu, học tập, nhìn nhận các vấn đề quản trị doanh nghiệp một cách toàn diện.
III. Nội dung mô đun

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, bài tập, thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Tổng quan về quản trị tác nghiệp DNTM

1.1. Khái niệm, vị trí của quản trị tác nghiệp

1.2. Nội dung cơ bản của quản trị tác nghiệp DNTM
	4
	2


	2
	

	2
	Bài 2. Xây dựng kế hoạch bán hàng của DNTM

2.1. Kế hoạch bán hàng của DNTM

2.2. Quy trình xây dựng kế hoạch bán hàng của DNTM

2.3. Xác định các hoạt động và chương trình bán hàng  DNTM

2.4. Xây dựng ngân sách bán hàng
	8
	4


	4


	

	3
	Bài 3. Tổ chức mạng lưới và lực lượng bán hàng của DNTM
3.1. Tổ chức các điểm và tuyến bán hàng của DNTM

3.2. Tổ chức lực lượng bán hàng của DNTM
	10
	4


	4


	2

	4
	Bài 4. Kiểm soát bán hàng của DNTM
4.1 Kiểm soát hoạt động bán hàng

4.2. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của lực lượng bán hàng
	8
	2


	6


	

	5
	Bài 5. Lập kế hoạch mua hàng của DNTM
5.1. Nội dung và căn cứ xây dựng kế hoạch mua hàng

5.2. Xác định nhu cầu mua hàng

5.3. Xác định mục tiêu và phương án mua hàng
	4
	2


	2


	

	6
	Bài 6: Tổ chức thực hiện và đánh giá công tác mua hàng của DNTM

6.1. Tổ chức thực hiện công tác mua hàng

6.2. Đánh giá công tác mua hàng

6.3. Các quy tắc đảm bảo mua hàng có hiệu quả
	11
	2


	8


	1

	
	TỔNG CỘNG
	60
	15
	27
	3


2. Nội dung chi tiết

Bài 1. Tổng quan về quản trị tác nghiệp DNTM                                       Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong chương này, người học sẽ:

- Trình bày lại được những kiến thức cơ bản về Quản trị tác nghiệp DNTM
- Phân tích được nội dung cơ bản của quản trị tác nghiệp DNTM
- Người học có thái độ nghiêm túc, tự tìm hiểu nghiên cứu, có ý thức tinh thần học nhóm.

2. Nội dung bài

1.1. Khái niệm, vị trí của quản trị tác nghiệp

1.1.1. Quản trị tác nghiệp DNTM

1.1.2. Vị trí của quản trị tác nghiệp DNTM

1.1.3. Mối quan hệ giữa quản trị tác nghiệp với quản trị chiến lược, quản trị rủi ro

1.2. Nội dung cơ bản của quản trị tác nghiệp DNTM

1.2.1. Quản trị bán hàng của DNTM

1.2.2. Quản trị mua hàng của DNTM

1.2.3. Quản trị dự trữ hàng hóa của DNTM

Bài 2. Xây dựng kế hoạch bán hàng của DNTM                                 Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong chương này, người học sẽ:

- Trình bày lại được những kiến thức cơ bản về kế hoạch bán hàng của DNTM

- Xây dựng được quy trình xây dựng kế hoạch bán hàng của DNTM

 - Người học có thái độ nghiêm túc, tự tìm hiểu nghiên cứu, có ý thức tinh thần học nhóm.

2. Nội dung bài

2.1. Kế hoạch bán hàng của DNTM

2.1.1. Khái niệm kế hoạch bán hàng

2.1.2. Nội dung của kế hoạch bán hàng

2.1.3. Các loại kế hoạch bán hàng
2.2. Quy trình xây dựng kế hoạch bán hàng của DNTM

2.2.1. Dự báo bán hàng

2.2.2. Xây dựng mục tiêu bán hàng

2.3. Xác định các hoạt động và chương trình bán hàng  DNTM

2.4. Xây dựng ngân sách bán hàng

2.4.1. Khái niệm ngân sách bán hàng

2.4.2. Nội dung ngân sách bán hàng

Bài 3. Tổ chức mạng lưới và lực lượng bán hàng của DNTM           Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong chương này, người học sẽ:

- Trình bày lại được những khái niệm điểm bán, tuyến bán và tổ chức được các điểm và tuyến bán hàng của DNTM
- Tổ chức được lực lượng bán hàng cho DNTM
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất kinh doanh
2. Nội dung bài

3.1. Tổ chức các điểm và tuyến bán hàng của DNTM

3.1.1. Khái niệm điểm và tuyến bán hàng

3.1.2. Lựa chọn điểm và tuyến bán hàng

3.2. Tổ chức lực lượng bán hàng của DNTM

3.2.1. Khái niệm và phân loại lực lượng bán hàng

3.2.2. Xác định quy mô và định mức của lực lượng bán hàng
3.2.3. Tuyển dụng lực lượng bán hàng
3.2.4. Huấn luyện lực lượng bán hàng
Kiểm tra                                                                                       
Bài 4. Kiểm soát bán hàng của DNTM                                               Thời gian: 8giờ
1. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong chương này, người học sẽ:

- Trình bày lại được tiêu chuẩn kiểm soát hoạt động bán hàng
- Đánh giá được mức độ hoàn thành công việc của lực lượng bán hàng

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất kinh doanh
2. Nội dung bài

4.1. Kiểm soát hoạt động bán hàng

4.1.1. Tiêu chuẩn kiểm soát hoạt động bán hàng

4.1.2.  Sử dụng các công cụ để kiểm soát hoạt động bán hàng

4.1.3. Phương pháp và yêu cầu đối với hoạt động kiểm soát

4.2. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của lực lượng bán hàng

4.2.1. Các tiêu chuẩn đánh giá 

4.2.2. Tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành công việc của lực lượng bán hàng

Bài 5. Lập kế hoạch mua hàng của                                                       Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong chương này, người học sẽ:

- Trình bày lại được những nội dung, căn cứ  xây dựng kế hoạch mua hàng
- Xác định được nhu cầu mua hàng, mục tiêu và phương án mua hàng

- Nghiêm túc trong thực hiện công việc, kiểm soát tốt bản thân

2. Nội dung bài
5.1. Nội dung và căn cứ xây dựng kế hoạch mua hàng

5.1.1. Nội dung kế hoạch mua hàng 

5.1.2. Căn cứ xây dựng kế hoạch mua hàng
5.2. Xác định nhu cầu mua hàng

5.2.1. Quy trình xác định nhu cầu mua hàng

5.2.2. Nội dung xác định nhu cầu mua hàng

5.3. Xác định mục tiêu và phương án mua hàng

5.3.1. Xác định mục tiêu mua hàng

5.3.2. Xác định phương án mua hàng

5.3.3. Xác định ngân sách mua hàng

Bài 6: Tổ chức thực hiện và đánh giá công tác mua hàng của DNTM    

Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong chương này, người học sẽ:

- Trình bày lại được nội dung công tác tổ chức thực hiện công tác mua hàng

- Đánh giá được công tác mua hàng
- Nghiêm túc trong thực hiện công việc, kiểm soát tốt bản thân

- Người học có thái độ nghiêm túc, tự tìm hiểu nghiên cứu, có ý thức tinh thần học nhóm.

2. Nội dung bài
6.1. Tổ chức thực hiện công tác mua hàng

6.1.1. Tìm kiếm nhà cung cấp

6.1.2. Lựa chọn nhà cung câp

6.1.3. Thương lượng và đặt hàng
6.2. Đánh giá công tác mua hàng

6.2.1. Đánh giá kết quả mua hàng

6.2.2. Đánh giá quá trình mua hàng

6.3. Các quy tắc đảm bảo mua hàng có hiệu quả

6.3.1. Nên mua hàng của nhiều nhà cung cấp

6.3.2. Luôn giữ được thế chủ động trước các nhà cung cấp

Kiểm tra                                                                                                                   
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Hồ sơ giảng dạy, chương trình, kế hoạch giảng dạy.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức: Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn

- Kỹ năng: Kiểm tra và đánh giá học sinh thông qua các bài tập.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc trong học tập, thận trọng trong tính toán, có tư duy toàn diện trong đưa ra những quyết định về quản trị doanh nghiệp
2. Phương pháp: 

- Kiểm tra định kỳ: 02 bài

- Thi kết thúc môn học: Thi tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng Quản trị kinh doanh 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị các điều kiện thực hiện bài học, tài liệu học tập để đảm bảo chất lượng giảng dạy

- Đối với người học:

+ Điều kiện dự thi kết thúc mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

+ Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2,3,4,6,7.

4. Tài liệu giảng dạy và học tập: 

 [1] Bài giảng Quản trị doanh nghiệp tác nghiệp doanh nghiệp thương mại  - Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc.

[2]  PGS.TS Bùi Hữu Đức, Giáo trình Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại, NXB Thống kê, 2018.

[3]  PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc, PGS.TS Trần Văn Bảo, Giáo trình Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại, NXB Đại học kinh tế quốc dân, 2021
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN

Tên mô đun: Vận tải hàng hóa quốc tế 

Mã mô đun: MĐ 20
Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Vận tải hàng hóa quốc tế nằm trong nhóm kiến thức chuyên môn, bố trí sau các mô đun, mô đun cơ sở và sau mô đun Giao nhận hàng hóa.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn, học lý thuyết kết hợp với thực hành.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức trong công tác tổ chức vận tải hàng hóa quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, đường hàng không và các phương thức vận tải quốc tế.

+ Xác định được ưu thế của các loại hình chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Về kỹ năng:

+ Xác định được trách nhiệm của từng bên tham gia trong vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu;

+ Lựa chọn được phương án tổ chức, giao nhận hàng trong chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đường sắt, đường bộ, đường biển và đường hàng không;

+ Giải quyết các sự việc trong quá trình vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu. 
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường sắt 
	7
	3
	4
	0

	
	1. Vị trí, đặc điểm của vận tải đường sắt
	
	
	
	

	
	2. Các hệ thống vận tải đường sắt quốc tế trên thế giới 
	
	
	
	

	
	3. Chuyên chở hàng hóa bằng đường sắt liên vận quốc tế (SMGS)
	
	
	
	

	
	4. Chuyên chở hàng hóa bằng đường sắt quốc tế theo hệ thống công ước CIM-COTIF
	
	
	
	

	2
	Bài 2: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng ô tô
	8
	3
	4
	1

	
	1. Đặc điểm và tác dụng của vận tải bằng ô tô
	
	
	
	

	
	2. Tổ chức chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường ô tô quốc tế
	
	
	
	

	3
	Bài 3: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển
	8
	3
	5
	0

	
	1. Vận tải đường biển và thương mại quốc tế
	
	
	
	

	
	2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải biển
	
	
	
	

	
	3. Các phương thức thuê tàu
	
	
	
	

	
	4. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển
	
	
	
	

	4
	Bài 4: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không
	12
	3
	8
	1

	
	1. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải hàng không 
	
	
	
	

	
	2. Các tổ chức quốc tế về hàng không
	
	
	
	

	
	3. Tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng vận tải hàng không quốc tế
	
	
	
	

	
	4. Giao nhận HH xuất nhập khẩu bằng đường hàng không quốc tế
	
	
	
	

	5
	Bài 5: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container
	10
	3
	6
	1

	
	1. Khái niệm chung về container
	
	
	
	

	
	2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống vận tải container  
	
	
	
	

	
	3. Tổ chức chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container
	
	
	
	

	Cộng
	45
	15
	27
	3

	Thi kết thúc môn 


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường sắt     

Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được vị trí, đặc điểm của vận tải đường sắt;  

- Trình bày được các hệ thống vận tải đường sắt trên thế giới;

- Trình bày được những kiến thức liên quan đến vận tải hàng hóa liên vận quốc tế bằng đường sắt;                                     

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung bài
1. Vị trí, đặc điểm của vận tải đường sắt

1.1. Lịch sử phát triển của vận tải đường sắt 

1.2. Vị trí, đặc điểm của vận tải đường sắt

2. Các hệ thống vận tải đường sắt quốc tế trên thế giới 

2.1. Hệ thống vận tải đường sắt theo công ước quốc tế về vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt 

2.2. Hệ thống vận tải đường sắt theo Hiệp định liên vận hàng hóa đường sắt quốc tế (SMGS)

3. Chuyên chở hàng hóa bằng đường sắt liên vận quốc tế (SMGS)

3.1. Khái niệm về liên vận hàng hóa đường sắt quốc tế

3.2. Điều kiện gửi hàng; phương pháp gửi hàng; vận đơn liên vận quốc tế

3.3. Kỳ hạn chuyên chở; cước phí, tạp phí chuyên chở  

3.4. Bồi thường và khiếu kiện đối với đường sắt 

4. Tối ưu hóa dịch vụ LOGISTICS kinh doanh thương mại
4.1. Điều kiện chuyên chở

4.2. Giấy gửi hàng; kỳ hạn chuyên chở; cước phí chuyên chở

4.3. Khiếu nại và kiện tụng

Bài 2: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng ô tô        
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được đặc điểm và tác dụng của vận tải bằng ô tô;

- Trình bày được cơ sở pháp lý của vận tải quốc tế bằng ô tô;

- Xác định được trách nhiệm của người chuyên chở và trách nhiệm chứng minh tổn thất khi chuyên chở;

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

 Nội dung bài:

1. Đặc điểm và tác dụng của vận tải bằng ô tô

1.1. Đặc điểm và tác dụng của vận tải bằng ô tô 

1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải bằng ô tô

2. Tổ chức chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường ô tô quốc tế

2.1. Cở sở pháp lý của vận tải quốc tế bằng ô tô

2.2. Trách nhiệm của người chuyên chở bằng ô tô theo công ước CMR

2.3. Trách nhiệm chứng minh tổn thất; thông báo tổn thất và khiếu nại người chuyên chở

2.4. Giấy gửi hàng; cước phí vận tải quốc tế bằng ô tô

* Kiểm tra  

Bài 3: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển  

Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:
- Trình bày được vai trò của vận tải đường biển trong thương mại quốc tế;

- Trình bày được cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải biển;

- Phân biệt các phương thức thuê tàu;

- Trình bày được các tổ chức, cơ quan giao nhận trên thế giới và Việt Nam

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập, có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập.

Nội dung bài:

1. Vận tải đường biển và thương mại quốc tế

1.1. Vai trò của vận tải đường biển trong thương mại quốc tế

1.2. Vận tải đường biển với các điều kiện cơ sở giao hàng trong thương mại quốc tế

2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải biển

2.1. Tàu buôn

2.2. Cảng biển

3. Các phương thức thuê tàu

3.1. Phương thức thuê tàu chợ

3.2. Phương thức thuê tàu chuyến

3.3. Phương thức thuê tàu định hạn

4. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

4.1. Khái niệm về giao nhận; các tổ chức, cơ quan giao nhận trên thế giới và Việt Nam

4.2. Tổ chức và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cảng biển

Bài 4: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không                      

  Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải hàng không;

- Trình bày được các tổ chức quốc tế về hàng không;

- Trình bày được quy trình chuyên chở và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không;

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung bài:

1. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải hàng không 

1.1. Cảng hàng không; máy bay.

1.2. Thiết bị xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa; đơn vị xếp hàng trên máy bay

2. Các tổ chức quốc tế về hàng không

3. Tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng vận tải hàng không quốc tế

3.1. Cơ sở pháp lý  

3.2. Hợp đồng vận tải 

3.3. Chức năng, các loại, lập và phân phối vận đơn hàng không

3.4. Trách nhiệm của người chuyên chở, người thầu chuyên chở

3.5. Cước phí vận tải hàng không

3.6. Thông báo tổn thất và khiếu nại với người chuyên chở hàng không

4. Giao nhận HH xuất nhập khẩu bằng đường hàng không quốc tế

4.1. Giao hàng hóa xuất khẩu

4.2. Nhận hàng hóa nhập khẩu 

* Kiểm tra

Bài 5: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container   Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:
- Trình bày được định nghĩa, phân loại container;

- Trình bày được cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống vận tải container;

- Trình bày được phương pháp giao hàng và cước phí trong vận tải container;

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung bài:

1.  Khái niệm chung về container

1.1. Định nghĩa, phân loại container

1.2. Quá trình phát triển của vận tải container

2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống vận tải container  

3. Tổ chức chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container

3.1. Các phương pháp giao hàng bằng container

3.2. Cước phí trong vận tải container

Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học thực hành

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	Phòng học thực hành
	1
	- Bàn ghế 
	30 Bộ
	Lý thuyết + Thảo luận

	
	
	
	Bàn ghế giáo viên
	01 Bộ
	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Chương trình mô đun, giáo án;

- Giáo trình, bài giảng;

- Bài tập tình huống, bài tập nhóm;

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận;

- Tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 

- Video;

- Tranh ảnh, áp phích,…

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Trình bày được những kiến thức trong công tác tổ chức vận tải hàng hóa quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, đường hàng không và các phương thức vận tải quốc tế.

- Kỹ năng:

+ Xác định được trách nhiệm của từng bên tham gia trong vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu;

+ Lựa chọn được phương án tổ chức, giao nhận hàng trong chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đường sắt, đường bộ, đường biển và đường hàng không;

+ Giải quyết các sự việc trong quá trình vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu. 
 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành;

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra viết;

+ Thảo luận nhóm;

- Đánh giá cuối mô đun: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp..

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài trong mô đun để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:

- Xác định được đúng mục tiêu của mô đun;

- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu mô đun; 

- Tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong luyện tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6.

4. Tài liệu tham khảo: 

- Bài giảng Vận tải hàng hóa quốc tế, Trường Cao đẳng Hàng hải I;

- Các công ước quốc tế về vận tải và hàng hải, (1999), Trường Đại học Ngoại thương;

- Hoàng Văn Châu (2009), LOGISTICS và vận tải quốc tế, NXB Thông tin và Truyền thông;

- Hoàng Văn Châu (2003), Vận tải giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên mô đun: Quản trị Logistics 

Mã mô đun: MH 21

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 26 giờ; Kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Quản trị Logistics nằm trong nhóm kiến thức cơ sở, được bố trí sau các môn học chung.

- Tính chất: là mô đun chuyên môn.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được khái niệm và phân loại các hoạt động Logistics;  

+ Trình bày được vị trí và vai trò của Logistics;

+ Trình bày được các nội dung cơ bản của quản trị Logistics;

+ Trình bày được mục tiêu và quan điểm của quản trị Logistics kinh doanh;

+ Nêu được khái niệm, vai trò và các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng;

+ Phân loại được các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng;

+ Trình bày được khái niệm, phân loại dự trữ.

+ Trình bày được các quyết định hệ thống dự trữ và thông số hệ thống "đẩy", các quyết định trong hệ thống "kéo";

+ Trình bày được khái quát về vận chuyển trong Logistics;

+ Trình bày được các quyết định cơ bản trong vận chuyển;

+ Nêu quá trình nghiên cứu và chọn nhà cung ứng, quá trình nghiệp vụ mua.

- Về kỹ năng:

+ Xác định được các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng;

+ Phân loại được vận chuyển;

+ Phân tích được một số giải pháp nhằm cải tiến quản trị dự trữ;

+ Phân tích được quá trình thực hiện đơn đặt hàng và chất lượng dịch vụ khách hàng; 

+ Phân tích được quá trình nghiên cứu và chọn nhà cung ứng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môđun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành. thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Tổng quan môn học quản trị Logistics
	1
	1
	0
	0

	
	1. Logistics trong nền kinh tế hiện đại
	0.25
	0.25
	0
	0

	
	2. Nội dung cơ bản của quản trị Logistics
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	3. Đối tượng và nội dung nghiên cứu môn học
	0.25
	0.25
	0
	0

	2
	Bài 2: Dịch vụ khách hàng
	11
	4
	6
	1

	
	1. Khái niệm, vai trò và các  nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng
	1
	1
	0
	0

	
	2. Phân loại và xác định các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng
	4
	1
	3
	0

	
	3. Quá trình thực hiện đơn đặt hàng và chất lượng dịch vụ khách hàng
	6
	2
	3
	1

	3
	Bài 3: Quản trị dự trữ
	18
	8
	9
	1

	
	1. Khái niệm. phân loại dự trữ
	2
	1
	1
	0

	
	2. Các yêu cầu quản trị dự trữ, phân loại sản phẩm dự trữ
	2
	1
	1
	0

	 
	3. Quyết định hệ thống dữ trữ và thông số hệ thống “đẩy”
	4
	2
	2
	0

	
	4. Các quyết định trong hệ thống “kéo”
	5
	2
	3
	0

	
	 5. Một số giải pháp nhằm cải tiến quản trị dự trữ
	5
	2
	2
	1

	4
	Bài 4: Quản trị vận chuyển
	7
	4
	3
	0

	
	1. Khái quát về vận chuyển trong Logistics
	1
	1
	0
	0

	
	2. Phân loại vận chuyển
	1
	1
	0
	0

	
	3. Các quyết định cơ bản trong vận chuyển
	5
	2
	3
	0

	5
	Bài 5: Quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ
	23
	13
	8
	2

	
	1. Quản trị mua trong các doanh nghiệp
	5
	2
	3
	0

	
	 2. Quản trị kho
	6
	3
	3
	0

	
	3. Bao bì và dòng Logistics ngược
	6
	5
	1
	0

	
	 4. Hệ thống thông tin Logistics
	6
	3
	1
	2

	
	Cộng
	60
	30
	26
	4

	
	Thi kết thúc môn 
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan mô đun quản trị Logistics                

Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm và phân loại các hoạt động Logistics;  

- Trình bày được vị trí và vai trò của Logistics;                                     

- Trình bày được mục tiêu và quan điểm của quản trị Logistics kinh doanh;

- Trình bày được các nội dung cơ bản của quản trị Logistics;

- Có ý thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

2. Nội dung chương
2.1. Logistics trong nền kinh tế hiện đại

2.2. Nội dung cơ bản của quản trị Logistics 

2.3. Đối tượng và nội dung nghiên cứu mô đun

Bài 2: Dịch vụ khách hàng                                               

 Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm, vai trò và các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng;

- Phân loại được các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng;

- Xác định được các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng;

- Trình bày quá trình thực hiện đơn đặt hàng và chất lượng dịch vụ khách hàng.

- Có ý thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm, vai trò và các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng

2.2. Phân loại và xác định các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng

2.2.1. Phân loại dịch vụ khách hàng

2.2.2. Các chỉ tiêu và phương pháp xác định tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng
2.3. Quá trình thực hiện đơn đặt hàng và chất lượng dịch vụ khách hàng

2.3.1. Quá trình thực hiện đơn hàng

2.3.2. Tác động của thời gian đáp ứng đơn hàng đến chất lượng dịch vụ khách hàng

2.3.3. Các quá trình đặt hàng cơ bản trong kênh phân phối

Bài 3: Quản trị dự trữ                                                       Thời gian: 18 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm, phân loại dự trữ;

- Trình bày được các quyết định hệ thống dự trữ và thông số hệ thống "đẩy", hệ thống "kéo";

- Trình bày được một số giải pháp nhằm cải tiến quản trị dự trữ;

- Có ý thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm, phân loại dự trữ

2.2. Các yêu cầu quản trị dự trữ, phân loại sản phẩm dự trữ

2.3. Quyết định hệ thống dự trữ và thông số hệ thống "đẩy" 

2.3.1. Quyết định hệ thống dự trữ

2.3.2. Các quyết định trong hệ thống "đẩy"
2.4. Các quyết định trong hệ thống "kéo"

2.4.1. Quyết định mô hình kiểm tra dự trữ

2.4.2. Quyết định quy mô lô hàng nhập

2.4.3. Quyết định dự trữ bảo hiểm
2.5. Một số giải pháp nhằm cải tiến quản trị dự trữ

* Kiểm tra

Bài 4: Quản trị vận chuyển                                               Thời gian: 07 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được khái quát về vận chuyển trong Logistics;

- Phân loại được vận chuyển;

- Trình bày được các quyết định cơ bản trong vận chuyển;

- Có ý thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái quát về vận chuyển trong Logistics

2.2. Phân loại vận chuyển

2.3. Các quyết định cơ bản trong vận chuyển

2.3.1. Chiến lước vận chuyển hàng hóa

2.3.2. Phối hợp trong vận chuyển hàng hóa

2.3.3. Hệ thống chứng từ trong vận chuyển hàng hóa

Bài 5: Quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ              Thời gian: 23 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được vai trò và mục tiêu của mua;

- Trình bày quá trình nghiên cứu và chọn nhà cung ứng;

- Trình này quá trình nghiệp vụ mua;

- Có ý thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

2. Nội dung chương:

2.1. Quản trị mua trong các doanh nghiệp

2.1.1. Vai trò và mục tiêu của mua

2.1.2. Nghiên cứu và chọn nhà cung ứng

2.1.3. Quá trình nghiệp vụ mua
2.2. Quản trị kho

2.2.1. Khái niệm, vai trò và chức năng kho

2.2.2. Hệ thống bảo quản và các loại hàng hóa

2.2.3. Các quyết định cơ bản của quản trị kho và quá trình nghiệp vụ kho
2.3. Bao bì và dòng Logistics ngược

2.3.1. Chức năng và các yêu cầu đối với bao bì

2.3.2. Tiêu chuẩn hóa bao bì

2.3.3. Quá trình nghiệp vụ bao bì

2.3.4. Dòng Logistics ngược
2.4. Hệ thống thông tin Logistics 

2.4.1. Khái niệm, mô hình hệ thống thông tin Logistics 

2.4.2. Chức năng và tác dụng của Logistics

2.4.3. Dòng thông tin Logistics trong doanh nghiệp
* Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học thực hành

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	Phòng học thực hành
	1
	- Bàn ghế 
	30 Bộ
	Lý thuyết + Thảo luận

	
	
	
	Bàn ghế giáo viên
	01 Bộ


	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	

	
	
	
	- Điều hoà
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Chương trình môn học, giáo án;

- Giáo trình, bài giảng;

- Bài tập tình huống, bài tập nhóm;

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận;

- Tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 

- Video;

- Tranh ảnh, áp phích,…

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được vị trí và vai trò của Logistics;

+ Trình bày được các nội dung cơ bản của quản trị Logistics;

+ Trình bày được mục tiêu và quan điểm của quản trị Logistics kinh doanh;

+ Trình bày được khái niệm, vai trò và các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng;

+ Phân loại được các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng;

+ Trình bày được các quyết định hệ thống dự trữ và thông số hệ thống "đẩy", các quyết định trong hệ thống "kéo";

+ Trình bày được khái quát về vận chuyển trong Logistics;

+ Trình bày được các quyết định cơ bản trong vận chuyển;

+ Trình bày được vai trò và mục tiêu của mua;

+ Trình bày quá trình nghiên cứu và chọn nhà cung ứng, quá trình nghiệp vụ mua;

- Kỹ năng:

+ Xác định được các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng;

+ Phân tích được một số giải pháp nhằm cải tiến quản trị dự trữ;

+ Phân tích được quá trình thực hiện đơn đặt hàng và chất lượng dịch vụ khách hàng; 

+ Phân tích được quá trình nghiên cứu và chọn nhà cung ứng;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành;

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);

+ Thảo luận nhóm;

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng chương trong môn học để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:

- Xác định được đúng mục tiêu của môn học;

- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; 

- Tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong luyện tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: bài 2 đến bài 5

4. Tài liệu tham khảo: 

- Bài giảng Logistics, Trường Cao đẳng Hàng hải I;

- Nguyên lý Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh;

- Kinh doanh dịch vụ Logistics, Trường Đại học Hàng hải;

- Quản trị kho hàng, Trường Đại học Hàng hải.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên mô đun: Kế toán doanh nghiệp

Mã mô đun: MH 22

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 26 giờ; Kiểm tra: 4giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: được bố trí sau các mô đun cơ sở.
- Tính chất: là mô đun chuyên môn, lý thuyết kết hợp thực hành.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán vốn bằng tiền, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán doanh nghiệp về chi phí sản xuất, giá thành, kế toán xác định kết quả trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán theo từng nội dung của phần hành;

+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán - tài chính theo từng phần hành kế toán trong doanh nghiệp.

- Về kỹ năng:

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;

+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp;

+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý

thuyết
	Thực hành,

thí nghiệm, thảo luận, 

bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp
	23
	13
	10
	0

	
	1. Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán trong các doanh nghiệp      
	1
	1
	0
	 

	
	2. Nội dung chủ yếu của việc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	22
	12
	10
	 

	
	2.1. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán
	4
	2
	2
	 

	
	2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
	5
	3
	2
	 

	
	2.3. Tổ chức lựa chọn hình thức kế toán
	5
	3
	2
	 

	
	2.4. Tổ chức công tác lập và phân tích báo cáo kế toán
	4
	2
	2
	 

	
	2.5. Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính
	4
	2
	2
	 

	2
	Bài 2: Kế toán vốn bằng tiền 
	15
	3
	10
	2

	
	1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	2. Kế toán tiền mặt
	1,5
	1,5
	 
	 

	
	2.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	2.2. Chứng từ sổ sách kế toán
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	2.3. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu
	0,5
	0,5
	 
	 

	
	2.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
	0,5
	0,5
	 
	 

	
	3. Kế toán tiền gửi ngân hàng
	1,25
	1,25
	 
	 

	
	3.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	3.2. Chứng từ sổ sách kế toán
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	3.3. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	3.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
	0,5
	0,5
	 
	 

	
	4. Thực hành
	10
	0
	10
	 

	
	4.1.Lập được chứng từ kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng                 
	2
	0
	2
	 

	
	4.2 Ghi sổ chi tiết phân hệ kế toán tiền mặt tiền gửi ngân hàng                                            
	2
	0
	2
	 

	
	4.3. Ghi sổ chi tiết kế toán các khoản phải thu
	2
	0
	2
	 

	
	4.4. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung
	4
	0
	4
	 

	
	* Kiểm tra
	2
	0
	0
	2

	3

 
	Bài 3: Kế toán tài sản cố định
	14
	3
	9
	2

	
	1. Tổng quan về TSCĐ
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	2. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ
	1,25
	1,25
	 
	 

	
	2.2.1.Nội dung kết cấu tài khoản
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	2.2.2. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ   
	0,5
	0,5
	 
	 

	
	2.2.3. Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ   
	0,5
	0,5
	 
	 

	
	3. Kế toán khấu hao TSCĐ
	1
	1
	 
	 

	
	4. Kế toán sửa chữa TSCĐ
	0,5
	0,5
	 
	 

	
	5. Thực hành
	9
	0
	9
	 

	
	5.1. Lập được chứng từ kế toán tài sản cố định        
	3
	0
	3
	 

	
	5.2. Ghi sổ chi tiết kế toán tài sản cố định
	3
	0
	3
	 

	
	5.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung
	3
	0
	3
	 

	
	* Kiểm tra
	2
	0
	0
	2

	4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Bài 4: Kế toán nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ (CCDC)
	12
	3
	9
	0

	
	1. Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc và phương pháp kế toán NVL - CCDC
	0,5
	0,5
	 
	 

	
	2. Kế toán chi tiết NVL - CCDC
	1
	1
	 
	 

	
	3. Kế toán tổng hợp NVL - CCDC
	1,5
	1,5
	 
	 

	
	3.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	3.2. Kết cấu tài khoản sử dụng 
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	3.3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 
	1
	1
	 
	 

	
	4. Thực hành
	9
	0
	9
	 

	
	4.1.Lập được chứng từ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
	3
	0
	3
	 

	
	4.2. Ghi sổ chi tiết kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
	3
	0
	3
	 

	
	4.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung
	3
	0
	3
	 

	5
	Bài 5: Kế toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
	14
	3
	9
	2

	
	1. Ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương                                                                                              
	0,25
	0,25
	 
	0

	
	2. Hình thức tiền lương, quỹ lương và các khoản trích theo lương
	0,25
	0,25
	 
	0

	
	3. Kế toán tổng hợp tiền lương
	5
	1
	 
	0

	
	4. Kế toán các khoản trích theo lương
	1,25
	0,75
	 
	0

	
	5. Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất
	1,25
	0,75
	 
	0

	
	6. Thực hành
	 
	 
	 
	 

	
	6.1. Lập được chứng từ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
	0,5
	0
	3 
	0

	
	6.2. Ghi sổ chi tiết kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
	1
	0
	 3
	0

	
	6.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung
	 
	 
	 3
	 

	
	* Kiểm tra
	2
	0
	0
	2

	6
	Bài 6: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải
	12
	3
	9
	0

	
	1. Đặc điểm cơ bản của hoạt động kinh doanh vận tải
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	2. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp vận tải
	1
	1
	 
	 

	
	3. Đối tượng, phương pháp tính giá thành dịch vụ vận tải
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	4. Xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vận tải 
	1,5
	1,5
	 
	 

	
	5. Thực hành
	9
	0
	9
	0

	
	5.1. Lập được chứng từ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành vận tải
	4
	0
	4
	0

	
	5.2 Ghi sổ chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành vận tải
	5
	0
	5
	0

	Cộng
	90
	28
	56
	6


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp                    

 Thời gian: 23 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được yêu cầu nhiệm vụ và nội dung của công tác kế toán tài chính;

- Vận dụng được hệ thống tài khoản kế toán phù hợp;

- Phân biệt được các hình thức ghi sổ kế toán trong doanh nghiệp;

- Trình bày được các hình thức tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp;

- Vẽ được sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo 4 hình thức theo quy định;

- Trung thực nghiêm túc, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp;

- Lựa chọn được các hình thức tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

Nội dung bài:


1. Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán trong các doanh nghiệp      

2. Nội dung chủ yếu của việc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

2.1. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.3. Tổ chức lựa chọn hình thức kế toán

2.4. Tổ chức công tác lập và phân tích báo cáo kế toán

2.5. Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính

Bài 2: Kế toán vốn bằng tiền                                            Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm và nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền;

- Trình bày được phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kế toán chủ yếu của vốn bằng tiền;

- Vận dụng được các kiến thức về kế toán vốn bằng tiền vào làm bài thực hành ứng dụng;

- Hạch toán được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến vốn bằng tiền;

- Xác định, lập và phân loại được các chứng từ kế toán vốn bằng tiền;

- Trung thực nghiêm túc, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp.

Nội dung bài:

1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán

2. Kế toán tiền mặt

2.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán
2.2. Chứng từ sổ sách kế toán

2.3. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu
2.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

3. Kế toán tiền gửi ngân hàng

3.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán
3.2. Chứng từ sổ sách kế toán

3.3. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu
3.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

4. Thực hành

4.1.Lập được chứng từ kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng                 
4.2 Ghi sổ chi tiết phân hệ kế toán tiền mặt tiền gửi ngân hàng                                            
4.3. Ghi sổ chi tiết kế toán các khoản phải thu
4.4. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung

Bài 3: Kế toán tài sản cố định



         Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm và nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định;

- Phân loại và tính được nguyên giá tài sản cố định;

- Xác định, lập và phân loại được chứng từ kế toán tài sản cố định;

- Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán tài sản cố định;

- Trung thực nghiêm túc, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp.

Nội dung bài:

1. Tổng quan về TSCĐ

2. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ

2.1.Nội dung kết cấu tài khoản

2.2. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ   

2.3. Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ   

3. Kế toán khấu hao TSCĐ

4. Kế toán sửa chữa TSCĐ

5. Thực hành

5.1. Lập được chứng từ kế toán tài sản cố định        

5.2. Ghi sổ chi tiết kế toán tài sản cố định

5.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung

* Kiểm tra

Bài 4: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ           

 Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu (NVL), công cụ, dụng cụ;

- Phân loại và cách tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ;

- Xác định được các chứng từ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và tài sản cố định;

- Lập và phân loại được chứng từ kế toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ;

- Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ;

- Ghi được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng;

- Trung thực nghiêm túc, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp.

Nội dung bài:

1. Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc và phương pháp kế toán NVL – CCDC
2. Kế toán chi tiết NVL – CCDC

3. Kế toán tổng hợp NVL – CCDC

3.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán

3.2. Kết cấu tài khoản sử dụng 

3.3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 

4. Thực hành

4.1.Lập được chứng từ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

4.2. Ghi sổ chi tiết kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

4.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung

Bài 5: Kế toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

                                                                                                    Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán tiền lương;

- Phân biệt được các hình thức trả lương trong doanh nghiệp;

- Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương;

- Vận dụng kiến thức làm được bài thực hành ứng dụng;

- Xác định được các chứng từ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương;

- Lập được chứng từ kế toán tiền lương;

- Vào được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng;

- Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành.

Nội dung bài:

1. Ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương                                                                                              

2. Hình thức tiền lương, quỹ lương và các khoản trích theo lương

3. Kế toán tổng hợp tiền lương

4. Kế toán các khoản trích theo lương

5. Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất

6. Thực hành

6.1. Lập được chứng từ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

6.2. Ghi sổ chi tiết kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

6.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung

* Kiểm tra

Bài 6: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải 
                                                                                                  Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 
- Trình bày đặc điểm cơ bản của hoạt động kinh doanh vận tải;

- Trình bày được đối tượng, phương pháp tính giá thành dịch vụ vận tải;

- Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp của chi phí sản xuất trong doanh nghiệp vận tải;

- Xác định được kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vận tải;

- Lập được chứng từ kế toán chi phí và giá thành;

- Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành.

Nội dung bài:

1. Đặc điểm cơ bản của hoạt động kinh doanh vận tải

2. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp vận tải

3. Đối tượng, phương pháp tính giá thành dịch vụ vận tải

4. Xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vận tải 

5. Thực hành

5.1. Lập được chứng từ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành vận tải

5.2 Ghi sổ chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành vận tải

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học thực hành

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	Phòng học thực hành
	1
	- Bàn ghế 
	30 Bộ
	Lý thuyết + Thảo luận

	
	
	
	Bàn ghế giáo viên
	01 Bộ


	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	

	
	
	
	- Điều hoà
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Chương trình mô đun, giáo án;

- Giáo trình, bài giảng;

- Bài tập tình huống, bài tập nhóm;

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận;

- Tài liệu tham khảo.

- Hệ thống sơ đồ hạch toán các tài khoản, các mẫu chứng từ in sẵn, các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp: 01 bộ;

- Máy tính cá nhân, bút, thước, giấy than,… 

4. Các điều kiện khác: 

- Phần mềm kế toán;

- Video, tranh ảnh, áp phích,…

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Kế toán vốn bằng tiền, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán doanh nghiệp về chi phí sản xuất, giá thành, kế toán xác định kết quả trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán theo từng nội dung của phần hành;

+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán - tài chính theo từng phần hành kế toán trong doanh nghiệp;

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;

+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp;

+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành.

- Về kỹ năng:

+ Kỹ năng chuyên môn về kế toán doanh nghiệp;

+ Kỹ năng làm việc nhóm;

+ Kỹ năng xử lý các tình huống kế toán.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành;

- Đánh giá trong quá trình học: 

Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm), thảo luận nhóm.

- Đánh giá cuối mô đun: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng chương trong mô đun để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:

- Xác định được đúng mục tiêu của mô đun;

- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu mô đun; 

- Tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong luyện tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Trình tự ghi sổ kế toán;

- Nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu tài khoản sử dụng;

- Xác định chứng từ;

- Định khoản kế toán;

- Lập chứng từ kế toán;

- Vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo nội dung kế toán của các bài.

4. Tài liệu tham khảo: 

- Bài giảng Kế toán doanh nghiệp phần 1,2, Trường Cao đẳng Hàng hải I, 2011;

- Bài giảng Kế toán doanh nghiệp phần 3, Trường Cao đẳng Hàng hải I, 2012;

- Bộ Tài chính, Hệ thống kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1, NXB Tài chính, 2006;

- Bộ Tài chính, Hệ thống kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 2, NXB Tài chính, 2006;

- PGS.TS. Nguyễn Văn Công, Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm - Bài tập, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2006;

- PGS.TS. Nguyễn Văn Công, Kế toán doanh nghiệp, lý thuyết - bài tập mẫu, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2006;

- Bộ Tài chính, Giáo trình Kế toán doanh nghiệp sản xuất, NXB Tài chính, 2008;

- Học viện Tài chính, Kế toán tài chính, NXB Tài chính, 2010;

- Chuẩn mực kế toán, các thông tư điều chỉnh bổ sung kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính ban hành.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên mô đun: Logistics thương mại

Mã mô đun: MH 23

Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 56 giờ; Kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Logistics thương mại nằm trong nhóm kiến thức chuyên môn, bố trí sau các môn học, mô đun cơ sở.

- Tính chất: là mô đun chuyên môn bắt buộc, học lý thuyết kết hợp với thực hành.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về Logistics kinh doanh thương mại, quy hoạch mạng lưới kinh doanh, quản trị dự trữ, quản trị mua hàng, quản trị cung ứng hàng hóa;

+ Trình bày được các hoạt động vận tải hàng hóa, nghiệp vụ kho và bao bì hàng hóa trong hoạt động kinh doanh thương mại. 

- Về kỹ năng: 

Quy hoạch mạng lưới kinh doanh, hoạch định chính sách quản trị dự trữ, quản trị mua hàng, quản trị cung ứng hàng hóa, hoạt động vận tải hàng hóa, nghiệp vụ kho và bao bì hàng hóa trong tổ chức quản lý, kinh doanh thương mại. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Tổng quan về Logistics kinh doanh thương mại
	8
	8
	0
	0

	
	1. Khái quát về Logistics kinh doanh thương mại
	2
	2
	0
	0

	
	2. Đặc trưng cơ bản của Logistics kinh doanh thương mại
	2
	2
	 0
	0

	
	3. Nhiệm vụ, mục tiêu của Logistics kinh doanh thương mại
	2
	2
	 0
	0

	
	4. Tối ưu hóa dịch vụ Logistics kinh doanh thương mại
	2
	2
	 0
	0

	2
	Bài 2: Quy hoạch mạng lưới cơ sở Logistics kinh doanh thương mại
	21
	5
	15
	1

	
	1. Khái niệm, vai trò và các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng
	3
	1
	2
	0

	
	2. Các quy luật phát triển mạng lưới Logistics kinh doanh thương mại
	4
	1
	3
	0

	
	3. Quy hoạch mạng lưới kho hàng hóa
	6.5
	1.5
	5
	0

	
	4. Quy hoạch mạng lưới bán lẻ
	7.5
	1.5
	5
	1

	3
	Bài 3: Quản trị dự trữ, mua hàng, cung ứng hàng hóa trong kinh doanh thương mại
	21
	10
	10
	1

	
	1. Quản trị dự trữ
	6
	4
	2
	0

	
	2. Quản trị mua hàng trong kinh doanh thương mại
	7
	3
	4
	0

	
	3. Quản trị cung ứng trong kinh doanh thương mại
	8
	3
	4
	1

	4
	Bài 4: Quản trị vận tải hàng hóa trong kinh doanh thương mại
	10
	7
	1
	2

	
	1. Khái quát về vận chuyển hàng hóa
	2
	2
	0
	0

	
	2. Quyết định phương thức, phương tiện, người vận chuyển và phối hợp vận chuyển 
	4
	3
	1
	0

	
	3. Quá trình nghiệp vụ vận chuyển
	4
	1
	1
	2

	Cộng
	60
	30
	26
	4

	Thi kết thúc môn 


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về LOGISTICS kinh doanh thương mại     

 Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được khái niệm, bản chất và nội dung Logistics kinh doanh thương mại;  
- Trình bày được đặc trưng, nhiệm vụ, mục tiêu của Logistics kinh doanh thương mại;                                     
- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung bài:
1. Khái quát về Logistics kinh doanh thương mại

1.1. Khái niệm

1.2. Bản chất 

1.3. Nội dung quản trị Logistics kinh doanh thương mại

2. Đặc trưng cơ bản của Logistics kinh doanh thương mại

3. Nhiệm vụ, mục tiêu của Logistics kinh doanh thương mại

4. Tối ưu hóa dịch vụ Logistics kinh doanh thương mạiTối ưu hóa dịch vụ Logistics kinh doanh thương mại
Bài 2: Quy hoạch mạng lưới cơ sở Logistics kinh doanh thương mại  

        Thời gian: 21giờ
Mục tiêu của bài:
- Nêu được khái niệm, vai trò và các loại hình cơ sở kinh doanh thương mại;

- Trình bày được các quy luật phát triển mạng lưới Logistics kinh doanh thương mại;

- Xác định được mạng lưới kho hàng hóa và mạng lưới bán lẻ;

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung bài:

1. Khái niệm, vai trò và các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng

1.1. Khái niệm và các loại hình cơ sở kinh doanh thương mại

1.2. Vai trò của các loại hình kinh doanh thương mại

2. Các quy luật phát triển mạng lưới Logistics kinh doanh thương mại

2.1. Quy luật chuyên doanh hóa

2.2. Quy luật tập trung hóa mạng lưới

2.3. Quy luật hiện đại hóa 

3. Quy hoạch mạng lưới kho hàng hóa

3.1. Chức năng và các loại kho hàng hóa

3.2. Nội dung quy hoạch kho hàng hóa

4. Quy hoạch mạng lưới bán lẻ

4.1. Chức năng và các loại hình bán lẻ

4.2. Nội dung quy hoạch mạng lưới bán lẻ

* Kiểm tra

Bài 3: Quản trị dự trữ, mua hàng, cung ứng hàng hóa trong kinh doanh thương mại







       


 Thời gian: 21 giờ
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được khái niệm, phân loại, chi phí dự trữ;

- Trình bày được các mô hình dự trữ;  

- Trình bày được nội dung của quản trị mua hàng, quản trị cung ứng trong kinh doanh thương mại;

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập.

Nội dung bài:

1. Quản trị dự trữ

1.1. Khái niệm, phân loại, chi phí dự trữ 

1.2. Các mô hình dự trữ 

2. Quản trị mua hàng trong kinh doanh thương mại

2.1. Khái niệm, căn cứ và nguyên tắc mua hàng trong kinh doanh thương mại

2.2. Xây dựng kế hoạch mua hàng

2.3. Quá trình mua hàng 

2.4. Đánh giá và kiểm soát hoạt động mua hàng 

3. Quản trị cung ứng trong kinh doanh thương mại

3.1. Các mục tiêu và nguyên tắc của cung ứng bán hàng  

3.2. Quản trị cung ứng bán hàng trong thương mại bán buôn

 3.3. Quá trình công nghệ trong của hàng bán lẻ

* Kiểm tra

Bài 4: Quản trị vận tải hàng hóa trong kinh doanh thương mại    Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được khái quát về vận chuyển hàng hóa;

- Trình bày được các quyết định phương thức, phương tiện, người vận chuyển và phối hợp vận chuyển;

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung bài:

1. Khái quát về vận chuyển hàng hóa

1.1. Khái niệm, chức năng, các phương thức vận tải 

1.2. Các đặc trưng của chi phí và giá cước vận chuyển hàng hóa

1.3. Mục tiêu và nguyên tắc vận chuyển hàng hóa 

2. Quyết định phương thức, phương tiện, người vận chuyển và phối hợp vận chuyển 

2.1. Quyết định phương thức vận chuyển hợp lý 

2.2. Quyết định phương tiện vận tải hợp lý

2.3. Quyết định người vận chuyển

2.4. Quyết định phối hợp vận chuyển

3. Quá trình nghiệp vụ vận chuyển

* Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học thực hành

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	Phòng học thực hành
	1
	- Bàn ghế 
	1HS/ Bộ
	Lý thuyết + Thảo luận

	
	
	
	Bàn ghế giáo viên
	01 Bộ


	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	

	
	
	
	- Điều hoà
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Chương trình mô đun, giáo án;

- Giáo trình, bài giảng;

- Bài tập tình huống, bài tập nhóm;

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận;

- Tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 

- Video;

- Phần mềm mô phỏng Logistics ảo

- Tranh ảnh, áp phích,…

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Trình bày được kiến thức cơ bản về Logistics kinh doanh thương mại, quy hoạch mạng lưới kinh doanh, quản trị dự trữ, quản trị mua hàng, quản trị cung ứng hàng hóa, hoạt động vận tải hàng hóa, nghiệp vụ kho và bao bì hàng hóa trong hoạt động kinh doanh thương mại.

- Về kỹ năng:

Quy hoạch mạng lưới kinh doanh, hoạch định chính sách quản trị dự trữ, quản trị mua hàng, quản trị cung ứng hàng hóa, hoạt động vận tải hàng hóa, nghiệp vụ kho và bao bì hàng hóa trong tổ chức quản lý, kinh doanh thương mại. 
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành;

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra viết;

+ Thảo luận nhóm;

- Đánh giá cuối mô đun: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình mô đun: 

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài trong mô đun để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:

- Xác định được đúng mục tiêu của mô đun;

- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu mô đun; 

- Tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong luyện tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Bài 2, 3, 4,5.

4. Tài liệu tham khảo: 

- Bài giảng Logistics Thương mại, Trường Cao đẳng Hàng hải I;

- Đoàn Thị Hồng Vân (2006), Quản trị LOGISTICS, NXB Thống kê;

- Hoàng Văn Châu (2009), Logistics và vận tải quốc tế, NXB Thông tin và Truyền thông;

Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt (2010), Logistics những vấn đề cơ bản, NXB Lao động - Xã hội;

- Nguyên lý Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh;

- Kinh doanh dịch vụ Logistics, Trường Đại học Hàng hải.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên mô đun: Quản lý kho và trung tâm phân phối 

Mã số môn học: MH 24

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ  (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Là mô đun khoa học cơ sở trong nội dung chương trình đào tạo của nghề Logistics, được bố trí giảng dạy sau khi học các môn chung và học cùng các mô đun, môn học chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là mô đun cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quản trị kho hàng và hàng tồn kho

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức: Cung cấp kiến thức căn bản và chuyên sâu về quản lý kho và trung tâm phân phối trong chuỗi cung ứng.
- Về kỹ năng: 

+ Có kỹ năng phân tích và triển khai các quyết định, quy trình tác nghiệp trong quản lý kho và trung tâm phân phối.

+ Vận dụng các kiến thức cơ bản về chuỗi cung ứng để dự báo, nhận định và đưa ra giải pháp phù hợp cho các vấn đề trong quản trị kho và trung tâm phân phối của doanh nghiệp

+ Tham gia lập, triển khai  kế hoạch nghiên cứu, kê hoạch triên khai và kiểm tra các vấn đề trong quản trị kho và trung tâm phân phối: nghiêp vụ cơ bản, quản lý dòng hàng, nhân lực, hệ thống thông tin và thiết bị kho hàng và trung tâm phân phối.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm nói chung, tự định hướng và thích nghi đối với hoạt động quản trị kho và trung tâm phân phối.
III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Mạng lưới phân phối hàng hóa trong chuỗi cung ứng
	6
	3
	5
	0

	
	1.1 Phân phối trong chuỗi cung ứng
	
	
	
	

	
	1.2 Cấu trúc mạng lưới phân phối
	
	
	
	

	

	

	2
	Chương 2: Các loại hình kho và trung tâm phân phối
	8
	3
	5
	0

	
	2.1 Khái quá về kho và trung tâm phân phối
	
	
	
	

	
	2.2 Các loại hình kho và trung tâm phân phối
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Bố trí không gian, dòng dự trữ và thiết bị trong nhà kho và trung tâm phân phối
	10
	3
	6
	1

	
	3.1 Bố trí không gian nhà kho và trung tâm phân phối
	
	
	
	

	
	3.2 Các dòng dự trữ trong kho và trung tâm phân phối
	
	
	
	

	
	3.3 Hệ thống thiết bị nhà kho và trung tâm phân phối
	
	
	
	

	4
	Chương 4: Quá trình tác nghiệp và quản lý loa động kho và trung tâm phân phối
	9
	3
	6
	

	
	4.1 Quá trình tác nghiệp kho và trung tâm phân phối.
	
	
	
	

	
	4.2 Quản lý lao động kho và trung tâm phân phối
	
	
	
	

	
	Chương 5: Đánh giá hiệu quả của hoạt động kho hàng và trung tâm phân phối   
	10
	3
	5
	2

	
	5.1. Các phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động kho  
	
	
	
	

	
	5.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kho hàng  
	
	
	
	

	
	KIỂM TRA HẾT MÔN
	
	
	
	

	
	TỔNG CÔNG
	45
	15
	27
	3


2. Nội dung chi tiết 

Chương 1. Mạng lưới phân phối hàng hóa trong chuỗi cung ứng    Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Hiểu và trình bày được khái niệm, vai trò của phân phối hàng hóa trong chuỗi cung ứng; và các chiến lược phân phối và cấu trúc mạng lưới phân phối trong chuỗi cung ứng.

- Phân tích, so sánh được các chiến lược và cấu trúc mạng lưới phân phối; Vận dụng kiến thức để nhận diện và đánh giá mạng lưới phân phối của doanh nghiệp trong thực tiễn.

- Vận dụng kiến thức để nhận diện và đánh giá mạng lưới phân phối của doanh nghiệp trong thực tiễn.

Nội dung bài:



1.1 Phân phối trong chuỗi cung ứng

1.1.1 Khái niệm, vai trò của phân phối hàng hóa trong CCU

1.1.2 Chiến lược phân phối hàng hóa trong chuỗi cung ứng

1.2 Cấu trúc mạng lưới phân phối trong chuỗi cung ứng

1.2.1 Khái niệm và chức năng của mạng lưới phân phối

1.2.2 Cấu trúc mạng lưới phân phối trong chuỗi cung ứng

Chương 2: Các loại hình kho và trung tâm phân phối
                Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Hiểu và trình bày được khái niệm, đặc điểm và vai trò của kho và trung tâm phân phối trong chuỗi cung ứng; và nhận biết và phân biệt được các loại hình kho và trung tâm phân phối 

- Phân tích, so sánh được đặc điểm và chức năng của từng loại hình kho và trung tâm phân phối.

- Hình thành tư duy hiệu quả, thực tiễn và trách nhiệm trong quản lý và tổ chức hoạt động logistics. 

Nội dung bài:


2.1 Khái quát về kho và trung tâm phân phối
2.1.1 Khái niệm, đặc điểm của kho và trung tâm phân phối
2.1.2 Vai trò của kho và trung tâm phân phối
2.2 Các loại hình kho và trung tâm phân phối
2.2.1 Trung tâm hợp nhất hàng hóa
2.2.2 Kho Cross-docking

2.2.3 Trung tâm chuyển tải hàng hóa

2.2.4 Trung tâm lắp ráp

2.2.5 Trung tâm đáp ứng hàng hóa

2.2.6 Điểm thu hồi hàng hóa
Chương 3: Bố trí không gian, dòng dự trữ và thiết bị trong nhà kho và trung tâm phân  phối 
             

                                                         Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Hiểu được khái niệm, nguyên tắc và nội dung bố trí không gian trong nhà kho và trung tâm phân phối; và nắm được các loại dòng dự trữ và hệ thống thiết bị, xu hướng tự động hóa – công nghệ trong kho hiện đại.

- Phân tích và lựa chọn được phương án bố trí không gian kho phù hợp với loại hình hoạt động.

- Có ý thức cập nhật công nghệ, tác phong khoa học và trách nhiệm trong tổ chức và quản lý kho.

Nội dung bài:


3.1 Bố trí không gian nhà kho và trung tâm phân phối 

3.1.1 Khái niệm và nguyên tắc bố trí không gian kho

3.1.2 Cách thức bố trí không gian kho

3.1.3 Nội dung bố trí không gian kho

3.2 Các dòng dự trữ trong kho và trung tâm phân phối

3.2.1 Dòng đầy đủ

3.2.2 Dòng ngắn

3.2.3 Dòng crossdock

3.3 Hệ thống thiết bị nhà kho và trung tâm phân phối

3.3.1 Các loại thiết bị nhà kho và trung tâm phân phối

3.3.2 Tự động hóa và ứng dụng công nghệ hiện đại trong nhà kho và trung tâm phân phối

Chương 4: Quá trình tác nghiệp và quản lý lao động kho và trung tâm phân phối Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Hiểu được quy trình tác nghiệp kho và trung tâm phân phối, bao gồm nhập hàng và xuất hàng; Nắm được đặc điểm, mục tiêu, nguyên tắc và các phương án tổ chức lao động trong kho và trung tâm phân phối.

- Phân tích và mô tả được quy trình nhập – xuất hàng trong kho và trung tâm phân phối; và nhận diện, đánh giá được nhu cầu và phương án tổ chức lao động phù hợp với quy mô và loại hình kho

- Hình thành tác phong làm việc khoa học, kỷ luật và trách nhiệm trong môi trường kho và trung tâm phân phối.

Nội dung bài:


4.1 Quá trình tác nghiệp kho và trung tâm phân phối

4.1.1 Quá trình nhập hàng

4.1.2 Quá trình xuất hàng

4.2 Quản lý lao động kho và trung tâm phân phối

4.2.1 Đặc điểm, mục tiêu và nguyên tắc tổ chức lao động kho và trung tâm phân phối

4.2.2  Phân loại và yêu cầu lao động tại kho và trung tâm phân phối

4.2.3 Các phương án tổ chức lao động kho và trung tâm phân phối

Chương 5: Đánh giá hiệu quả của hoạt động kho hàng và trung tâm phân phối
           Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Hiểu được các phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động kho và trung tâm phân phối; và nắm được các nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, bao gồm chỉ tiêu chi phí và chỉ tiêu tác nghiệp.

- Phân tích và lựa chọn được phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động kho phù hợp; Vận dụng các chỉ tiêu chi phí và tác nghiệp để đánh giá hiệu quả hoạt động kho và trung tâm phân phối trong thực tiễn.

- Hình thành tư duy cải tiến liên tục, làm việc dựa trên số liệu và trách nhiệm trong quản lý kho và trung tâm phân phối..

Nội dung bài:


5.1 Các phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động kho

5.1.1 Đánh giá dựa trên tỷ lệ

5.1.2 Đánh giá tổng hợp

5.2 Các chi tiêu đánh giá hiệu quй hoạt động kho hàng

5.2.1 Nhóm chỉ tiêu chi phí

5.2.2 Nhóm chỉ tiêu tác nghiệp

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học thực hành

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	Phòng học thực hành
	1
	- Bàn ghế 
	2HS/ Bộ
	Lý thuyết + Thảo luận

	
	
	
	Bàn ghế giáo viên
	01 Bộ


	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	

	
	
	
	- Điều hoà
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Chương trình mô đun, giáo án;

- Giáo trình, bài giảng;

- Bài tập tình huống, bài tập nhóm;

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận;

- Tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 

- Video;

- Phần mềm hệ thống Logistics

- Tranh ảnh, áp phích,…

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức: Nắm được bàn chất, các khái niệm, kiến thức cơ bản & chuyên sâu về quản lý kho & trung tâm phân phối. 
- Về kỹ năng:

+ Hình thành kỹ năng phân tích, lập luận và giải quyết các vấn đề trong quản trị kho và trung tâm phân phối của doanh nghiệp;
+ Vận dụng các kiến thức cơ bản về chuỗi cung ứng để dự báo, nhận định và đưa ra các giải pháp phù hợp cho các vấn đề trong quản trị kho và trung tâm phân phối của doanh nghiệp.

+ Tham gia lập, triển khai kế hoạch nghiên cứu, kế hoạch triển khai và kiểm tra các vấn đề trong quản trị kho và trung tâm phân phối: nghiệp vụ cơ bản, quản lý dòng hàng, nhân lực, hệ thống thông tin và thiết bị trong kho hàng và trung tâm phân phối.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra theo hình thức viết (tự luận hoặc trắc nghiệm);

- Đánh giá cuối mô đun: Kiểm tra theo hình thức viết (tự luận hoặc trắc nghiệm).

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng chương trong mô đun để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:

- Xác định được đúng mục tiêu của mô đun;

- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu mô đun; 

- Tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong luyện tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 1,2,3 và 4

4. Tài liệu tham khảo:
- Nguyên lý Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh;

- Quản lý chuỗi cung ứng, Ths. Nguyễn Kim Anh, Đại học Bán công thành phố Hồ Chí Minh.
- Kinh doanh dịch vụ Logistics, Trường Đại học Hàng hải;

- Quản lý kho và trung tâm phân phối, Trường Đại học Thương mại

- Cẩm nang quản trị kho hàng, TS. Phan Thanh Lâm.

- Quản trị sản xuất, TS. Nguyễn Thị Minh An, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Hà Nội, 2006.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên môn học: Quản trị chuỗi cung ứng

Mã môn học: MH 25

Thời gian thực hiện môn học: 45giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Quản trị chuỗi cung ứng là môn học chuyên môn của ngành LOGISTICS, được bố trí học sau các môn học cơ sở.
- Tính chất: là môn học chuyên môn bắt buộc, học lý thuyết kết hợp với thực hành. 
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản trị chuỗi cung ứng;

+ Hiểu được chuỗi cung ứng là gì và các hoạt động của nó;�
+ Xác định các đối tượng khác nhau tham gia vào chuỗi cung ứng;�
+ Ứng dụng của chuỗi cung ứng vào chiến lược kinh doanh của công ty;
+ Mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng;

+ Dự báo nhu cầu trong lập kế hoạch;

+ Định giá sản phẩm trong chuỗi cung ứng;

+ Lập kế hoạch cung ứng.

- Về kỹ năng:
+ Hiểu được các khái niệm, định nghĩa, quan điểm, giá trị, mục đích và phương pháp quản lý chuỗi cung ứng;

+ Tiếp cận các kỹ thuật xây dựng hệ thống quản trị chuỗi cung ứng;

+ Đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng; 

+ Vận dụng các kiến thức chuyên môn trong công tác quản trị chuỗi cung ứng;
+ Thực hành quản lý những hoạt động có liên quan đến sản xuất và phân phối những chuỗi cung ứng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng
	4
	4
	0
	0

	
	1. Khái quát về quản trị chuỗi cung ứng (SCM)
	1
	1
	0
	0

	
	2. Lịch sử phát triển của quản trị chuỗi cung ứng
	1
	1
	0
	0

	
	3. Những nội dung chủ yếu trong quản trị chuỗi cung ứng
	2
	2
	0
	0

	2
	Chương 2: Chiến lược hậu cần và xây dựng kế hoạch cung ứng
	8
	3
	5
	0

	
	1. Mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng
	2
	1
	1
	0

	
	2. Chiến lược hậu cần
	2
	1
	1
	0

	
	3. Lập kế hoạch cung ứng
	4
	1
	3
	0

	3
	Chương 3: Tổ chức sản xuất và thiết kế mạng lưới phân phối 
	16
	4
	11
	1

	
	1. Tổ chức sản xuất 
	4
	1
	3
	0

	
	2. Các kỹ thuật tối ưu hóa mạng lưới
	3
	1
	2
	0

	
	3. Hệ thống kéo, đẩy và kéo - đẩy
	4
	1
	3
	0

	
	4. Các chiến lược phân phối
	5
	1
	3
	1

	4
	Chương 4: Quản trị tồn kho và phâ n tán rủi ro
	17
	4
	11
	2

	
	1. Quản trị tồn kho
	3
	0.5
	2.5
	0

	
	2. Các mô hình tồn kho
	3
	0.5
	2.5
	0

	
	3. Các cơ hội đặt hàng nhiều lần
	3
	0.5
	2.5
	0

	
	4. Các hợp đồng cung ứng 
	3
	0.5
	2.5
	0

	
	5. Phân tán rủi ro
	2
	1
	1
	0

	
	6. Đảm bảo việc tích hợp
	3
	1
	0
	2

	Cộng
	45
	15
	27
	3

	Thi kết thúc môn học
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng     

Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Hiểu được chuỗi cung ứng là gì và các hoạt động của nó;

- Xác định các đối tượng khác nhau tham gia vào chuỗi cung ứng

- Ứng dụng của chuỗi cung ứng vào chiến lược kinh doanh của công ty.
Nội dung chương:

1. Khái quát về quản trị chuỗi cung ứng (SCM)

1.1. Khái niệm

1.2. Chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng

1.3. Hoạt động của chuỗi cung ứng

1.4. Cấu trúc của chuỗi cung ứng

2. Lịch sử phát triển của quản trị chuỗi cung ứng

2.1. Lý do quản trị chuỗi cung ứng

2.2. Lịch sử phát triển của quản trị chuỗi cung ứng

3. Những nội dung chủ yếu trong quản trị chuỗi cung ứng
Chương 2: Chiến lược hậu cần và xây dựng kế hoạch cung ứng    Thời gian: 8 giờ
 Mục tiêu:

- Nhận thức sâu sắc về những hoạt động của công ty trong bất kỳ chuỗi cung ứng nào;

- Mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng;

- Dự báo nhu cầu trong lập kế hoạch;

- Định giá sản phẩm trong chuỗi cung ứng;

- Lập kế hoạch cung ứng.

Nội dung chương:

1. Mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng

2. Chiến lược hậu cần

- Thiết kế một chiến lược hậu cần

- Chiến lược hậu cần

- Những lựa chọn chiến lược

- Các quyết định chiến lược

3. Lập kế hoạch cung ứng

- Dự báo nhu cầu trong lập kế hoạch

- Định giá sản phẩm trong quản trị chuỗi cung ứng

- Lập kế hoạch cung ứng

- Tín dụng và các khoản phải thu

- Tìm nguồn cung ứng

Chương 3: Tổ chức sản xuất và thiết kế mạng lưới phân phối
Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:

- Thực hành quản lý những hoạt động có liên quan đến sản xuất và phân phối những chuỗi cung ứng;

- Nghiên cứu hoạt động cung ứng trong công ty.

Nội dung chương:

1. Tổ chức sản xuất 

- Thiết kế sản phẩm trong sản xuất

- Điều độ sản xuất

- Quản lý đơn hàng trong phân phối

- Quản lý nhà máy trong sản xuất

2. Các kỹ thuật tối ưu hóa mạng lưới

- Thu thập thông tin

- Mô hình và kiểm định dữ liệu

- Thực nghiệm 

- Các mô hình mô phỏng và thuật toán tối ưu

3. Hệ thống kéo, đẩy và kéo - đẩy

4. Các chiến lược phân phối

* Kiểm tra

Chương 4: Quản trị tồn kho và phân tán rủi ro                  
 Thời gian: 17 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các mô hình tồn kho;

- Cách xây dựng các hợp đồng cung ứng;

- Thực hành quản lý những hoạt động có liên quan đến tồn kho và đặt hàng.

Nội dung chương:

1. Quản trị tồn kho

2. Các mô hình tồn kho

3. Các cơ hội đặt hàng nhiều lần

4. Các hợp đồng cung ứng 

5. Phân tán rủi ro

* Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	Phòng học lý thuyết
	1
	- Bàn ghế 
	(2 HS/bộ)
	Lý thuyết + Thảo luận

	
	
	
	Bàn ghế giáo viên
	01 Bộ
	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01

	3
	Nhà kho 
	Khu
	02

	4
	Máy KCS
	Chiếc
	01

	5
	Máy in mã vạch
	Chiếc
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

a. Học liệu:

- Chương trình môn học, giáo án;

- Giáo trình, bài giảng;

- Bài tập tình huống, bài tập nhóm;

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận;

- Tài liệu tham khảo.

b. Dụng cụ, nguyên vật liệu:

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Thùng carton
	cái
	10

	2
	Thùng gỗ
	cái
	10

	3
	Dây buộc (thừng)
	m
	100

	4
	Băng keo
	Cuộn
	02

	5
	Bạt phủ
	cái
	02

	6
	Pallet
	cái
	10

	7
	Đệm lót sàn 
	cái
	02

	8
	Dây nylon
	Cuộn
	01

	9
	Dây xích
	dây
	01


4. Các điều kiện khác: 

- Phần mềm hệ thống Logistics;

- Các biểu mẫu sổ sách về quản lý kho hàng;

- Các biểu mẫu về mã số, mã vạch hàng hóa;

- Các hình ảnh, video về quản lý kho hàng.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản trị chuỗi cung ứng;

+ Hiểu được chuỗi cung ứng là gì và các hoạt động của nó; �

+ Xác định các đối tượng khác nhau tham gia vào chuỗi cung ứng;�

+ Ứng dụng của chuỗi cung ứng vào chiến lược kinh doanh của công ty;
+ Mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng;

+ Dự báo nhu cầu trong lập kế hoạch;

+ Định giá sản phẩm trong chuỗi cung ứng;

+ Lập kế hoạch cung ứng.

- Kỹ năng:
+ Hiểu được các khái niệm, định nghĩa, quan điểm, giá trị, mục đích và phương pháp quản lý chuỗi cung ứng; 

+ Tiếp cận các kỹ thuật xây dựng hệ thống quản trị chuỗi cung ứng;

+ Đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng;

+ Vận dụng các kiến thức chuyên môn trong công tác quản trị chuỗi cung ứng;
+ Thực hành quản lý những hoạt động có liên quan đến sản xuất và phân phối những chuỗi cung ứng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra theo hình thức viết (tự luận hoặc trắc nghiệm);

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức viết (tự luận hoặc trắc nghiệm).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng .

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

 a. Đối với giáo viên, giảng viên

- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng chương trong môn học để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học

- Chú ý tập trung nghe giảng, chủ động thảo luận nhóm;

- Trước khi đến lớp phải đọc trước tài liệu liên quan đến bài học mới và tự ôn tập lại những nội dung đã học trong tiết học trước, làm các bài tập về nhà được giao;

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Từ chương 1 đến chương 6.

4. Tài liệu tham khảo:
- Vũ Đinh Nghiêm Hùng, Bài giảng Logistics, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2005;

- Nguyên lý Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh;

- Kinh doanh dịch vụ Logistics, Trường Đại học Hàng hải;

- Quản trị kho hàng, Trường Đại học Hàng hải.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên môn học: Tài chính doanh nghiệp
Mã môn học: MH 26

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ, Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 26 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:



- Vị trí: Tài chính doanh nghiệp là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo cao đẳng kế toán.

- Tính chất: Tài chính doanh nghiệp là môn học bắt buộc của chương trình cao đẳng kế toán.
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: 

+ Xác định được những vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệp: bản chất, chức năng, vai trò của tài chính doanh nghiệp;

+ Tính được chi phí, doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp; xác định được các nguồn vốn kinh doanh; tính được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cho DN;

+Tính toán và phân biệt được lãi đơn, lãi kép, giá trị tương lai,giá trị hiện tại của tiền, ứng dụng vào việc xác định giá trị của tiền trong thực tiễn;

+ Tính được dòng tiền vào, dòng tiền ra của doanh nghiệp. Từ đó lựa chọn được dự án đầu tư phù hợp với doanh nghiệp.

- Về kỹ năng: 

+ Tính toán, phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, tính các chỉ tiêu hiệu quả cho việc ra quyết định đầu tư một dự án kinh doanh, nắm rõ các tiêu chuẩn đánh giá dự án.

+ Phân tích được ưu điểm, hạn chế của các nguồn tài trợ doanh nghiệp, từ đó đưa  ra các quyết định về nguồn tài trợ cho DN   

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Người học có thái độ nghiêm túc, thận trọng trong nghiên cứu, tính toán, rèn luyện khả năng tư duy, sáng tạo, năng động, say mê học hỏi, tự nghiên cứu trong quá trình học tập.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	STT
	Tên các chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	TH, TN, TL, BT
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1.1 Tài chính doanh nghiệp

1.2 Tổ chức tài chính doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp
	2
	2


	
	

	2
	Chương 2. GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN

2.1 Giá trị theo thời gian của tiền

2.2 Mô hình chiết khấu dòng tiền
	8
	4
	4
	

	3
	Chương 3. ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DN

3.1 Tổng quan về hoạt động đầu tư, đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

3.2 Xác định dòng tiền của dự án

3.3 Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư
	14
	6
	8
	

	4
	Chương 4. NGUỒN VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

4.1 Nguồn vốn của doanh nghiệp

4.2 Các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp

4.3 Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp
	8
	4
	4
	

	5
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	6
	Chương 5. VỐN KINH DOANH CỦA DN

5.1 Tổng quan về vốn kinh doanh của DN

5.2 Vốn cố định

5.3 Vốn lưu động
	12
	8
	4
	

	7
	Chương 6. CHI PHÍ, DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN KINH DOANH CỦA DN

6.1 Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp

6.2 Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

6.3 Doanh thu và thu nhập khác của doanh nghiệp

6.4 Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận
	6
	3
	3
	

	8
	Chương 7. PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN VÀ HỆ THỐNG CÁC ĐÒN BẨY CỦA DN

7.1 Điểm hòa vốn

7.2 Đòn bẩy kinh doanh

7.3 Đòn bẩy tài chính

7.4 Đòn bẩy tổng hợp
	6
	3
	3
	

	9
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	60
	30
	26
	4

	
	Thi kết thúc môn
	1,5
	
	
	1,5


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  
       Thời gian: 02 giờ
* MỤC TIÊU:

-  Trình bày được nội dung tài chính DN và vai trò của TCDN.
-  Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới việc tổ chức TCDN.
* NỘI DUNG: 

1.1. Tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Hoạt động của doanh nghiệp và tài chính

1.1.2. Nội dung tài chính doanh nghiệp

1.1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp

1.2. Tổ chức tài chính doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp

1.2.1. Tổ chức tài chính doanh nghiệp 

1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp
Chương 2: GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN 






Thời gian: 08 giờ
* MỤC TIÊU:

- Hiểu được lãi suất danh nghĩa, lãi suất hiệu dụng.

- Tính được giá trị hiện tại, tương lai của dòng tiền 
- Áp dụng được cách tính giá trị hiện tại của tiền vào việc lựa chọn các phương thức thanh toán trả chậm, trả góp.
* NỘI DUNG: 

2.1. Giá trị theo thời gian của tiền

2.1.1. Giá trị tương lai của tiền

2.1.2. Giá trị hiện tại của tiền

2.1.3. Giá trị tiền tệ khi ghép lãi nhiều lần trong năm

2.1.4. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất hiệu dụng

2.2. Mô hình chiết khấu dòng tiền

2.2.1. Mô hình chiết khấu dòng tiền

2.2.2. Ước lượng dòng tiền

Chương 3: ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
Thời gian: 14 giờ

* MỤC TIÊU:

- Trình bày lại được các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định đầu tư, nguyên tắc xác định dòng tiền thuần của dự án và các phương pháp chủ yếu lựa chọn một dự án đầu tư.

- Áp dụng được phương pháp thích hợp vào việc lựa chọn một dự án đầu tư.
* NỘI DUNG: 

3.1. Tổng quan về hoạt động đầu tư, đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

3.1.1. Khái niệm về hoạt động đầu tư, đầu tư dài hạn
3.1.2. Các loại đầu tư dài hạn
3.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định đầu tư dài hạn

3.1.4. Trình tự ra quyết định đầu tư dài hạn    

3.2. Xác định dòng tiền của dự án

3.2.1. Các nguyên tắc cơ bản xác định dòng tiền của dự án đầu tư

3.2.2. Xác định dòng tiền của dự án đầu tư

3.2.3. Ảnh hưởng của khấu hao đến dòng tiền của dự án đầu tư

3.3. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

3.3.1. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả dự án đầu tư dài hạn

3.3.2. Các phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

3.3.3. Một số trường hợp đặc biệt trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư
Chương 4: NGUỒN VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 

Thời gian: 08 giờ 

* MỤC TIÊU:

- Xác định được các phương thức huy động vốn ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.

- Trình bày được khái niệm chi phí sử dụng vốn và xác định được chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp.

* NỘI DUNG: 

4.1. Nguồn vốn của doanh nghiệp

4.1.1. Khái niệm nguồn vốn của doanh nghiệp

4.1.2. Phân loại nguồn vốn của doanh nghiệp

4.2. Các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp

4.2.1. Các phương thức huy động vốn ngắn hạn của doanh nghiệp

4.2.2. Các phương thức huy động vốn dài hạn của doanh nghiệp

4.3. Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

4.3.1. Khái niệm về chi phí sử dụng vốn

4.3.2. Chi phí sử dụng vốn của các nguồn vốn trong doanh nghiệp

4.3.3. Chi phí sử dụng vốn bình quân và chi phí cận biên sử dụng vốn

Kiểm tra








Thời gian: 02 giờ

Chương 5: VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP   
Thời gian: 12 giờ  

* MỤC TIÊU:

- Trình bày lại được đặc điểm về vốn cố định, vốn lưu động, các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định và nhu cầu vốn lưu động.

- Lập được kế hoạch khấu hao tài sản cố định, tính được nhu cầu vốn lưu động và hiệu suất sử dụng vốn.
* NỘI DUNG: 

5.1. Tổng quan về vốn kinh doanh của doanh nghiệp

5.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của vốn kinh doanh

5.1.2. Các loại vốn kinh doanh

5.2. Vốn cố định

5.2.1. Tài sản cố định và vốn cố định

5.2.2. Khấu hao tài sản cố định

5.2.3. Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định 

5.2.4. Hiệu suất sử dụng vốn cố định

5.3. Vốn lưu động
5.3.1. Nội dung và thành phần vốn lưu động

5.3.2. Nhu cầu vốn lưu động và phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động

5.3.3. Hiệu suất sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp

Chương 6: CHI PHÍ, DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 






Thời gian: 06 giờ
* MỤC TIÊU:

- Trình bày được kiến thức liên quan tới chi phí kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận.

- Xác định được giá thành, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

* NỘI DUNG: 

6.1. Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp
6.1.1. Khái niệm về chi phí kinh doanh.
6.1.2. Nội dung chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

6.2. Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

6.2.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh

6.2.2. Giá thành và hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

6.3. Doanh thu và thu nhập khác của doanh nghiệp

6.3.1. Doanh thu của doanh nghiệp

6.3.2. Thu nhập khác của doanh nghiệp

6.4. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

6.4.1. Lợi nhuận của doanh nghiệp

6.4.2. Phân phối và sử dụng lợi nhuận doanh nghiệp

Chương 7:  PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN VÀ HỆ THỐNG CÁC ĐÒN BẨY CỦA DOANH NGHIỆP






Thời gian: 06 giờ

* MỤC TIÊU:

- Xác định được điểm hòa vốn
- Phân tích được tác động của đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính và đòn bẩy tổng hợp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Ứng dụng đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

* NỘI DUNG: 

7.1. Điểm hòa vốn

7.1.1. Khái niệm và vai trò của điểm hòa vốn

7.1.2. Phân loại điểm hòa vốn

7.1.3. Xác định điểm hòa vốn

7.2. Đòn bẩy kinh doanh

7.2.1. Rủi ro kinh doanh

7.2.2. Đòn bẩy kinh doanh

7.3. Đòn bẩy tài chính

7.3.1. Rủi ro tài chính

7.3.2. Đòn bẩy tài chính

7.3.3. Mức độ tác động của đòn bẩy tài chính

7.4. Đòn bẩy tổng hợp 
Kiểm tra








Thời gian: 02 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Thiết bị, máy móc: Máy tính, máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Chương trình môn học, giáo án, lịch giảng dạy, bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo của môn học và các tài liệu liên quan khác.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:


- Kiến thức: Đánh giá lý thuyết nội dung các bài đã học trong chương trình có liên hệ với thực tiễn, sử dụng câu hỏi tự luận, bài tập tổng hợp.


+ Kiểm tra trong quá trình học


+ Thi kết thúc môn học

- Kỹ năng: Tính toán doanh thu, chi phí, lợi nhuận; phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn; tính các chỉ tiêu hiệu quả cho việc ra quyết định đầu tư một dự án kinh doanh, nắm rõ các tiêu chuẩn đánh giá dự án, các nguồn tài trợ của doanh nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực, chủ động làm bài.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra thường xuyên: 01 bài (Bài tập tình huống trên lớp, vấn đáp)

- Kiểm tra định kỳ: 02 bài (Tự luận)

- Thi kết thúc môn học: 01 bài (Tự luận)

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng Kế toán và Kế toán doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Đọc kỹ chương trình trước khi soạn đề cương bài giảng.

+ Lựa chọn kiến thức để giảng dạy phải phù hợp với đối tượng sinh viên, phù hợp với mục tiêu đào tạo của Nhà trường và xã hội. 

- Đối với người học: 

+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022;

+ Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao

+ Cần nghiên cứu bài học, chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ học tập trước khi lên lớp
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, 3, 4, 5, 6, 7

4. Tài liệu tham khảo:

- ThS Nguyễn Thị Tố Nga, Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc, 2024.

- PGS.TS Lưu Thị Hương, Giáo trình Tài chính doanh nghiệp – NXB Thống kê, 2019.

- PGS.TS. Nguyễn Đình Kiệm, Giáo trình tài chính doanh nghiệp, NXB Học viện tài chính, 2019.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): không

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên mô đun: Hệ thống thông tin LOGISTICS

Mã mô đun: MĐ 27

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 26 giờ; Kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Hệ thống thông tin Logistics nằm trong nhóm kiến thức chuyên môn, bố trí sau các môn học, mô đun cơ sở. 

- Tính chất: là mô đun chuyên môn, học lý thuyết kết hợp với thực hành.

II. Mục tiêu mô đun

- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phát triển và tổ chức quản lý khai thác hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics.

- Về kỹ năng: Tham mưu về nghiệp vụ quản lý trong công tác phân tích thiết kế và tổ chức khai thác hệ thống thông tin nhằm nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý doanh nghiệp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý 
	8
	5
	3
	0

	
	1. Quản lý tổ chức và thông tin quản lý
	3
	2
	1
	0

	
	2. Khái niệm và các yếu tố cấu thành HTTT QL
	3
	2
	1
	0

	
	3. Vai trò của HTTT QL
	2
	1
	1
	0

	2
	Bài 2: Công nghệ thông tin dưới góc độ quản lý
	12
	6
	5
	1

	
	1. Phần cứng và phần mềm của hệ thống thông tin quản lý
	5
	2
	3
	0

	
	2. Truyền thông dữ liệu và mạng máy tính
	4
	2
	2
	0

	
	3. Khái niệm về cơ sở dữ liệu
	3
	2
	0
	1

	3
	Bài 3: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý
	18
	8
	9
	1

	
	1. Tổng quan về quá trình phân tích thiết kế và phát triển HTTT QL
	 1
	1
	0
	0

	
	2. Đánh giá yêu cầu phát triển HTTT QL
	1
	1
	0
	0

	
	3. Phân tích chức năng hệ thống
	4
	2
	2
	0

	
	4. Phân tích lô-gic hệ thống
	2
	1
	1
	0

	
	5. Đề xuất giải pháp
	3
	1
	2
	0

	
	6. Thiết kế vật lý hệ thống
	3
	1
	2
	0

	
	7. Cài đặt, bảo trì và khai thác hệ thống
	4
	1
	2
	1

	4
	Bài 4: Hệ thống thông tin Logistics
	22
	11
	9
	2

	
	1. Tổng quan về hệ thống thông tin Logistics
	3
	1
	2
	0

	
	2. Hệ thống thông tin dịch vụ khách hàng
	5
	3
	2
	0

	
	3. Hệ thống thông tin quản trị kho hàng
	5
	3
	2
	0

	
	4. Hệ thống thông tin quản trị vận  chuyển hàng hóa
	5
	3
	2
	0

	
	5. Hệ thống thông tin quản trị cung ứng
	4
	1
	1
	2

	Cộng
	60
	27
	30
	4


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý        

Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được quản lý tổ chức và các mô hình quản lý tổ chức;  

- Trình bày được khái niệm và các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin quản lý;

- Trình bày được vai trò và hiệu quả của hệ thống thông tin quản lý;                                     

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung của bài:

1. Quản lý tổ chức và thông tin quản lý

1.1. Quản lý tổ chức dưới giác độ điều khiển học

1.2. Các mô hình quản lý tổ chức

1.3. Tính chất thông tin theo cấp quản lý

1.4. Quá trình phát triển ứng dụng tin học trong tổ chức kinh doanh

2. Khái niệm và các yếu tố cấu thành HTTT QL

2.1. Khái niệm

2.2. Các yếu tố cấu thành HTTT QL

2.3. Phân loại HTTT QL

2.4. Mô hình biểu diễn HTTT QL

3. Vai trò của HTTT QL

3.1. Tiêu chuẩn chất lượng thông tin quản lý

3.2. Hiệu quả của HTTT QL

Bài 2: Công nghệ thông tin dưới góc độ quản lý          

Thời gian:12 giờ
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được phần cứng và phần mềm của hệ thống thông tin quản lý;

- Trình bày được truyền thông dữ liệu và mạng máy tính;

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung của bài:

1. Phần cứng và phần mềm của hệ thống thông tin quản lý

1.1. Phần cứng tin học

1.2. Phần mềm tin học

1.3. Vấn đề lựa chọn phần cứng, phần mềm của hệ thống thông tin quản lý

2. Truyền thông dữ liệu và mạng máy tính

2.1. Khái niệm cơ bản về truyền thông dữ liệu

2.2. Một số mạng máy tính ứng dụng trong quản lý

3. Khái niệm về cơ sở dữ liệu

3.1. Khái niệm cơ bản 

3.2. Những hoạt động chính của cơ sở dữ liệu quản lý

* Kiểm tra

Bài 3: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được quá trình phân tích thiết kế và phát triển HTTT QL;

- Phân tích được chức năng hệ thống, logic hệ thống;

- Trình bày được các giải pháp phân tích hệ thống thông tin quản lý;

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập, có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập.

Nội dung bài:

1. Tổng quan về quá trình phân tích thiết kế và phát triển HTTT QL

1.1. Nguyên nhân phát triển một hệ thống thông tin quản lý

1.2. Quá trình phân tích thiết kế và phát triển HTTT QL

1.3. Các thành viên của dự án phát triển hệ thống thông tin

2. Đánh giá yêu cầu phát triển HTTT QL

2.1. Mục đích

2.2. Các công đoạn của giai đoạn đánh giá yêu cầu 

3. Phân tích chức năng hệ thống

3.1. Mục đích

3.2. Thu thập thông tin và mã hóa dữ liệu

3.3. Công cụ mô hình hóa 

3.4. Kế hoạch nghiên cứu chi tiết

3.5. Nghiên cứu hệ thống hiện tại

3.6. Chẩn đoán, xác định các yếu tố giải quyết vấn đề 

3.7. Đánh giá lại tính khả thi, điều chỉnh đề xuất của dự án

4. Phân tích lô-gic hệ thống

4.1. Mục đích và phương pháp tiếp cận

4.2. Thiết kế CSDL lôgic từ thông tin ra của hệ thống

4.3. Thiết kế CSDL lôgic bằng phương pháp mô hình hóa

4.4. Thiết kế lôgic xử lý 

5. Đề xuất giải pháp

5.1. Mục đích

5.2. Xác định các ràng buộc

5.3. Xây dựng, đánh giá các phương án giải pháp

6. Thiết kế vật lý hệ thống

6.1. Thiết kế vật lý ngoài

6.2. Thiết kế vật lý trong

6.3. Lập trình, thử nghiệm, hoàn thiện tài liệu hệ thống

7. Cài đặt, bảo trì và khai thác hệ thống

7.1. Cài đặt

7.2. Hỗ trợ người sử dụng

7.3. Bảo trì hệ thống

* Kiểm tra

Bài 4: Hệ thống thông tin Logistics                         

Thời gian: 22 giờ
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được chức năng, cấu trúc của hệ thống Logistics

- Trình bày được hệ thống thông tin dịch vụ khách hàng;

- Trình bày được hệ thống thông tin quản trị kho hàng, quản trị vận chuyển hàng hóa và quản trị cung ứng;

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung bài:

1. Tổng quan về hệ thống thông tin Logistics

1.1. Cấu trúc hệ thống Logistics

1.2. Hệ thống thông tin Logistics

2. Hệ thống thông tin dịch vụ khách hàng

2.1. Phân tích chức năng 

2.2. Phân tích logic 

2.3. Cấu trúc dữ liệu 

3. Hệ thống thông tin quản trị kho hàng

3.1. Phân tích chức năng 

3.2. Phân tích logic 

3.3. Cấu trúc dữ liệu 

4. Hệ thống thông tin quản trị vận  chuyển hàng hóa

4.1. Phân tích chức năng 

4.2. Phân tích logic 

4.3. Cấu trúc dữ liệu 

5. Hệ thống thông tin quản trị cung ứng

* Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học thực hành

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	Phòng học thực hành
	1
	- Bàn ghế 
	30 Bộ
	Lý thuyết + Thảo luận

	
	
	
	Bàn ghế giáo viên
	01 Bộ
	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	

	
	
	
	- Điều hoà
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Chương trình mô đun, giáo án;

- Giáo trình, bài giảng;

- Bài tập tình huống, bài tập nhóm;

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận;

- Tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 

- Video, tranh ảnh, áp phích,…

- Phần mềm quản lý Logistics.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức: Trình bày được những kiến thức cơ bản về phát triển và tổ chức quản lý khai thác hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics.

- Kỹ năng: Tham mưu về nghiệp vụ quản lý trong công tác phân tích thiết kế và tổ chức khai thác hệ thống thông tin nhằm nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý doanh nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá qua các bài tập thực hành trên máy tính.

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết, thảo luận nhóm;

- Đánh giá cuối mô đun: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng chương trong mô đun để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:

- Xác định được đúng mục tiêu của mô đun;

- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu mô đun; 

- Tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong luyện tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Bài 1, 3, 4.

4. Tài liệu tham khảo: 

- Nguyễn Văn Ba (2009), Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Bài giảng Hệ thống thông tin LOGISTICS, Trường Cao đẳng GTVT II;

- Nguyễn Thúc Hải (1997), Mạng máy tính và các hệ thống mở, NXB Giáo dục;

- Trương Văn Tú, Trần Thị Song Minh (2000), Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, khoa Tin học kinh tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân;

- GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân (2010), LOGISTICS - những vấn đề cơ bản, NXB Lao động - Xã hội.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN

Tên mô đun: Thanh toán quốc tế

Mã mô đun: MH 28

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ  (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Là mô đun khoa học cơ sở trong nội dung chương trình đào tạo của nghề khai thác vận tải, được bố trí giảng dạy sau khi học các môn chung và học cùng các môn cơ sở của nghề.

- Tính chất: Là mô đun nghiên cứu những kiến thức cơ bản và kỹ năng liên quan đến thị trường hối đoái, các nghiệp vụ hối đoái cơ bản trên thị trường, các phương thức thanh toán quốc tế và phương tiện thanh toán quốc tế.
II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức: Trình bày được những khái niệm về thị trường hối đoái; các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản trong thị trường hối đoái; các điều kiện thanh toán quốc tế được quy định trong hợp đồng mua bán ngoài thương đặc biệt phương thức thanh toán, phương tiện thanh toán quốc tế;

- Kỹ năng: Thực hiện được các nghiệp vụ hối đoái, phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái, thực hiện thanh toán quốc tế;              

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cần cù, năng động tiếp thu kiến thức, làm đầy đủ các bài kiểm tra, bài tập thảo luận mà giáo viên yêu cầu.
III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm / bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1

 

 

 

 
	Chương 1:  Tổng quan về thanh toán quốc tế
	5
	3
	2
	

	
	1.1 Khái niệm và vai trò
	
	
	
	

	
	1.2 Cơ sở pháp lý
	
	
	
	

	
	1.3 Nghiệp vụ ngân hàng đại lý
	
	
	
	

	
	1.4 Rủi ro trong thanh toán quốc tế
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Điều kiện hợp đồng quốc tế và hợp đồng ngoại thương
	5
	2
	3
	

	
	2.1 Điều kiện thương mại quốc tế
	
	
	
	

	
	2.2 Hợp đồng ngoại thương
	
	
	
	

	3

 

 

 

 

 
	Chương 3: Lập các chứng từ thanh toán quốc tế
	15
	4
	10
	1

	
	3.1 Hối phiếu 
	
	
	
	

	
	3.2 Lệnh phiếu
	
	
	
	

	
	3.3 Séc
	
	
	
	

	
	3.4 Ủy nhiệm chi
	
	
	
	

	
	Chương 4: Thực hiện các phương thức thanh toán quốc tế
	20
	6
	12
	2

	
	4.1 Phương thức thanh toán chuyển tiền
	
	
	
	

	
	4.2 Phương thức thanh toán nhờ thu
	
	
	
	

	
	4.3 Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
	
	
	
	

	
	4.4 Tập hợp & kiểm tra các chứng từ liên quan đến hàng hóa và thanh toán trong quá trình thanh toán
	
	
	
	

	 
	Cộng
	45
	15
	27
	3


2. Nội dung chi tiết 

Chương 1:  Tổng quan về thanh toán quốc tế


Thời gian: 5 giờ

 Mục tiêu của bài: 

- Nắm được các vai trò và cơ sở pháp lý trong thanh toán quốc tế

- Nắm được các nghiệp vụ ngân hàng đại lý

- Xác định được những rủi ro trong thanh toán quốc tế

Nội dung bài:


1.1 Khái niệm và vai trò

1.1.1 Khái niệm

1.1.2 Vai trò

1.2. Cơ sở pháp lý

1.2.1  Cơ sở pháp lý quốc tế

1.2.2 Cơ sở pháp lý quốc gia

1.3. Nghiệp vụ nhân hàng đại lý

1.3.1 Khái niệm

1.3.2 Vai trò

1.3.3 Thiết lập quan hệ đại lý

1.3.4 Nghiệp vụ ngân hàng đại lý

1.4. Rủi ro trong thanh toán quốc tế.
Chương 2: Điều kiện hợp đồng quốc tế và hợp đồng ngoại thương
       

                                                                                                              Thời gian: 5 giờ
    

Mục tiêu của bài:

- Diễn giải về Incoterms và hợp đồng ngoại thương

- Liên hệ và thực hành các kiến thức chuyên sâu về Incoterms và hợp đồng ngoại thương

- Đọc hiểu , kiểm tra tính chính xác và soạn thảo hợp đồng ngoại thương

- Giải thích, vận dụng và phân tích được các quy định trong luật quôc tế thuộc lĩnh vực thanh toán quốc tế

Nội dung bài:


2.1. Điều kiện thương mại quốc tế

2.1.1. Giới thiệu chung về Incoterms

2.1.2. Các vấn đề lưu ý về Incoterms

2.2. Hợp đồng ngoại thương

2.2.1. Khái niệm, đặc điểm và hình thức

2.2.2. Cơ sở pháp lý

2.2.3. Nội dung
Chương 3: Lập các chứng từ thanh toán quốc tế 
          

 Thời gian: 15 giờ


Mục tiêu của bài

- Mô tả được các loại chứng từ thanh toán được sử dụng.

- Trình bày được nghiệp vụ liên quan đến chứng từ thanh toán

- Lập được các chứng từ thanh toán.

- Thực hiện được nghiệp vụ liên quan đến chứng từ thanh toán

Nội dung bài:

1.  Hối phiếu

1.1. Khái niệm

1.2. Hình thức & nội dung của hối phiếu

1.3. Các nghiệp vụ liên quan đến hối phiếu

1.4. Các loại hối phiếu

2. Lệnh phiếu

2.1. Khái niệm

2.2. Hình thức & nội dung của kỳ phiếu

2.3. Các nghiệp vụ liên quan đến kỳ phiếu

3. Séc

3.1. Khái niệm

3.2. Hình thức & nội dung của séc

3.3. Các nghiệp vụ liên quan đến séc 

3.4. Các loại séc

4. Ủy nhiệm chi 

4.1. Khái niệm

4.2. Hình thức & nội dung của ủy nhiệm chi

4.3. Các nghiệp vụ liên quan đến ủy nhiệm chi


Chương 4: Thực hiện các phương thức thanh toán quốc tế
Thời gian: 14 giờ. 

Mục tiêu của bài 

- Trình bày được các loại phương thức thanh toán của hợp đồng mua bán ngoại thương

- Trình bày được các nội dung của các chứng từ đề nghị thanh toán theo từng phương thức thanh toán

- Lập được các đơn đề nghị thanh toán của từng phương thức thanh toán

- Tập hợp kiểm tra các chứng từ liên quan đến hàng hóa và thanh toán trong quá trình thanh toán

Nội dung bài:

1. Phương thức thanh toán chuyển tiền 

1.1  Khái niệm

1.2  Các bên tham gia

1.3  Quy trình nghiệp vụ

1.4  Các hình thức chuyển tiền

1.5  Nghiệp vụ chuyển tiền

1.6  Vận dụng phương thức chuyển tiền

1.7  Những vẫn đề cần lưu ý

2. Phương thức thanh toán nhờ thu

2.1. Cơ sở pháp lý

2.2. Khái niệm

2.3. Các bên tham gia

2.4. Phân loại nhờ thu

2.5. Chỉ thị nhờ thu


2.6. Vận dụng phương thức nhờ thu


2.7. Các vấn đề lưu ý

3. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

3.1. Cơ sở pháp lý

3.2. Khái niệm

3.3. Các bên tham gia

3.4. Quy trình thực hiện

3.5. Thư tín dụng

3.6. Trách nhiệm quyền hạn các bên tham gia

3.7. Vận dụng phương thức tín dụng chứng từ

3.8. Các loại thư tín dụng đặc biệt


4. Tập hợp và kiểm tra các chứng từ liên quan đến hàng hóa và thanh toán trong quá trình thanh toán

4.1.Chứng từ vận tải đường biển

4.2. Chứng từ vận tải hàng không

4.3. Chứng từ vận tải khác 

IV. Điều kiện thực hiện mô đunc:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học thực hành

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	Phòng học thực hành
	1
	- Bàn ghế 
	30 Bộ
	Lý thuyết + Thảo luận

	
	
	
	Bàn ghế giáo viên
	01 Bộ


	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	

	
	
	
	- Điều hoà
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Chương trình mô đun, giáo án;

- Giáo trình, bài giảng;

- Bài tập tình huống, bài tập nhóm;

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận;

- 01 bộ mẫu các chứng từ thanh toán;

- Tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 

- Giấy A4;

- Tranh ảnh, áp phích,…

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:
+ Trình bày được các khái niệm thanh toán quốc tế;

+ Nêu được đặc điểm và xác định được nội dung nghiên cứu của thanh toán quốc tế;

+  Đọc hiểu , kiểm tra tính chính xác và soạn thảo hợp đồng ngoại thương

+ Trình bày được các công cụ thanh toán quốc tế thường được sử dụng trong các hợp đồng mua bán ngoại thương;

+ Nêu được quy trình phát hành và thanh toán các công cụ thanh toán quốc tế;

+ Trình bày được các phương thức trong thanh toán quốc tế; 

+ Trình bày được các nội dung các điều kiện thanh toán quốc tế.

-Về kỹ năng:
+ Vận dụng quy trình thực hiện nghiệp vụ thanh toán trong thực tế;

+ Liên hệ và thực hành các kiến thức chuyên sâu về Incoterms và hợp đồng ngoại thương
+ Vận dụng được các điều kiện thanh toán trong thực tế giúp các bên thanh toán nhanh chóng, an toàn với mức chi phí hợp lý nhất.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra theo hình thức viết (tự luận hoặc trắc nghiệm);

- Đánh giá cuối mô đun: Kiểm tra theo hình thức viết (tự luận hoặc trắc nghiệm).

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành nghề Logistics.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:
- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng chương trong mô đun để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:

- Xác định được đúng mục tiêu của mô đun;

- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu mô đun; 

- Tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong luyện tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Từ chương 2 đến chương 5.

4. Tài liệu tham khảo:

- GS. Đinh Xuân Trình (2014), Giáo trình Thanh toán quốc tế, trường Đại học Ngoại thương.


- Đinh Xuân Trình (1996), Giáo trình Thanh toán quốc tế trong ngoại thương, NXB Giáo dục.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên mô đun: Tổ chức xếp dỡ
Mã mô đun: MĐ 29

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ ( lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)                          
I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Tổ chức xếp dỡ là mô đun chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo cao đẳng ngành Logistics.

- Tính chất: là mô đun chuyên môn bắt buộc, học lý thuyết kết hợp với thực hành.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức: 

+  Trình bày được vai trò của hoạt động xếp dỡ trong logistics

           + Phân loại được hàng hóa, đơn vị xếp dỡ và thiết bị xếp dỡ phổ biến

+ Mô tả được quy trình tổ chức xếp dỡ trong kho và cảng

- Về kỹ năng: 

+  Lập được phương án tổ chức xếp dỡ cho một ca làm việc

+ Lựa chọn được thiết bị xếp dỡ phù hợp với từng loại hàng

+ Tính toán được năng suất xếp dỡ cơ bản

+ Xử lý được các tình huống thường gặp trong quá trình xếp dỡ

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Tổng quan về tổ chức xếp dỡ
	8
	4
	4
	

	
	1. Khái quát chung về xếp dỡ hàng hóa
	
	
	
	

	
	2. Vai trò của xếp dỡ hàng hóa trong chuỗi logistics
	
	
	
	

	
	3. Các hình thức xếp dỡ
	
	
	
	

	
	4. Địa điểm xếp dỡ
	
	
	
	

	2
	Bài 2: Hàng hóa và thiết bị xếp dỡ
	8
	3
	4
	1

	
	1. Khái niệm hàng hóa
	
	
	
	

	
	2. Phân loại hàng hóa
	
	
	
	

	
	3. Bao bì hàng hóa
	
	
	
	

	
	4. Đóng gói hàng hóa
	
	
	
	

	
	5.Thiết bị xếp dỡ hàng hóa thông dụng
	
	
	
	

	3
	Bài 3: Tổ chức xếp dỡ trong kho và cảng
	13
	4
	8
	1

	
	1. Nguyên tắc tổ chức xếp dỡ
	
	
	
	

	
	2. Bố trí mặt bằng xếp dỡ
	
	
	
	

	
	3. Tổ chức lao động xếp dỡ
	
	
	
	

	
	4. Tổ chức xếp dỡ container
	
	
	
	

	4
	Bài 4: Năng suất, chi phí và an toàn trong xếp dỡ
	16
	4
	11
	1

	
	1. Năng suất xếp dỡ
	
	
	
	

	
	2. Chi phí xếp dỡ
	
	
	
	

	
	3.An toàn lao động trong xếp dỡ
	
	
	
	

	Cộng
	45
	15
	27
	3

	Thi kết thúc môn


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về tổ chức xếp dỡ
 Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được khái niệm, vai trò xếp dỡ hàng hóa trong chuỗi Logistic
- Trình bày được các hình thức xếp dỡ; địa điểm xếp dỡ

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung bài:
1. Khái quát chung về xếp dỡ hàng hóa

1.1. Khái niệm

1.2. Vai trò của xếp dỡ hàng hóa trong lưu thông hàng hóa

2. Vai trò của tổ chức xếp dỡ trong logistics

3. Các hình thức xếp dỡ

4. Địa điểm tổ chức xếp dỡ

Bài 2:  Hàng hóa và thiết bị xếp dỡ                               Thời gian: 8    giờ
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được khái niệm, các loại hàng hóa trong kinh doanh 

- Phân loại được các loại hàng hóa

- Trình bày được các loại bao bì, đóng gói hàng hóa, tầm quan trọng của bao bì hàng hóa trong kinh doanh

- Xác định được các thiết bị phục vụ xếp dỡ hàng hóa 

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung bài:

1. Khái niệm hàng hóa

1.1. Khái niệm 

1.2. Các loại hàng hóa

2. Phân loại hàng hóa

3. Bao bì hàng hóa

3.1. Bao bì hàng hóa và tầm quan trọng của bao bì hàng hóa

3.2. Phân loại bao bì

4. Đóng gói hàng hóa

5. Thiết bị xếp dỡ hàng hóa thông dụng

* Kiểm tra

Bài 3: 
Tổ chức xếp dỡ trong kho và cảng


 Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được nguyên tắc tổ chức xếp dỡ

- Trình bày được cách tổ chức lao động xếp dỡ  

- Xác định được các hoạt động tổ chức xếp dỡ container

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập.

Nội dung bài:

1. Nguyên tắc tổ chức xếp dỡ

1.1.Nguyên tắc an toàn

1.2. Nguyên tắc đúng quy trình

1.3. Nguyên tắc tiết kiệm chi phí và thời gian

2. Bố trí mặt bằng xếp dỡ

2.1.Khu vực tiếp nhận hàng

2.2. Khu vực xếp dỡ

3. Tổ chức lao động xếp dỡ

4. Tổ chức xếp dỡ container

4.1. Xếp dỡ container tại kho

4.2. Xếp dỡ container tại cảng

* Kiểm tra

Bài 4: Năng suất, chi phí và an toàn trong xếp dỡ hàng hóa    Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất

- Xác định, tính toán được các loại chi phí xếp dỡ

- Phân tích được nội dung về an toàn lao động trong xếp dỡ hàng hóa

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung bài:

1. Năng suất xếp dỡ

1.1. Khái niệm 

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất

1.3. Cách tính năng suất cơ bản 

2. Chi phí xếp dỡ 

2.1. Các loại chi phí xếp dỡ 

2.2. Biện pháp giảm chi phí xếp dỡ

3. An toàn lao động trong xếp dỡ

3.1.Quy định an toàn trong xếp dỡ

3.2. Biện pháp phòng ngừa rủi ro

* Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học thực hành

         2. Thiết bị, máy móc: Máy tính, máy chiếu

          3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Chương trình môn học, giáo án, lịch giảng dạy, bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo của môn học và các tài liệu liên quan khác.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Mô đun trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về tổ chức xếp dỡ hàng hóa trong kho, bãi, cảng và trung tâm logistics, làm cơ sở cho việc thực hiện các công việc khai thác kho bãi, vận tải và logistics.

- Về kỹ năng:

Người học có khả năng lập được các phương án tổ chức xếp dỡ cho 1 ca làm việc Lựa chọn được thiết bị xếp dỡ phù hợp với từng loại hàng ; Tính toán được năng suất xếp dỡ cơ bản

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra thường xuyên: 01 bài (Bài tập tình huống trên lớp, vấn đáp)

- Kiểm tra định kỳ: 03 bài (Tự luận)

- Thi kết thúc môn học: 01 bài (Tự luận)

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình mô đun: 

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài trong mô đun để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:

+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022;

+ Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao

+ Cần nghiên cứu bài học, chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ học tập trước khi lên lớp
3. Những trọng tâm cần chú ý: Bài 2, 3, 4

4. Tài liệu tham khảo: 

- Giáo trình Tổ chức xếp dỡ hàng hóa – Khoa Vận tải Kinh tế, Trường Đại học Giao thông Vận tải, NXB Giao thông Vận tải, 2015.

- Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về xếp dỡ và bảo quản hàng hóa – Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Tài liệu kỹ thuật thiết bị xếp dỡ (xe nâng, cầu trục, băng tải, thiết bị kéo đẩy hàng...) – Tổng hợp từ các hãng: Toyota, Komatsu, Doosan.
CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên mô đun: Thực tập trải nghiệp

Mã mô đun: MĐ 30
Thời gian thực hiện mô đun: 360 giờ; (Lý thuyết: 40 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 300giờ; Kiểm tra: 20 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun thuộc nhóm kiến thức chuyên môn, bố trí sau khi học xong các môn học, mô đun chuyên môn. 

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức: Nắm được quy trình cơ bản trong vận hành logistics tại doanh nghiệp như: tiếp nhận đơn hàng, xử lý đơn, kho bãi, vận chuyển, giao nhận, và các chứng từ liên quan.

- Về kỹ năng: 

+ Quan sát, ghi nhận và mô phỏng các thao tác nghiệp vụ logistics thực tế.

+ Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp trong môi trường chuyên nghiệp.

+ Bước đầu làm quen với các phần mềm/quy trình quản lý logistics đơn giản.  
 
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có thái độ tích cực trong học tập và làm việc.

+ Biết tuân thủ quy định doanh nghiệp, chịu trách nhiệm cá nhân trong nhiệm vụ được giao.

+ Biết phối hợp, hỗ trợ người khác để hoàn thành công việc.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm /bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu: Phổ biến nội quy và mục tiêu thực tập
	5
	 5
	
	 

	2
	Nội dung 1: Kỹ năng an toàn và văn hóa doanh nghiệp
	10
	 4
	6
	 

	3
	Nội dung 2: Tìm hiểu quy trình hoạt động Logistics tại doanh nghiệp
	40
	6
	32
	2

	4
	Nội dung 3: Trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp (luân chuyển phòng ban)
	240
	 5
	230
	5

	 
	NộI dung 4: Viết nhật ký – thu thập dữ liệu thực tế
	25
	4
	18
	3

	
	Nội dung 5: Báo cáo kết quả thực tập (trình bày – phản hồi – nhận xét)
	40
	16
	14
	10

	
	Tổng 
	360
	40
	300
	20


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp






Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài:
Hiểu được nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập

Trình bày được các tiêu chuẩn, định hướng trong quá trình thực tập

Xác định mục tiêu, kết quả cần đạt sau thời gian thực tập

Chuẩn bị được các điều kiện cần thiết để tham gia thực tập hiệu quả

Nội dung bài:
1.Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập

2.Quy định về thời gian, tác phong, báo cáo, đánh giá kết quả thực tập

3. Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ cá nhân, kiến thức – kỹ năng cần thiết trước thực tập

4.Giới thiệu mẫu nhật ký thực tập, kế hoạch thực tập

5.Tư vấn định hướng mục tiêu cá nhân trong quá trình thực tập

Bài 2: Kỹ năng an toàn và văn hóa doanh nghiệp









        Thời gian: 10 giờ (Lý thuyết: 4 giờ | Thực hành: 6 giờ)

Mục tiêu của bài:
Hiểu được tầm quan trọng của an toàn lao động tại doanh nghiệp

Nắm được các quy tắc ứng xử, phong cách làm việc chuyên nghiệp

Rèn luyện kỹ năng thích nghi với môi trường làm việc thực tế

Nội dung bài:
1.Các quy định về an toàn lao động trong doanh nghiệp

2.Cách phòng tránh tai nạn, xử lý sự cố tại nơi làm việc

3.Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp (giao tiếp, thái độ, hợp tác)

4.Tác phong công nghiệp – kỷ luật lao động

Thực hành xử lý tình huống giả định về an toàn và văn hóa

Bài 3: Tìm hiểu quy trình hoạt động Logistics tại doanh nghiệp
Thời gian: 40 giờ (Lý thuyết: 6 giờ | Thực hành: 32 giờ | Kiểm tra: 2 giờ)

Mục tiêu của bài:
Nhận diện và phân tích được các bộ phận trong quy trình logistics

Hiểu được chuỗi hoạt động từ lưu kho, vận chuyển, phân phối

Rèn luyện kỹ năng quan sát, thu thập và ghi chép thông tin

Nội dung bài:
1.Tổng quan về quy trình logistics trong doanh nghiệp

2. Giới thiệu các phòng ban: kho, điều phối, vận chuyển, chăm sóc khách hàng

3. Các bước trong vận hành đơn hàng, giao nhận, nhập - xuất kho

4..Quan sát thực tế hoạt động tại từng bộ phận

5. Thực hành ghi chép, lập sơ đồ quy trình

6. Kiểm tra cuối bài: phân tích quy trình logistics tại nơi thực tập

Bài 4: Trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp (luân chuyển phòng ban)
Thời gian: 240 giờ (Lý thuyết: 5 giờ | Thực hành: 230 giờ | Kiểm tra: 5 giờ)

Mục tiêu của bài:
Làm quen và thực hành tại nhiều bộ phận trong doanh nghiệp

Vận dụng kiến thức lý thuyết vào công việc thực tiễn

Phát triển tư duy quan sát, phân tích công việc

Nâng cao khả năng thích nghi và làm việc nhóm

Nội dung bài:
1. Hướng dẫn luân chuyển qua các phòng ban

2. Thực hành các công việc cụ thể theo sự hướng dẫn của doanh nghiệp

3.Quan sát mô hình tổ chức, hệ thống vận hành thực tế

4.Tham gia họp giao ban, tương tác cùng nhân viên doanh nghiệp

5. Thực hiện một số nhiệm vụ độc lập có giám sát

6. Ghi nhật ký hằng ngày – theo dõi tiến độ

7.Đánh giá kết quả thực hành theo tiêu chí của cơ sở thực tập

Bài 5: Viết nhật ký – thu thập dữ liệu thực tế
Thời gian: 25 giờ (Lý thuyết: 4 giờ | Thực hành: 18 giờ | Kiểm tra: 3 giờ)

Mục tiêu của bài:
Biết cách viết nhật ký thực tập đúng chuẩn

Hệ thống được thông tin, dữ liệu thu thập được trong thực tế

Phân tích và chọn lọc nội dung phục vụ cho bài báo cáo

Nội dung bài:
Hướng dẫn viết nhật ký hằng ngày – nội dung và hình thức trình bày

Cách ghi chép thông tin, sự kiện, nhiệm vụ đã thực hiện

Hướng dẫn thu thập và xử lý dữ liệu tại doanh nghiệp

Phân loại dữ liệu phục vụ viết báo cáo

Thực hành viết nhật ký theo tình huống mẫu

Kiểm tra: nộp bản tóm tắt nội dung nhật ký thực tập

Bài 6: Báo cáo kết quả thực tập (trình bày – phản hồi – nhận xét)
Thời gian: 40 giờ (Lý thuyết: 16 giờ | Thực hành: 14 giờ | Kiểm tra: 10 giờ)

Mục tiêu của bài:
Biết cách xây dựng bố cục báo cáo khoa học

Trình bày kết quả thực tập rõ ràng, logic

Nâng cao kỹ năng thuyết trình, phản biện

Rút ra bài học kinh nghiệm sau thực tập

Nội dung bài:
1. Cấu trúc báo cáo thực tập – các phần bắt buộc

2. Cách trình bày nội dung, số liệu, biểu đồ minh họa

3. Hướng dẫn kỹ năng thuyết trình, nói trước đám đông

4. Thực hành trình bày báo cáo trước lớp hoặc hội đồng

5. Phản hồi – nhận xét – đánh giá từ giảng viên và doanh nghiệp

6. Kiểm tra: thuyết trình báo cáo – trả lời câu hỏi

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: 

- Cơ sở thực tập

2. Trang thiết bị máy móc: 

- Điều kiện theo công việc thực tế tại cơ sở thực tập

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Chương trình mô đun, giáo án;

- Nội dung  thực tập; đề cương thực tập

- Văn bản, chứng từ do doanh nghiệp cung cấp

- Tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 

- Quyết định cử học sinh đi thực tập của Hiệu trưởng

- Tài liệu liên quan Cơ sở thực tập

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức: Nắm vững được những kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất, tài chính, lao động - tiền lương, dự án, chất lượng.

- Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học để thống kê, phân tích, tính toán, đánh giá hiệu quả về việc tổ chức, quản lý khai thác vận chuyển hàng hóa, hành khách của doanh nghiệp nơi thực tập.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Đánh giá quá trình thực tập:

+ Kiểm tra thực tế tại nơi thực tập;
+ Duyệt báo cáo thực tập theo từng phần.

- Đánh giá kết thúc mô đun: Vấn đáp.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình mô đun: 

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp ngành nghề Logistics.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài trong mô đun để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:

- Xác định được đúng mục tiêu của mô đun;

- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu; tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Những nội dung cụ thể cần thực tập;

- Kiểm tra, giám sát quá trình thực tập của sinh viên;

- Hướng dẫn viết Nhật ký thực tập.

- Hướng dẫn viết báo cáo thực tập.

- Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu;

- Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics của doanh nghiệp (theo đề cương thực tập tốt nghiệp);

- Lập kế hoạch; tổ chức thực hiện phương án kinh doanh dịch vụ LOGISTICS của doanh nghiệp. 

4. Tài liệu tham khảo: 

- Nội dung môn học kinh tế vận tải, tổ chức vận chuyển, tổ chức xếp dỡ;

- Các chứng từ lưu trữ của doanh nghiệp nơi thực tập.

- ThS. Trần Văn Long, Giáo trình Hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp, NXB Hà Nội, 2005;

- Giáo trình, tài liệu liên quan tới đối tượng nghiên cứu; 

- Tài liệu, số liệu thực tế thu thập được tại đơn vị thực tập

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên mô đun: Thực tập tốt nghiệp

Mã mô đun: MĐ 31
Thời gian thực hiện mô đun: 450 giờ; (Lý thuyết: 50 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 370giờ; Kiểm tra: 30 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun thuộc nhóm kiến thức chuyên môn, bố trí sau khi học xong các môn học, mô đun chuyên môn. 

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức: Nắm vững được những kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất, tài chính, lao động - tiền lương, dự án, chất lượng.
- Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học để thống kê, phân tích, tính toán, đánh giá hiệu quả về việc tổ chức, quản lý khai thác vận chuyển hàng hóa, hành khách của doanh nghiệp nơi thực tập.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm /bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp
	5
	 5
	
	 

	2
	Nội dung 1: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động
	10
	 
	10
	 

	3
	Nội dung 2:  Thực tập tại doanh nghiệp
	320
	 
	305
	15

	4
	Nội dung 3: Báo cáo kết quả thực tập
	115
	 45
	55
	15

	 
	Tổng 
	450
	50
	370
	30


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp 


                          

 Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập

- Trình bày các tiêu chuẩn định 

- Đặt ra mục đích kết quả sinh viên cần đạt được sau thời gian thực tập, từ đó giúp sinh viên chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thời gian thực tập tại doanh nghiệp.
Nội dung bài:

1. Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập

2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp

Nội dung 1: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động









   Thời gian:  10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các biện pháp an toàn và quy trình phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện được các biện pháp sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.

- Thực hiện đúng nội quy, quy định về bảo quản dụng cụ và vệ sinh công nghiệp

Nội dung bài:

2.1. Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động  

2.2. Thực hiện các biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ

2.3. Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật

2.4. Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành giải quyết các vấn đề hoạt động kinh doanh của công ty, xí nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập.

Nội dung 2:  Thực tập tại doanh nghiệp 

         

 Thời gian : 320 giờ
Mục tiêu của bài:

- Tìm hiểu được công nghệ, đối tượng sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất của Công ty, Xí nghiệp mà sinh viên đến thực tập.

- Xác định được nhiệm vụ của sinh viên thực tập. 

- Rèn luyện và nâng cao được tay nghề, tác phong công nghiệp.

Nội dung bài:
1. Tìm hiểu tổng quát về cơ cấu tổ chức, ngành nghề kinh doanh, phòng ban chức năng và các công đoạn của quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.                                                      
2. Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất.                                  

3. Tham gia giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn của mình 

  

Nội dung 3:  Báo cáo kết quả thực tập

        

 Thời gian: 115 giờ
Mục tiêu của bài:

- Báo cáo được đầy đủ nội dung thực tập

- Báo cáo tuần và tháng phải có nhận xét, đánh giá của cán bộ ở công ty hoặc giáo viên phụ trách. 

- Báo cáo kết thúc được trình bày sạch sẽ, đóng quyển và có nhận xét đánh giá của cán bộ doanh nghiệp. 

- Rèn luyện tính trung thực, chính xác, tác phong công nghiệp.

Nội dung bài:

1. Báo cáo tuần và tháng

2. Báo cáo kết thúc

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: 

- Cơ sở thực tập

2. Trang thiết bị máy móc: 

- Điều kiện theo công việc thực tế tại cơ sở thực tập

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Chương trình mô đun, giáo án;

- Nội dung  thực tập; đề cương thực tập

- Văn bản, chứng từ do doanh nghiệp cung cấp

- Tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 

- Quyết định cử học sinh đi thực tập của Hiệu trưởng

- Tài liệu liên quan Cơ sở thực tập

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức: Nắm vững được những kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất, tài chính, lao động - tiền lương, dự án, chất lượng.

- Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học để thống kê, phân tích, tính toán, đánh giá hiệu quả về việc tổ chức, quản lý khai thác vận chuyển hàng hóa, hành khách của doanh nghiệp nơi thực tập.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Đánh giá quá trình thực tập:

+ Kiểm tra thực tế tại nơi thực tập;
+ Duyệt báo cáo thực tập theo từng phần.

- Đánh giá kết thúc mô đun: Vấn đáp.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình mô đun: 

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp ngành nghề Logistics.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài trong mô đun để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;
- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:

- Xác định được đúng mục tiêu của mô đun;

- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu; tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Những nội dung cụ thể cần thực tập;

- Kiểm tra, giám sát quá trình thực tập của sinh viên;

- Hướng dẫn viết Nhật ký thực tập.

- Hướng dẫn viết báo cáo thực tập.

- Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu;

- Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics của doanh nghiệp (theo đề cương thực tập tốt nghiệp);

- Lập kế hoạch; tổ chức thực hiện phương án kinh doanh dịch vụ LOGISTICS của doanh nghiệp. 

4. Tài liệu tham khảo: 

- Nội dung môn học kinh tế vận tải, tổ chức vận chuyển, tổ chức xếp dỡ;

- Các chứng từ lưu trữ của doanh nghiệp nơi thực tập.

- ThS. Trần Văn Long, Giáo trình Hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp, NXB Hà Nội, 2005;

- Giáo trình, tài liệu liên quan tới đối tượng nghiên cứu; 

- Tài liệu, số liệu thực tế thu thập được tại đơn vị thực tập

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ TỰ CHỌN 

Tên môn học: Kinh tế vi mô

Mã môn học: MH 32

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ 

(Lý thuyết: 27 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)


I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Kinh tế học vi mô là một môn khoa học thuộc khối kiến thức cơ sở, môn học này được bố trí giảng dạy sau môn kinh tế chính trị và trước các môn cơ sở khác của nghề.

- Tính chất: Kinh tế học vi mô là môn học cơ sở nghề nghiên cứu cách thức ra quyết định của các chủ thể kinh tế cũng như sự tương tác của họ trên các thị trường cụ thể, là cơ sở để học các môn chuyên môn của nghề.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: 

Trình bày được các vấn đề kinh tế cơ bản của các chủ thể trong nền kinh tế; cung cầu và sự hình thành giá cả hàng hóa trên thị trường; các yếu tố sản xuất; cạnh tranh và độc quyền.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích được các vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp;

+ Xác định được cung cầu, giá cả hàng hóa; 

+ Giải thích được hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp;

+ So sánh được thị truờng cạnh tranh và độc quyền;

+ Xác định được thị trường các yếu tố sản xuất;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh tế hiện đại phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

III. Nội dung môn học

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian ( giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về kinh tế học
	6
	3
	3
	0

	
	1. Nền kinh tế
	
	
	
	

	
	2. Kinh tế học
	
	
	
	

	
	3. Lựa chọn kinh tế tối ưu
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Cung - cầu
	18
	5
	12
	1

	
	1. Cầu
	
	
	
	

	
	2. Cung
	
	
	
	

	
	3. Mối quan hệ cung - cầu
	
	
	
	

	
	4. Sự co giãn của cung - cầu
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dung
	6
	1
	4
	1

	
	1. Lý thuyết về lợi ích
	
	
	
	

	
	2. Lựa chọn tiêu dùng tối ưu
	
	
	
	

	4
	Chương 4: Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp
	10
	4
	5
	1

	
	1. Lý thuyết về sản xuất
	
	
	
	

	
	2. Lý thuyết về chi phí
	
	
	
	

	
	3. Lý thuyết về doanh thu và lợi nhuận
	
	
	
	

	5
	Chương 5: Cấu trúc thị trường
	5
	2
	3
	0

	
	1. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
	
	
	
	

	
	2. Thị trường độc quyền
	
	
	
	

	
	3. Thị trường cạnh tranh độc quyền
	
	
	
	

	
	4. Độc quyền tập đoàn
	
	
	
	

	
	1. Thị trường lao động
	
	
	
	

	
	2. Thị trường vốn
	
	
	
	

	
	3. Thị trường đất đai
	
	
	
	

	
	Cộng
	45
	15
	27
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về kinh tế học


Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, phân loại, phương pháp nghiên cứu kinh tế học và lý thuyết lựa chọn kinh tế tối ưu.

- Thực hiện được các bài tập tình huống, phân biệt chính xác kinh tế vi mô và vĩ mô.

- Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình nghiên cứu, học tập

Nội dung chương:





1. Nền kinh tế



     


1.1. Các chủ thể nền kinh tế






1.2. Các yếu tố sản xuất








1.3. Ba vấn đề kinh tế cơ bản







1.4. Các mô hình kinh tế








1.5. Sơ đồ hoạt động của nền kinh tế






2. Kinh tế học









2.1. Khái niệm









2.2. Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô






2.3. Phương pháp nghiên cứu kinh tế học





3. Lựa chọn kinh tế tối ưu







3.1. Lý thuyết lựa chọn








3.2. Đường giới hạn khả năng sản xuất






3.3. Ảnh hưởng của các qui luật kinh tế đối với sự lựa chọn kinh tế tối ưu
Chương 2:  Cung - cầu 



               
Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm cung cầu và các vấn đề liên quan đến cung cầu.

- Thực hiện được các bài tập tình huống và tính toán, xác định cân bằng cung cầu; Xác định ảnh hưởng của các yếu tố đến cung cầu, co giãn cung cầu.

- Tích cực, chủ động trong quá trình học tập, nghiên cứu

Nội dung chương:





1. Cầu








1.1. Khái niệm










1.2. Cầu cá nhân và cầu thị trường







1.3. Luật cầu










1.4. Các yếu tố hình thành cầu








1.5. Sự thay đổi của lượng cầu và của cầu






2. Cung










2.1. Khái niệm










2.2. Cung cá nhân và cung thị trường







2.3. Luật cung










2.4. Các yếu tố hình thành cung








2.5. Sự thay đổi của lượng cung và của cung






3. Mối quan hệ cung - cầu




          
3.1. Trạng thái cân bằng









3.2. Dư thừa và thiếu hụt









3.3. Sự thay đổi trạng thái cân bằng và kiểm soát giá




4. Sự co giãn của cung - cầu






4.1. Co giãn của cầu 









4.2. Sự co giãn của cung theo giá







* Kiểm tra 







         

Chương 3:  Lý thuyết hành vi người tiêu dung 

    
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được lý thuyết về lợi ích tiêu dùng; Phân tích được sự lựa chọn tối ưu trong hành vi của người tiêu dùng.

- Thực hiện được các bài tập tình huống và tính toán liên quan đến lựa chọn tối ưu trong tiêu dùng.

- Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu

Nội dung chương:





1. Lý thuyết về lợi ích






1.1. Một số khái niệm








1.2. Qui luật của lợi ích cận biên giảm dần





1.3. Lợi ích cận biên và đường cầu






2. Lựa chọn tiêu dùng tối ưu






2.1. Sở thích của người tiêu dùng







2.2. Đường bàng quan








2.3. Đường ngân sách








2.4. Sự lựa chọn của người tiêu dùng






2.5. Ảnh hưởng của các nhân tố đến sự lựa chọn tối ưu



* Kiểm tra 







         
Chương 4:  Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp

     Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được lý thuyết về sản xuất, chi phí, doanh thu và lợi nhuận.

- Thực hiện được các bài tập tình huống và tính toán về xác định doanh thu, doanh thu cận biên, lợi nhuận và tối đa hóa lợi nhuận.

- Chủ động, tích cực trong quá trình học tập và nghiên cứu môn học

Nội dung chương:




1. Lý thuyết về sản xuất







1.1. Hàm sản xuất









1.2. Sản xuất trong ngắn hạn







1.3. Sản xuất trong dài hạn








2. Lý thuyết về chi phí






2.1. Chi phí sản xuất









2.2. Chi phí ngắn hạn








2.3. Chi phí dài hạn









3. Lý thuyết về doanh thu và lợi nhuận



3.1. Doanh thu









3.2. Lợi nhuận










* Kiểm tra








Chương 5: Cấu trúc thị trường

            

Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:

- Phân biệt được các cấu trúc thị trường (cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, cạnh tranh độc quyền và độc quyền tập đoàn)  từ đó đưa ra được sự so sánh ưu, nhược điểm của từng loại thị trường.

- Thực hiện được các bài tập tình huống, bài tập tính toán. Nhận định chính xác được thị trường trong thực tiễn.

- Nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập, nghiên cứu

Nội dung chương:





1. Cạnh tranh hoàn hảo






1.1. Khái niệm, đặc điểm của thị trường  và doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo









1.2. Lựa chọn sản lượng trong ngắn hạn






1.3. Đường cung trong ngắn hạn







1.4. Lựa chọn sản lượng trong dài hạn






2. Độc quyền






          

2.1. Độc quyền bán









2.2. Độc quyền mua









3. Cạnh tranh độc quyền




          
       

3.1. Khái niệm và đặc điểm








3.2. Đường cầu và doanh thu cận biên






3.3. Lựa chọn sản lượng của doanh nghiệp





3.4. Cân bằng ngắn hạn và cân bằng dài hạn





3.5. Phân biệt giá của doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền



4. Độc quyền tập đoàn








4.1. Khái niệm và đặc điểm








4.2. Đường cầu và doanh thu cận biên






4.3. Lựa chọn của doanh nghiệp







4.4. Cân bằng trong độc quyền tập đoàn







IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	Phòng học lý thuyết
	1
	- Bàn ghế (2 người/bộ)
	18 Bộ


	Lý thuyết + Thảo luận

	
	
	
	Bàn ghế giáo viên
	01 Bộ


	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

	STT
	Tên học liệu dụng cụ, nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Chương trình môn học, giáo án;
	Bộ
	1
	

	2
	Giáo trình
	Quyển
	36
	

	4
	Bài tập tình huống, bài tập nhóm
	Bộ
	36
	

	6
	Phấn trắng không bụi
	Hộp
	02
	

	7
	Phấn màu
	Hộp
	01
	


4. Các điều kiện khác: 

- Khăn lau bảng

- Giá đỡ và chậu nhựa đựng nước

- Nguồn điện xoay chiều 220V

- Hệ thống mạng internet/mạng Lan

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1.Nội dung:

 Về kiến thức: 

Trình bày được các vấn đề kinh tế cơ bản của các chủ thể trong nền kinh tế; cung cầu và sự hình thành giá cả hàng hóa trên thị trường; các yếu tố sản xuất; cạnh tranh và độc quyền.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích được các vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp;

+ Xác định được cung cầu, giá cả hàng hóa; 

+ Giải thích được hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp;

+ So sánh được thị truờng cạnh tranh và độc quyền;

+ Xác định được thị trường các yếu tố sản xuất;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh tế hiện đại phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

2. Phương pháp đánh giá:.

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)

+ Thảo luận nhóm

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm 

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

- Đối với người học:

- Trước khi đi học cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng học tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Cầu -  cung hàng hoá

- Lý thuyết hành vi người tiêu dùng và doanh nghiệp

- Cấu trúc thị trường

- Thị trường các yếu tố sản xuất

4. Tài liệu cần tham khảo:

- N. Gregory Mankiw, Nguyên lý kinh tế học tập 1,2 , NXB Thống kê, 2003;

- TS. Nguyễn Kim Dũng, Nguyên lý kinh tế học vi mô, NXB Thống kê, 2005;

- Ths Trần Thúy Lan, Giáo trình Kinh tế vi mô, NXB Hà Nội, 2005;

- TS. Hoàng Thị Tuyết, TS. Đỗ Phi Hoài, Kinh tế học vi mô Lý thuyết và thực hành, NXB Tài chính, 2004;

- TS. Nguyễn Văn Dần, Những vấn đề cơ bản về Kinh tế học vi mô, NXB Lao động - Xã hội, 2006.   

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên môn học: Thuế 

Mã môn học: MH 33

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ, Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Thi/Kiểm tra: 3 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:


 - Vị trí: Môn học Thuế là một môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo Cao đẳng Kế toán & Kế toán doanh nghiệp.
- Tính chất: Môn học Thuế là môn học vừa mang tính lý thuyết vừa mang tính thực hành; cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Thuế và các sắc thuế, thông qua đó vận dụng vào tình hình thực tế của các doanh nghiệp.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Trình bày được khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của các sắc thuế phổ biến hiện nay. Những nội dung trọng yếu của một sắc thuế cụ thể như: đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, căn cứ và phương pháp để tính thuế. Bên cạnh đó, cung cấp khái quát và hướng dẫn tìm hiểu những hồ sơ, thủ tục liên quan đến các khâu nộp thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, quyết toán thuế của những sắc thuế cơ bản nhất như thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Về kỹ năng: Liệt kê và phân biệt được những sắc thuế cơ bản. Phân tích được đặc điểm, ý nghĩa của các sắc thuế cụ thể. Với mỗi sắc thuế phân loại được đối tượng chịu thuế, không chịu thuế và đối tượng nộp thuế. Tính toán được số thuế phải nộp đối với các sắc thuế trong trường hợp cụ thể.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có trách nhiệm nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập; tự chủ tìm hiểu kiến thức thực tế liên quan; Trình bày được cơ bản về các nội dung trọng tâm của các sắc thuế cơ bản hiện hành.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	S

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	 TH, TN, TL, BT
	Kiểm tra

	1


	Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ
	3
	3
	
	

	
	1.1. Khái niệm và đặc điểm cơ bản của thuế

1.2. Các yếu tố cấu thành và phân loại thuế

1.3. Hệ thống cơ quan và văn bản pháp lý quản lý thuế hiện hành
	
	1

1

1
	
	

	2
	Chương 2. THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
	10
	3
	7
	

	
	2.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thuế xuất, nhập khẩu

2.2. Nội dung cơ bản của thuế XNK
	
	1

2
	7
	

	3
	Chương 3. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
	10
	3
	7
	

	
	3.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thuế tiêu thụ đặc biệt

3.2. Nội dung cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt
	
	1

2
	7
	

	4
	KIỂM TRA
	1
	
	
	1

	5
	Chương 4. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	10
	3
	7
	

	
	4.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thuế giá trị gia tăng

4.2. Nội dung cơ bản của thuế giá trị gia tăng
	
	1

2
	7
	

	6
	Chương 5. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
	9
	3
	6
	

	
	5.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thuế thu nhập doanh nghiệp

5.2. Nội dung cơ bản của thuế thu nhập DN
	
	1

2
	6
	

	7
	KIỂM TRA
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	45
	15
	27
	3

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	1.5


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ                           Thời gian: 3 giờ
* MỤC TIÊU:

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, vai trò và nội dung cơ bản của một sắc thuế.

- Phân loại được các sắc thuế theo các tiêu thức khác nhau.

- Nghiêm túc và tự giác trong học tập, nghiên cứu và liên hệ thực tiễn. Tuân thủ các quy định hiện hành về thuế.

* NỘI DUNG:

1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Đặc điểm

1.1.3. Vai trò

1.2. Các yếu tố cấu thành và phân loại thuế

1.2.1. Các yếu tố cấu thành một sắc thuế

1.2.2. Phân loại thuế

1.3. Hệ thống cơ quan, văn bản pháp lý quản lý thuế hiện hành

1.3.1. Hệ thống cơ quan quản lý thuế hiện hành ở Việt Nam

1.3.2. Các hệ thống văn bản pháp lý hiện hành liên quan đến thuế

Chương 2: THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU            Thời gian: 10 giờ
* MỤC TIÊU:

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thuế xuất nhập khẩu. Các nội dung cơ bản của thuế xuất nhập khẩu như: đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu; quy định về miễn, giảm, truy thu, quyết toán thuế xuất nhập khẩu.

- Phân tích đặc điểm, ý nghĩa của thuế xuất nhập khẩu. Tính toán được số thuế xuất nhập khẩu phải nộp trong trường hợp cụ thể.

- Học tập nghiêm túc, tự giác, có ý thức liên hệ thực tiễn. Tuân thủ các quy định hiện hành về sắc thuế xuất, nhập khẩu.

* NỘI DUNG:

2.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thuế xuất nhập khẩu

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm

2.1.2. Ý nghĩa

2.2. Nội dung cơ bản của thuế xuất nhập khẩu

2.2.1. Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế

2.2.2. Căn cứ và phương pháp tính thuế

2.2.3. Thủ tục kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế

Chương 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT                              
  Thời gian: 10 giờ
* MỤC TIÊU:

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa, đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Xác định đúng căn cứ, phương pháp tính thuế và các thủ tục kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Phân tích đặc điểm, ý nghĩa của thuế tiêu thụ đặc biệt. Tính toán được số thuế tiêu thụ phải nộp trong trường hợp cụ thể.

- Học tập nghiêm túc, tự giác nghiên cứu và liên hệ thực tiễn. Tuân thủ các quy định hiện hành về sắc thuế tiêu thụ đặc biệt.

* NỘI DUNG:

3.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thuế tiêu thụ đặc biệt

3.1.1. Khái niệm và đặc điểm

3.1.2. Ý nghĩa

3.2. Nội dung cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt

3.2.1. Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế

3.2.2. Căn cứ và phương pháp tính thuế

3.2.3. Thủ tục kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế

Kiểm tra                                                                                      
 Thời gian: 1 giờ
Chương 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG                                 
 Thời gian: 10 giờ
* MỤC TIÊU:

- Trình bày được bản chất, đặc điểm và ý nghĩa của thuế giá trị gia tăng. Các quy định về đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế; quy định về miễn giảm, thủ tục nộp thuế, quyết toán thuế giá trị gia tăng.

- Phân tích được đặc điểm và ý nghĩa của thuế giá trị gia tăng. Tính toán được số thuế giá trị gia tăng phải nộp trong trường hợp cụ thể.

- Học tập nghiêm túc, tự giác nghiên cứu và liên hệ thực tiễn. Tuân thủ các quy định hiện hành về sắc thuế giá trị gia tăng.

 của thuế giá trị gia tăng

* NỘI DUNG:

4.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thuế giá trị gia tăng

4.1.1. Khái niệm và đặc điểm

4.1.2. Ý nghĩa

4.2. Nội dung cơ bản của thuế GTGT

4.2.1. Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế

4.2.2. Căn cứ và phương pháp tính thuế 

4.2.3. Thủ tục kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế

Chương 5: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP                          Thời gian: 9 giờ
* MỤC TIÊU:

- Trình bày được bản chất, đặc điểm và ý nghĩa của thuế thu nhập doanh nghiệp; các quy định về đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế; các quy định về miễn, giảm, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Phân tích được đặc điểm và ý nghĩa của thuế thu nhập doanh nghiệp. Tính toán được số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong trường hợp cụ thể.

- Học tập nghiêm túc, tự giác liên hệ thực tiễn. Tuân thủ các quy định hiện hành về sắc thuế thu nhập doanh nghiệp.

* NỘI DUNG:

5.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thuế thu nhập doanh nghiệp

5.1.1. Khái niệm và đặc điểm

5.1.2. Ý nghĩa

5.2. Nội dung cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp

5.2.1. Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế

5.2.2. Căn cứ và phương pháp tính thuế

5.2.3. Thủ tục kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế

Kiểm tra                                                                                                Thời gian: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết

2. Thiết bị, máy móc: máy tính, máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Chương trình môn học, Bài giảng Thuế nhà nước, bài tập vận dụng, bài giảng điện tử.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Người học hiểu những kiến thức về khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính các sắc thuế cụ thể như: thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Kỹ năng: Phân tích được đặc điểm và ý nghĩa của từng sắc thuế cụ thể. Xác định đúng căn cứ, phương pháp tính thuế và tính chính xác số thuế phải nộp cho từng sắc thuế trong từng trường hợp cụ thể.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học tập nghiêm túc, tự giác liên hệ thực tiễn. Sau khi học xong có thể biết, hiểu, tính toán, phân tích được những nội dung cơ bản của các sắc thuế cơ bản đã học.

2. Phương pháp: 

- Kiểm tra thường xuyên: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 01 bài

+ Hình thức kiểm tra: Bài tập, vấn đáp

- Kiểm tra định kỳ: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 02 bài

+ Hình thức kiểm tra: Tự luận
-  Thi kết thúc môn học: 

+ Số lượng bài thi: 01 bài

+ Hình thức thi: Tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng Kế toán & Kế toán doanh nghiệp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi lên lớp cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học: 

+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học: theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

+Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên giao cho.

3. Những trọng tâm cần lưu ý: Những nội dung trọng tâm cần nắm vững:

- Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của các sắc thuế: xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp.

- Đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế của các sắc thuế: xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp.

- Căn cứ và phương pháp tính các sắc thuế: xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp.

4. Tài liệu tham khảo:


- Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu, Giáo trình Thuế, NXB Tài chính, 2018

- Lê Xuân Trường, Giáo trình quản lý thuế, NXB Tài chính, 2018

- Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Luật 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội quy định về luật thuế xuất nhập khẩu.

-Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế GTGT, luật thuế TTĐB và luật quản lý thuế.

5. Ghi chú và giải thích nếu có:

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên môn học: Lý thuyết tài chính tiền tệ

Mã môn học: MH 34
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Thi/Kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học 


- Vị trí: Môn học Lý thuyết tài chính tiền tệ là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, trong chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Kế toán; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh; Quản trị khách sạn và Marketing thương mại.

- Tính chất: Môn học Lý thuyết tài chính tiền tệ cung cấp cho sinh viên những kiến thức và những nội dung chủ yếu về Tài chính; Tiền tệ; Lãi suất; Tín dụng và Ngân hàng. Có tác dụng làm cơ sở bổ trợ cho việc nghiên cứu các môn kinh tế ngành. 

II. Mục tiêu môn học 

- Về kiến thức:

+ Trình bày được một số vấn đề cơ bản về  tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong nền kinh tế thị trường.

+ Nhận biết được những nội dung cơ bản của tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, các thị trường tài chính, các công cụ tài chính, cũng như cơ chế sử dụng các công cụ này trên thị trường tài chính.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích được bản chất, chức năng của tài chính tiền tệ; vai trò của ngân sách Nhà nước; phương thức huy động vốn của doanh nghiệp; các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất; nguyên nhân và biện pháp khắc phục lạm phát.

+ Phân loại được các hình thức tiền tệ, các hình thức về tín dụng ngân hàng. Phân biệt được một số lãi suất cơ bản, ý nghĩa của các loại lãi suất này và cơ chế sử dụng của nó trong thực tế.

+ Vận dụng kiến thức của môn học và kết hợp với các môn học khác để giải thích một số các hiện tượng kinh tế trong nền kinh tế hiện nay.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có thái độ nghiêm túc, ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập, tự nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới.
+ Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.

III. Nội dung môn học 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian  

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	TH, TN, thảo luận, bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1. Đại cương về tài chính tiền tệ và hệ thống tài chính
	4


	2
	2
	

	
	1.1. Bản chất của tiền tệ

1.2. Chức năng của tiền tệ

1.3. Khối tiền tệ
	1
	1
	
	

	
	1.4. Bản chất và chức năng của tài chính
1.5.  Khái niệm và vai trò của hệ thống tài chính

1.6. Cấu trúc của hệ thống tài chính
	1
	1
	
	

	2
	Chương 2: Ngân sách nhà nước
	8
	2
	6
	

	
	2.1. Vai trò của ngân sách nhà nước
	1
	1
	
	

	
	2.2. Thu và chi ngân sách nhà nước

2.3. Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước
	1
	1
	
	

	3
	Chương 3. Tài chính doanh nghiệp
	4
	2
	2
	

	
	3.1. Nguồn vốn và phương thức huy động vốn của doanh nghiệp
	1
	1
	
	

	
	3.2. Quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp

3.3. Quản lý tài sản lưu động của doanh nghiệp
	1
	1
	
	

	4
	Chương 4. Thị trường tài chính 
	7
	2
	5
	

	
	4.1.Chức năng của thị trường tài chính

4.2. Chủ thể của thị trường tài chính

4.3. Cấu trúc của thị trường tài chính
	1
	1
	
	

	
	4.4. Các công cụ của thị trường tài chính

4.5. Điều hành thị trường tài chính

4.6. Thị trường tài chính Việt Nam
	1
	1
	
	

	5
	Kiểm tra bài số 01
	1
	
	
	1

	6
	Chương 5. Một số vấn đề cơ bản về lãi suất 
	4
	2
	2
	

	
	5.1. Các lãi suất cơ bản và phương pháp đo lường

5.2. Một số phân biệt về lãi suất

5.3. Cấu trúc kỳ hạn và cấu trúc rủi ro của lãi suất
	1
	1
	
	

	
	5.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất

5.5. Lãi suất ở Việt Nam
	1
	1
	
	

	7
	Chương 6. Ngân hàng thương mại
	6
	2
	4
	

	
	6.1. Lịch sử phát triển, khái niệm, chức năng của ngân hàng thương mại

6.2. Bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại
	1
	1
	
	

	
	6.3. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại

6.4. Những nguyên lý chung của việc quản lý tài sản và nguồn vốn của ngân hàng thương mại
	1
	1
	
	

	8
	Chương 7. Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia
	6
	2
	4
	

	
	7.1. Quá trình hình thành ngân hàng trung ương

7.2. Chức năng của ngân hàng trung ương

7.3. Mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia
	1
	1
	
	

	
	7.4. Công cụ của chính sách tiền tệ

7.5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	1
	1
	
	

	9
	Chương 8. Lạm phát tiền tệ
	3
	1
	2
	

	
	8.1. Nguyên nhân gây lạm phát

8.2. Tác động của lạm phát

8.3. Biện pháp khắc phục lạm phát
	1
	1
	
	

	10
	Kiểm tra bài số 02
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	45
	15
	27
	3

	
	Thi kết thúc môn
	1,5
	
	
	1,5


2. Nội dung chi tiết 

Chương 1. Đại cương về tài chính tiền tệ và hệ thống tài chính       Thời gian: 4 giờ
* MỤC TIÊU

- Trình bày được sự ra đời của tiền tệ, bản chất của tiền tệ, tài chính; vai trò và cấu trúc của hệ thống tài chính.

- Phân tích được chức năng của tiền tệ, chức năng của tài chính; các bộ phận của hệ thống tài chính.

- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong việc tự nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới, có ý thức và tinh thần làm việc nhóm. 

* NỘI DUNG

1.1. Bản chất của tiền tệ

1.1.1. Sự ra đời của tiền tệ

1.1.2. Bản chất của tiền tệ

1.1.3. Các định nghĩa về tiền tệ

1.2. Chức năng của tiền tệ

1.2.1. Đơn vị đo lường giá trị

1.2.2. Chức năng phương tiện trao đổi

1.2.3. Chức năng phương tiện dự trữ giá trị

1.3. Khối tiền tệ

1.3.1. Khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông (Mn)

1.3.2. Khối lượng tiền trong lưu thông (Ms)

1.4. Bản chất và chức năng của tài chính

1.4.1. Sự ra đời của phạm trù tài chính

1.4.2. Bản chất của tài chính

1.4.3. Chức năng của tài chính

1.5.  Khái niệm và vai trò của hệ thống tài chính

1.6. Cấu trúc của hệ thống tài chính

Chương 2: Ngân sách nhà nước 
(NSNN)

    Thời gian: 8 giờ
* MỤC TIÊU
- Trình bày được bản chất, vai trò của NSNN, nội dung các khoản thu và chi của NSNN; tổ chức hệ thống NSNN và phân cấp NSNN.

- Phân tích được vai trò của NSNN, các giải pháp xử lý bội chi NSNN.

- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong việc tự nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới, có ý thức và tinh thần làm việc nhóm. 

* NỘI DUNG

2.1. Vai trò của ngân sách nhà nước

2.1.1. Bản chất của ngân sách nhà nước

2.1.2. Vai trò của ngân sách nhà nước

2.2. Thu và chi ngân sách nhà nước

2.2.1. Thu ngân sách nhà nước

2.2.2. Chi ngân sách nhà nước

2.2.3. Bội chi ngân sách nhà nước và nợ công

2.3. Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước

2.3.1. Tổ chức hệ thống ngân sách Nhà nước

2.3.2. Phân cấp ngân sách Nhà nước

Chương 3. Tài chính doanh nghiệp     


  Thời gian: 4 giờ
* MỤC TIÊU
- Trình bày được vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; khái niệm, đặc điểm, phân loại TSCĐ, TSLĐ.

- Phân tích được các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp, nội dung quản lý TSCĐ và TSLĐ trong DN.

- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong việc tự nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới, có ý thức và tinh thần làm việc nhóm. 

* NỘI DUNG

3.1. Nguồn vốn và phương thức huy động vốn của doanh nghiệp

3.1.1. Nguồn vốn tự có của doanh nghiệp

3.1.2. Vốn tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại

3.1.3. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu

3.1.4. Phát hành trái phiếu công ty

3.1.5. Nguồn vốn nội bộ

3.2. Quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp

3.2.1. Cơ cấu tài sản cố định

3.2.2. Quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp

3.3. Quản lý tài sản lưu động của doanh nghiệp

3.3.1. Đặc điểm

3.3.2. Quản lý tài sản lưu động

Chương 4. Thị trường tài chính 



   Thời gian: 7 giờ
* MỤC TIÊU
- Trình bày được chức năng, vai trò của thị trường tài chính, chủ thể của thị trường tài chính.

- Phân tích được cấu trúc của thị trường tài chính, các công cụ của thị trường tài chính; các công cụ và điều kiện để phát triển thị trường tài chính Việt Nam.

- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong việc tự nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới, có ý thức và tinh thần làm việc nhóm. 

* NỘI DUNG

4.1.Chức năng của thị trường tài chính

4.1.1. Chức năng của thị trường tài chính

4.1.2. Vai trò của thị trường tài chính

4.2. Chủ thể của thị trường tài chính

4.2.1. Chủ thể đi vay

4.2.2. Chủ thể cho vay hay đầu tư
4.3. Cấu trúc của thị trường tài chính

4.3.1. Thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần 

4.3.2. Thị trường cấp một và thị trường cấp hai

4.3.3. Thị trường tiền tệ và thị trường vốn

4.4. Các công cụ của thị trường tài chính

4.4.1. Các công cụ của thị trường tiền tệ

4.4.2. Các công cụ trên thị trường vốn

4.5. Điều hành thị trường tài chính

4.6. Thị trường tài chính Việt Nam

4.6.1. Các công cụ trên thị trường tài chính Việt Nam

4.6.2. Điều kiện để phát triển thị trường tài chính Việt Nam

Kiểm tra bài số 01







Thời gian: 1 giờ

Chương 5. Một số vấn đề cơ bản về lãi suất 




Thời gian: 4 giờ

* MỤC TIÊU
- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, phương pháp đo lường của lãi suất; cấu trúc kỳ hạn và cấu trúc rủi ro của lãi suất.

- Phân biệt được lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất.

- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong việc tự nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới, có ý thức và tinh thần làm việc nhóm. 

* NỘI DUNG

5.1. Các lãi suất cơ bản và phương pháp đo lường

5.1.1. Khái niệm, đặc điểm của lãi suất

5.1.2. Phương pháp đo lường của lãi suất

5.2. Một số phân biệt về lãi suất

5.2.1. Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa

5.2.2. Lãi suất và tỷ suất lợi tức

5.2.3. Lãi suất cơ bản của ngân hàng

5.3. Cấu trúc kỳ hạn và cấu trúc rủi ro của lãi suất

5.3.1. Cấu trúc rủi ro của lãi suất

5.3.2. Cấu trúc thời hạn của lãi suất

5.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất

5.4.1. Ảnh hưởng của cung cầu của quỹ cho vay

5.4.2. Ảnh hưởng của lạm phát kỳ vọng

5.4.3. Ảnh hưởng của bội chi ngân sách

5.4.4. Những thay đổi về thuế

5.4.5. Những thay đổi trong đời sống xã hội

5.5. Lãi suất ở Việt Nam

Chương 6. Ngân hàng thương mại


              
 Thời gian: 6 giờ
* MỤC TIÊU
- Trình bày được các khoản mục trong bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại; hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại.

- Xác định được các khoản mục trong bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại; phân tích được những nguyên lý trong việc quản lý tài sản và nguồn vốn của ngân hàng thương mại.

- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong việc tự nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới, có ý thức và tinh thần làm việc nhóm. 

* NỘI DUNG

6.1. Lịch sử phát triển, khái niệ, chức năng của ngân hàng thương mại

6.1.1. Lịch sử phát triển của NHTM 

6.1.2. Khái niệm NHTM

6.1.3. Chức năng của NHTM

6.2. Bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại

6.2.1. Nguồn vốn

6.2.2. Tài sản

6.3. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại

6.3.1. Thay đổi tiền dự trữ

6.3.2. Tạo lợi nhuận từ việc cho vay

6.4. Những nguyên lý chung của việc quản lý tài sản và nguồn vốn của NHTM

6.4.1. Vai trò của tiền dự trữ và việc quản lý dòng tiền rút ra

6.4.2. Quản lý tài sản

6.4.3. Quản lý nguồn vốn

Chương 7. Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia  Thời gian: 6 giờ
* MỤC TIÊU
- Trình bày được quá trình hình thành, đặc thù của ngân hàng trung ương; ngân hàng nhà nước; vị trí, nhiệm vụ của chính sách tiền tệ quốc gia; công cụ của chính sách tiền tệ.

- Phân tích được chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng trung ương; các mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia.

- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong việc tự nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới, có ý thức và tinh thần làm việc nhóm. 

* NỘI DUNG

7.1. Quá trình hình thành ngân hàng trung ương

7.1.1. Quá trình hình thành

7.1.2. Đặc thù của Ngân hàng trung ương

7.2. Chức năng của ngân hàng trung ương

7.2.1. Phát hành giấy bạc ngân hàng và điều tiết lượng tiền cung ứng

7.2.2. Ngân hàng trung ương là ngân hàng của các ngân hàng

7.2.3. Ngân hàng trung ương là ngân hàng của Nhà nước

7.3. Mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia

7.3.1. Kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng bản tệ

7.3.2. Tạo việc làm

7.3.3. Quan hệ giữa các mục tiêu

7.4. Công cụ của chính sách tiền tệ

7.4.1. Nghiệp vụ thị trường mở

7.4.2. Chính sách chiết khấu

7.4.3. Dự trữ bắt buộc

7.4.4. Kiểm soát hạn mức tín dụng

7.4.5. Quản lý lãi suất của ngân hàng thương mại  

7.5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


7.5.1. Quá trình hình thành và phát triển

7.5.2. Tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước

7.5.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

7.5.4. Hoạt động chủ yếu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chương 8. Lạm phát tiền tệ




   
 Thời gian: 3 giờ
* MỤC TIÊU
- Trình bày được khái niệm, phân loại lạm phát, nguyên nhân gây lạm phát

- Phân tích được tác động của lạm phát và biện pháp khắc phục lạm phát

- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong việc tự nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới, có ý thức và tinh thần làm việc nhóm. 

* NỘI DUNG

8.1. Nguyên nhân gây lạm phát

8.1.1. Khái niệm về lạm phát

8.1.2. Phân loại lạm phát

8.1.3. Nguyên nhân gây ra lạm phát

8.2. Tác động của lạm phát

8.2.1. Lạm phát và lãi suất

8.2.2. Lạm phát và thu nhập thực tế

8.2.3. Lạm phát và phân phối thu nhập không bình đẳng

8.2.4. Lạm phát và nợ quốc gia

8.3. Biện pháp khắc phục lạm phát

8.3.1. Những biện pháp tình thế

8.3.2. Những biện pháp chiến lược

Kiểm tra bài số 02





                 Thời gian: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.

2. Thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu đa phương tiện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Chương trình môn học, giáo án, lịch giảng dạy, bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo của môn học và các tài liệu liên quan khác.

4. Các điều kiện khác: Tài liệu từ Internet, tài liệu tham khảo.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá  

1. Nội dung:

- Kiến thức: Kiểm tra lý thuyết nội dung các chương đã học trong chương trình có liên hệ với thực tiễn, sử dụng câu hỏi tự luận, bài tập tình huống để kiểm tra.

+ Đánh giá trong quá trình học
+ Đánh giá cuối môn học

- Kỹ năng: 

+ Kiểm tra đánh giá các nội dung như phân tích được bản chất, chức năng của tài chính tiền tệ; vai trò của ngân sách Nhà nước; phương thức huy động vốn của doanh nghiệp; các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất; nguyên nhân và biện pháp khắc phục lạm phát.

+ Phân loại được các hình thức tiền tệ và các hình thức về tín dụng ngân hàng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tích cực chủ động nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức về tài chính, tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, lạm phát trong nền kinh tế thị trường.

+ Phát huy hiệu quả các kiến thức chuyên môn và phát triển năng lực cá nhân, luôn tìm hiểu cập nhật những kiến thức mới để đáp ứng tốt hơn, thích ứng nhanh hơn với tình hình phát triển của nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Cẩn thận, tự giác, chính xác, suy luận vấn đề logic, khoa học.

2. Phương pháp đánh giá: 

- Kiểm tra thường xuyên: 01 bài (Bài tập, vấn đáp)

- Kiểm tra định kỳ: 02 bài, (Tự luận)
- Thi kết thúc học phần: 01 bài, (Tự luận)

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng Kế toán; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh; Quản trị khách sạn và Marketing thương mại.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

+ Giáo viên trước khi lên lớp cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

+ Khi giảng dạy cần chuẩn bị sử dụng các bài tập tình huống và câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra phần lý thuyết mỗi chương.

+ Để giúp người học nắm những kiến thức cơ bản cần thiết, sau mỗi chương cần giao các câu hỏi, bài tập để người học tự làm ngoài giờ. Các câu hỏi chỉ ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học.

- Đối với người học: 

+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

+ Cần nghiên cứu bài học, chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ học tập trước khi lên lớp.

+ Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Nội dung trọng tâm của môn học gồm những vấn đề về tiền tệ, bản chất của tiền tệ, bản chất của tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính, ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương và nguyên nhân gây lạm phát, cách khắc phục.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] TS. Ngô Thị Cẩm Linh; TBG  Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ; Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc.

[2] PGS.TS Cao Thị Ý Nhi và TS Đặng Anh Tuấn, Giáo trình Lý thuyết Tài Chính Tiền Tệ; NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018.

[3] PGS.TS Nguyễn Hữu Tài, Giáo trình Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ; NXB Thống kê, 2018.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên môn học: Thị trường chứng khoán.

Mã môn học: MH 35

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ, Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Thi/Kiểm tra: 3 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:


- Vị trí: Môn học Thị trường chứng khoán là một môn học tự chọn trong chương trình đào tạo cao đẳng Kế toán và Kế toán doanh nghiệp
- Tính chất: Môn học Thị trường chứng khoán là môn học cần thiết đối với người học kế toán nói riêng và học kinh tế nói chung, trong xu thế phát triển chung của nên kinh tế toàn cầu và thị trường chứng khoán ngày càng sôi động và phổ biến. 
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Người học trình bày được những kiến thức cơ bản về chứng khoán, thị trường chứng khoán; mô hình hoạt động và các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán; các hoạt động tại Sở Giao dịch chứng khoán và phân tích các thông tin chủ yếu trong hoạt động đầu tư chứng khoán.
- Về kỹ năng: Phân tích được các đặc điểm, đặc trưng cơ bản của thị trường chứng khoán, chứng khoán. Phân biệt, so sánh được các thị trường chứng khoán, các loại chứng khoán, các loại lệnh giao dịch. Đánh giá, phân tích được những thông tin thị trường thực tế liên quan đến chứng khoán.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có trách nhiệm nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập; chủ động tìm hiểu kiến thức thực tế liên quan; nhìn nhận và đánh giá các yếu tố tác động trên thị trường chứng khoán một cách đầy đủ.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	TH,TN

BT,TL
	Kiểm tra

	1


	Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN.

1.1. Khái niệm và chức năng của thị trường CK

1.2. Mục tiêu quản lý và nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán.
	4
	2

1

1
	2
	

	2
	Chương 2. CHỨNG KHOÁN.

2.1. Khái niệm và đặc trưng của chứng khoán.

2.2. Các loại chứng khoán cơ bản. 
	8


	4

1

3
	4
	

	3
	Chương 3. PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SƠ CẤP.

3.1. Chủ thể phát hành chứng khoán.

3.2. Các phương thức phát hành CK

3.3. Chào bán CK lần đầu ra công chúng.
	7
	2

0.5

1

0.5
	5
	

	4
	Kiểm tra bài số 1
	1
	
	
	1

	5
	Chương 4. GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THỨ CẤP.
4.1. Đặc điểm và cấu trúc của thị trường chứng khoán thứ cấp.

4.2. Sở giao dịch chứng khoán.

4.3. Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC).
	12
	4

0.5

3

0.5
	8
	

	6
	Chương 5. PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN.
5.1. Phân tích Trái phiếu.

5.2. Phân tích cổ phiểu.

5.3. Các chỉ số của thị trường chứng khoán.

5.4. Đầu tư chứng khoán.
	11
	3

1

1

0.5

0.5
	8
	

	7
	Kiểm tra bài số 2
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	45
	15
	27
	3

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	1


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

Thời gian: 04 giờ                       
* MỤC TIÊU:

- Trình bày được lịch sử hình thành TTCK, những khái niệm tổng quát, những vấn đề lý luận cơ bản về TTCK làm cơ sở cho việc nghiên cứu các nội dung chi tiết sẽ được trình bày ở các chương sau.

- Phân tích được đặc trưng cơ bản của TTCK, phân loại được TTCK theo các tiêu thức khác nhau.

- Nghiêm túc và tự giác trong học tập, nghiên cứu và liên hệ thực tiễn. 

* NỘI DUNG:

1.1. Khái niệm và chức năng của thị trường chứng khoán.

1.1.1. Lịch sử hình thành thị trường chứng khoán.

1.1.2. Khái niệm và đặc trưng của thị trường chứng khoán.

1.1.3. Chức năng của thị trường chứng khoán.

1.1.4. Phân loại thị trường chứng khoán.

1.1.5. Các chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán.

1.2. Mục tiêu quản lý và nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán.

1.2.1. Mục tiêu quản lý và điều hành thị trường chứng khoán.

1.2.2. Nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán.

1.2.3. Các hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán.

1.2.4. Điều kiện hình thành và phát triển thị trường chứng khoán. 

Chương 2: CHỨNG KHOÁN                                                             Thời gian: 08 giờ                       
* MỤC TIÊU:

- Trình bày được những vấn đề liên quan đến các loại chứng khoán cơ bản được giao dịch trên thị trường, bao gồm khái niệm, đặc trưng, phân loại, mục đích phát hành, chủ thể phát hành của từng loại chứng khoán.

- Phân biệt được các loại chứng khoán đang được áp dụng trên thị trường chứng khoán; Phân tích được các đặc trưng cơ bản của các loại chứng khoán, các yêu cầu về các chủ thể phát hành với các loại chứng khoán tương ứng.

- Học tập nghiêm túc, tự giác, có ý thức liên hệ thực tiễn.

* NỘI DUNG:

2.1. Khái niệm và đặc trưng của chứng khoán.

2.1.1. Khái niệm.

2.1.2. Các đặc trưng của chứng khoán.

2.2. Các loại chứng khoán cơ bản.

2.2.1. Trái phiếu.

2.2.2. Cổ phiếu.

2.2.3. Chứng khoán phái sinh.

2.2.4. Chứng chỉ quỹ đầu tư. 

Chương 3: PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SƠ CẤP                                                                             Thời gian: 07 giờ  

* MỤC TIÊU:

- Trình bày được những quy định về chủ thể phát hành chứng khoán, điều kiện phát hành và các phương thức phát hành chứng khoán trên thị trường CK sơ cấp.

- Phân biệt được các chủ thể phát hành và loại chứng khoán được phát hành tương ứng, phân tích được các điều kiện phát hành và các phương thức phát hành chứng khoán hiện nay đang được áp dụng trên thị trường chứng khoán sơ cấp.

- Học tập nghiêm túc, tự giác nghiên cứu và liên hệ thực tiễn.

* NỘI DUNG:

3.1. Chủ thể phát hành chứng khoán.
3.2. Các phương thức phát hành chứng khoán.

3.2.1. Phát hành trái phiếu chính phủ.
3.2.2. Phát hành chứng khoán của doanh nghiệp.
3.2.3. Những lợi thế và bất lợi khi phát hành các loại chứng khoán.

3.3. Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng.

3.3.1. Điều kiện để chào bán lần đầu ra công chúng.

3.3.2. Thủ tục chủ yếu chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng.

Kiểm tra bài số 1                                                                                  Thời gian: 01 giờ

Chương 4: GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THỨ CẤP                                                                             Thời gian: 12 giờ                       
* MỤC TIÊU:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán tại các sở giao dịch như: quy trình, cách thức, các quy định, nguyên tắc trong quá trình giao dịch chứng khoán.

- Phân biệt được các nguyên tắc giao dịch và các phương thức khớp lệnh trong giao dịch chứng khoán; phân biệt được các loại lệnh giao dịch chứng khoán.

- Học tập nghiêm túc, tự giác nghiên cứu và liên hệ thực tiễn.

* NỘI DUNG:

4.1.Đặc điểm và cấu trúc của thị trường chứng khoán thứ cấp.

4.1.1. Đặc điểm thị trường chứng khoán thứ cấp.

4.1.2. Cấu trúc của thị trường thứ cấp.

4.2. Sở giao dịch chứng khoán.

4.2.1. Khái niệm và chức năng của sở giao dịch chứng khoán.

4.2.2. Hình thức sở hữu và cơ cấu của sở giao dịch chứng khoán.

4.2.3. Thành viên giao dịch của sở giao dịch chứng khoán.

4.2.4. Niêm yết chứng khoán.

4.2.5. Giao dịch chứng khoán ở sở giao dịch chứng khoán.

4.2.6. Phương thức và quá trình thực hiện giao dịch.

4.2.7. Hệ thống lưu ký, thanh toán bù trừ.

4.2.8. Hệ thống công khai thông tin. 

4.3. Thị trường chứng khoán phi tập trung.

4.3.1. Sự hình thành thị trường chứng khoán phí tập trung.

4.3.2. Đặc điểm thị trường chứng khoán phi tập trung.

4.3.3. Phương thức giao dịch trên thị trường chứng khoán phi tập trung.

Chương 5: PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN              Thời gian: 11 giờ                       
* MỤC TIÊU:

- Trình bày được các công cụ, phương pháp chủ yếu được sử dụng trong phân tích chứng khoán và các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán nhằm vận dụng để lựa chọn được một danh mục đầu tư phù hợp với mục tiêu đầu tư.
- So sánh được các phương pháp phân tích trái phiếu, cổ phiếu. Phân tích được các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá trị thị trường của trái phiếu, cổ phiếu. 

- Học tập nghiêm túc, tự giác liên hệ thực tiễn.

 * NỘI DUNG:

5.1. Phân tích trái phiếu

5.1.1. Các đại lượng chủ yếu đo lường mức sinh lời của trái phiếu.

5.1.2. Mối quan hệ giữa lãi suất thị trường, giá trái phiếu và các loại lãi suất của trái phiếu đang lưu hành.

5.1.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá trị thị trường của trái phiếu.

5.2. Phân tích cổ phiểu.

5.2.1. Các phương pháp chủ yếu phân tích cổ phiếu.

5.2.2. Đánh giá hiệu quả đầu tư vào cổ phiếu.

5.2.3. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên thị trường.

5.3. Các chỉ số của thị trường chứng khoán.

5.3.1. Chỉ số giá.

5.3.2. Tổng giá trị thị trường, khối lượng và giá trị giao dịch.

5.4. Đầu tư chứng khoán.

5.4.1. Mục tiêu đầu tư chứng khoán.

5.4.2. Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán.

5.4.3. Đa dạng hóa đầu tư chứng khoán

Kiểm tra bài số 2                                                                       Thời gian: 02 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.

2. Thiết bị, máy móc: máy tính, máy chiếu.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tập bài giảng Thị trường chứng khoán.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Đánh giá nội dung kiến thức về các loại chứng khoán; đặc điểm và những yếu tố cơ bản trên thị trường chứng khoán sơ cấp, kiến thức liên quan phát hành chứng khoán; đặc điểm thị trường chứng khoán thứ cấp, các nguyên tắc giao dịch trên thị trường thứ cấp, các loại lệnh giao dịch, đơn vị giao dịch và các phương thức khớp lệnh. Các đại lượng đo lường mức độ sinh lời của trái phiếu và cổ phiếu. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến giá trị thị trường của trái phiếu, cổ phiếu; ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.

- Kỹ năng: Phân biệt được các loại chứng khoán, các chủ thể phát hành chứng khoán, các lệnh giao dịch, các phương thức khớp lệnh. Phân tích được các đặc điểm, đặc trưng của thị trường chứng khoán, các yêu cầu với chủ thể tham gia thị trường, các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học tập nghiêm túc, tự giác liên hệ thực tiễn. Cập nhật được các quy định về thị trường chứng khoán. Sau khi học xong có thể đánh giá được những hiện tượng thực tế trên thị trường chứng khoán hiện nay.

2. Phương pháp: 

- Kiểm tra thường xuyên: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra thông qua bài tập tình huống trên lớp, vấn đáp.

- Kiểm tra định kỳ: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 2 bài

+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm

- Thi kết thúc môn học: 

+ Số lượng bài thi: 01 bài

+ Hình thức thi: Trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cho trình độ Cao đẳng Kế toán & Kế toán doanh nghiệp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi lên lớp cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học: chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập, nghiên cứu bài trước khi đến lớp và liên hệ thực tiễn; thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giáo viên đối với môn học.

+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học: theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Giảng lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm, làm bài tập lớn ở nhà.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Những nội dung trọng tâm cần nắm vững:

- Các đặc trưng cơ bản và cách phân loại thị trường chứng khoán.

- Các loại chứng khoán và đặc điểm của từng loại chứng khoán.

- Các chủ thể được phép phát hành chứng khoán và các loại chứng khoán được phát hành tương ứng, cũng như điều kiện được phép phát hành.

- Các loại lệnh giao dịch, nguyên tắc và phương thức khớp lệnh.

- Các đại lượng đo lường mức độ sinh lời của trái phiếu, cổ phiếu. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và giá trị thị trường của chứng khoán.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Bạch Đức Hiển, Thị trường chứng khoán, NXB Tài chính 2018.

[2]  Nguyễn Đăng Nam, Phân tích và đầu tư chứng khoán, NXB Chính trị quốc gia, 2018.

[3] J.Dennis Jean, 5 điểm mấu chốt cho đầu tư chứng khoán, NXB Lao động xã hội, 2016.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Chuyên đề Quản trị kho hàng
Mã mô đun: MĐ 36
Thời gian thực hiện mô đun: 135 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 95 giờ; Thi/Kiểm tra: 10 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:
Vị trí: Chuyên đề Quản trị kho hàng là mô đun tự chọn, thực hiện sau khi người học đã hoàn thành các môn học cơ sở và môn học liên quan đến Quản trị kho. Là cơ sở để đánh giá kiến thức và kỹ năng vận dụng thực tế trong lĩnh vực quản lý kho hàng.

Tính chất: Là mô đun tự chọn thuộc chuyên ngành Quản trị Logistics hoặc Quản trị kho vận. Kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp người học tiếp cận thực tế công tác quản lý kho, áp dụng lý thuyết đã học để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.

II. Mục tiêu mô đun:
- Kiến thức:
+Hệ thống hóa kiến thức về tổ chức, vận hành, kiểm soát kho hàng;

+Trình bày được nguyên tắc sắp xếp, lưu trữ, bảo quản hàng hóa trong kho;

+Hiểu được quy trình nhập - xuất - tồn kho và phương pháp kiểm kê kho hiệu quả.

- Kỹ năng:
+Tổ chức và quản lý hoạt động nhập, xuất, lưu trữ hàng hóa đúng quy trình;

+Lập kế hoạch kiểm kê, ghi chép và quản lý chứng từ kho bãi;

+Quan sát, tổng hợp tài liệu, phản ánh nội dung khảo sát tại đơn vị, viết báo cáo chuyên đề.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có khả năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu về quản trị kho hàng;

Vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống thực tế trong quản lý kho một cách khoa học, đúng quy trình.

III. Nội dung mô đun:

1. 


	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)
	Lý thuyết
	TH, TN, TL, BT
	Thi/Kiểm tra

	1
	Bài 1: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ
	20
	10
	10
	

	2
	Bài 2: THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ
	105
	20
	85
	10

	
	Cộng
	135
	30
	95
	10


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:
- Hiểu mục tiêu, yêu cầu chuyên đề Quản trị kho hàng;

- Nắm kế hoạch khảo sát và các bước thực hiện chuyên đề;

- Vận dụng kiến thức để tiếp cận thực tế và tổng hợp nội dung khảo sát;

- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, độc lập, tinh thần trách nhiệm.

Nội dung:
1.1. Mục đích, yêu cầu thực hiện chuyên đề và kế hoạch khảo sát;

1.2. Hướng dẫn tìm hiểu tình hình chung của đơn vị khảo sát;

1.3. Hướng dẫn chuyên đề khảo sát:

1.3.1. Quy trình nhập kho, xuất kho;

1.3.2. Phương pháp sắp xếp, bảo quản hàng hóa;

1.3.3. Quản lý tồn kho, kiểm kê hàng hóa;

1.3.4. Ghi chép chứng từ kho;

1.3.5. Phòng ngừa rủi ro trong quản lý kho.

Bài 2: THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ



Thời gian: 105 giờ
Mục tiêu:
Vận dụng kiến thức thực hiện đề tài theo đề cương khảo sát;

Tiếp cận thực tế quy trình vận hành kho;

Quan sát, phân tích, viết báo cáo chuyên đề.

Nội dung:
2.1. Tìm hiểu cơ bản về đơn vị khảo sát:

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị;

2.1.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị;

2.1.3. Đánh giá sơ bộ hoạt động quản lý kho hàng tại đơn vị.

2.2. Khảo sát hoạt động quản trị kho:

2.2.1. Quy trình nhập, xuất, lưu trữ hàng hóa;

2.2.2. Hệ thống phân loại, bảo quản hàng hóa trong kho;

2.2.3. Các mẫu biểu và chứng từ quản lý kho;

2.2.4. Quy trình kiểm kê, xử lý hàng tồn kho;

2.2.5. Biện pháp phòng ngừa thất thoát, tổn thất.

2.3. Viết báo cáo chuyên đề.
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ KHO HÀNG:
PHẦN MỞ ĐẦU:
Tính cấp thiết của chuyên đề;

Mục tiêu nghiên cứu;

Phạm vi và đối tượng nghiên cứu;

Phương pháp nghiên cứu;

Cấu trúc báo cáo.

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về quản trị kho hàng.

CHƯƠNG 2: Thực trạng hoạt động quản trị kho tại đơn vị khảo sát.

CHƯƠNG 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị kho hàng.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
Thi/ Kiểm tra: Thời gian 10 giờ

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học, cơ sở vật chất:

Phòng học chuyên môn hóa; cơ sở khảo sát thực tế.

2.Thiết bị, máy móc:
Máy tính, máy in, phần mềm quản lý kho.

Học liệu:
Chương trình, kế hoạch khảo sát chuyên đề;

Tài liệu nghiệp vụ quản trị kho hàng;

Giáo trình tham khảo.

Các điều kiện khác:
Được đơn vị khảo sát hỗ trợ cung cấp thông tin.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

Nội dung:
Kiến thức:
Trình bày nguyên lý và quy trình quản trị kho;

Phân tích tình huống và đưa ra giải pháp quản lý kho hiệu quả.

Kỹ năng:
Khảo sát, tổng hợp và xử lý tình huống thực tế;

Thực hiện báo cáo chuyên đề đầy đủ, khoa học.

Năng lực tự chủ, trách nhiệm:
Chủ động, tự nghiên cứu tài liệu;

Vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tế.

Phương pháp đánh giá:
Kiểm tra thường xuyên: 01 bài vấn đáp;

Kiểm tra định kỳ: 02 bài (đánh giá kỹ năng thực hiện chuyên đề);

Thi kết thúc: Báo cáo chuyên đề.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:Áp dụng cho các lớp chuyên ngành Logistics.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy và học tập mô đun:
Đối với giáo viên:
- Hướng dẫn sinh viên xây dựng đề cương và thực hiện chuyên đề Quản trị kho hàng.

- Phối hợp với hội đồng khoa để đánh giá, chấm điểm chuyên đề đúng thời gian quy định.

Đối với sinh viên:
- Đảm bảo đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun theo Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022.

- Đăng ký địa điểm khảo sát thực tế (nếu có) với giáo viên chủ nhiệm.

- Trong quá trình thực hiện chuyên đề, cần thường xuyên trao đổi với giáo viên hướng dẫn.

- Hoàn thành và nộp báo cáo chuyên đề đúng hạn; tham gia buổi bảo vệ chuyên đề theo kế hoạch được thông báo.

Những nội dung trọng tâm cần chú ý:
- Kế hoạch triển khai chuyên đề Quản trị kho hàng.

- Đề cương và nội dung báo cáo chuyên đề.

- Việc áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế hoạt động kho hàng.

Tài liệu tham khảo:
[1] PGS.TS Nguyễn Văn Thịnh, Giáo trình Quản trị kho hàng, NXB Giao thông Vận tải, 2016.
[2] Trần Văn Hùng, Quản lý và vận hành kho trong chuỗi cung ứng, NXB Lao động, 2018.
[3] Nguyễn Thị Thu Hà, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, NXB Kinh tế Quốc dân, 2020.
[4] Các tài liệu thực tế từ doanh nghiệp/logistics/kho hàng liên quan đến chuyên đề.
Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy và học tập mô đun:
Đối với giáo viên:
- Hướng dẫn sinh viên xây dựng đề cương và thực hiện chuyên đề Quản trị kho hàng.

- Phối hợp với hội đồng khoa để đánh giá, chấm điểm chuyên đề đúng thời gian quy định.

Đối với sinh viên:
- Đảm bảo đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun theo Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022.

- Đăng ký địa điểm khảo sát thực tế (nếu có) với giáo viên chủ nhiệm.

- Trong quá trình thực hiện chuyên đề, cần thường xuyên trao đổi với giáo viên hướng dẫn.

- Hoàn thành và nộp báo cáo chuyên đề đúng hạn; tham gia buổi bảo vệ chuyên đề theo kế hoạch được thông báo.

Những nội dung trọng tâm cần chú ý:
- Kế hoạch triển khai chuyên đề Quản trị kho hàng.

- Đề cương và nội dung báo cáo chuyên đề.

- Việc áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế hoạt động kho hàng.

Tài liệu tham khảo:
[1] PGS.TS Nguyễn Văn Thịnh, Giáo trình Quản trị kho hàng, NXB Giao thông Vận tải, 2016.

[2] Trần Văn Hùng, Quản lý và vận hành kho trong chuỗi cung ứng, NXB Lao động, 2018.

[3] Nguyễn Thị Thu Hà, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, NXB Kinh tế Quốc dân, 2020.

[4] Các tài liệu thực tế từ doanh nghiệp/logistics/kho hàng liên quan đến chuyên đề.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Chuyên đề Quản trị chuỗI cung ứng
Mã mô đun: MĐ 37
Thời gian thực hiện mô đun: 135 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 95 giờ; Thi/Kiểm tra: 10 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:
Vị trí: Chuyên đề Quản trị chuỗi cung ứng là mô đun tự chọn, được thực hiện sau khi học các môn cơ sở về quản trị và logistics. Đây là cơ sở để đánh giá kiến thức và kỹ năng của người học trong lĩnh vực chuỗi cung ứng.

Tính chất: Mô đun Quản trị chuỗi cung ứng mang tính lý thuyết và thực tiễn, giúp người học tiếp cận và vận dụng các kiến thức về quản trị chuỗi cung ứng vào thực tế. Mô đun cũng giúp người học hiểu rõ các chiến lược quản lý chuỗi cung ứng trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

II. Mục tiêu mô đun:
Kiến thức:

- Hệ thống lại kiến thức về quản trị chuỗi cung ứng, các yếu tố trong chuỗi cung ứng và yêu cầu đối với nhân viên quản lý chuỗi cung ứng.

- Trình bày các khái niệm về quản trị chuỗi cung ứng, các mô hình chuỗi cung ứng, quản lý kho hàng, quản lý tồn kho và các chiến lược tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

- Nắm vững quy trình cung ứng từ nhà cung cấp đến khách hàng cuối cùng, các công cụ và phương pháp trong việc quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả.

Kỹ năng:

- Vận dụng các mô hình quản trị chuỗi cung ứng vào thực tiễn.

- Xác định và tối ưu hóa các yếu tố trong chuỗi cung ứng (giao nhận, kho bãi, vận chuyển, tồn kho).

- Đánh giá hiệu quả các chiến lược và quyết định trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

- Phân tích các vấn đề trong chuỗi cung ứng và đề xuất giải pháp cải tiến.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có khả năng nghiên cứu độc lập và tự học, vận dụng các kiến thức quản trị chuỗi cung ứng vào công việc thực tế.

- Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập để giải quyết các vấn đề trong quản trị chuỗi cung ứng.

III. Nội dung mô đun:
Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	1
	Bài 1: Hướng dẫn thực hiện chuyên đề
	20

	2
	Bài 2: Thực hiện chuyên đề về Quản trị chuỗi cung ứng
	105

	3
	Thi/Kiểm tra
	10

	Tổng cộng
	
	135


Nội dung chi tiết:
Bài 1: Hướng dẫn thực hiện chuyên đề 


(Thời gian: 20 giờ)
MỤC TIÊU:

Hiểu rõ mục đích và yêu cầu của mô đun Quản trị chuỗi cung ứng, ghi nhớ kế hoạch khảo sát, thực hiện đúng theo nội dung chương trình.

Tiếp cận được hoạt động quản trị chuỗi cung ứng tại doanh nghiệp. Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các nghiệp vụ quản trị chuỗi cung ứng. Tổng hợp, phân tích và viết báo cáo chuyên đề.

NỘI DUNG:

1.1. Mục đích, yêu cầu thực hiện chuyên đề và kế hoạch thực hiện chuyên đề
1.2. Tìm hiểu về tình hình cơ bản của đơn vị khảo sát
1.3. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề khảo sát
1.3.1. Tìm hiểu các yếu tố trong chuỗi cung ứng (nhà cung cấp, nhà phân phối, khách hàng)

1.3.2. Đánh giá các hoạt động trong chuỗi cung ứng (vận chuyển, kho bãi, quản lý tồn kho, sản xuất)

1.3.3. Tìm hiểu về các mô hình chuỗi cung ứng (Lean, Agile, SCOR model)

1.3.4. Xác định các yếu tố rủi ro trong chuỗi cung ứng

Bài 2: Thực hiện chuyên đề về Quản trị chuỗi cung ứng 
(Thời gian: 105 giờ)
MỤC TIÊU:

Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các bước khảo sát và nghiên cứu về quản trị chuỗi cung ứng.

Tiếp cận được với các công ty thực tế để nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực chuỗi cung ứng.

NỘI DUNG:

2.1. Tìm hiểu về tình hình cơ bản của đơn vị khảo sát
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chuỗi cung ứng tại đơn vị

2.1.2. Đánh giá hoạt động sản xuất, cung ứng của đơn vị

2.1.3. Đánh giá mức độ hiệu quả trong việc quản lý chuỗi cung ứng tại đơn vị

2.2. Khảo sát các hoạt động trong chuỗi cung ứng tại đơn vị
2.2.1. Tìm hiểu về quản lý tồn kho và chiến lược tối ưu hóa tồn kho

2.2.2. Đánh giá hiệu quả vận chuyển và quản lý giao nhận hàng hóa

2.2.3. Phân tích các rủi ro trong chuỗi cung ứng và đề xuất biện pháp giảm thiểu

2.2.4. Đề xuất các cải tiến trong quy trình cung ứng

2.3. Viết báo cáo chuyên đề
Phần mở đầu

Nội dung báo cáo (bao gồm đánh giá thực trạng chuỗi cung ứng tại doanh nghiệp và các giải pháp đề xuất)

Phân tích, đánh giá kết quả khảo sát và đề xuất giải pháp cải tiến chuỗi cung ứng

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG
Tính cấp thiết của chuyên đề
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Cấu trúc báo cáo
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị chuỗi cung ứng
Chương 2: Thực trạng hoạt động chuỗi cung ứng tại công ty XYZ
Chương 3: Giải pháp và kiến nghị về quản trị chuỗi cung ứng tại công ty XYZ
Kết luận và kiến nghị
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học lý thuyết, cơ sở khảo sát thực tế tại các công ty có chuỗi cung ứng.

Thiết bị máy móc: Máy tính, máy in, phần mềm quản lý chuỗi cung ứng.

Học liệu, dụng cụ: Tài liệu học về chuỗi cung ứng, phần mềm mô phỏng chuỗi cung ứng, các báo cáo thực tế.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

Kiến thức:

Trình bày được các kiến thức lý thuyết về chuỗi cung ứng và các yếu tố liên quan.

Kỹ năng:

Phân tích được các vấn đề thực tế trong chuỗi cung ứng và đề xuất các giải pháp.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có khả năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Phương pháp đánh giá:

Kiểm tra thường xuyên: Bài vấn đáp.

Kiểm tra định kỳ: Các bài tập tình huống và bài tập nhóm.

Thi kết thúc môn học: Báo cáo chuyên đề và thuyết trình.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun được sử dụng cho sinh viên các ngành quản trị kinh doanh, logistics, chuỗi cung ứng.

Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy:

Đối với giáo viên: Hướng dẫn sinh viên xây dựng đề cương và thực hiện chuyên đề, đánh giá kết quả sau khi hoàn thành.

Đối với sinh viên: Tìm hiểu thực tế tại các công ty, hoàn thiện báo cáo chuyên đề đúng thời hạn.

Tài liệu tham khảo:

[1] PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2020.

[2] PGS.TS Lê Văn Hòa, Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng, NXB Thống kê, 2018.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Chuyên đề Vận tải hàng hóa quốc tế
Mã mô đun: MĐ 38
Thời gian thực hiện mô đun: 135 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ, Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 95 giờ; Thi/Kiểm tra: 10 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Chuyên đề Vận tải hàng hóa quốc tế là mô đun tự chọn được thực hiện sau khi học xong các môn cơ sở và các môn học liên quan đến logistics và vận tải. Mô đun này là cơ sở để đánh giá kiến thức và kỹ năng của người học trong lĩnh vực vận tải quốc tế.

- Tính chất: Chuyên đề này giúp người học hiểu và áp dụng các kiến thức thực tiễn về vận tải hàng hóa quốc tế. Nội dung mô đun được thiết kế bao gồm cả lý thuyết và thực hành, kết hợp nghiên cứu tình huống thực tế từ các doanh nghiệp vận tải, từ đó nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:
+ Hệ thống lại kiến thức về vận tải hàng hóa quốc tế và yêu cầu đối với nhân viên trong ngành vận tải.

+ Trình bày các loại hình vận tải quốc tế, các phương thức vận tải và các hình thức hợp đồng trong vận tải hàng hóa quốc tế.

+ Nắm vững các thủ tục hải quan, vận chuyển và các yêu cầu an toàn trong vận tải quốc tế.

+ Trình bày được cách tính toán chi phí và lựa chọn các phương án vận tải phù hợp trong điều kiện quốc tế.

- Kỹ năng:
+ Xác định các phương thức vận tải phù hợp với từng loại hàng hóa và thị trường.

+Vận dụng kiến thức để xây dựng kế hoạch vận tải, tính toán chi phí và thời gian vận chuyển hàng hóa quốc tế.

+Thực hiện thủ tục hải quan và các giấy tờ liên quan đến vận tải quốc tế.

Phân tích các tình huống vận tải thực tế và đưa ra giải pháp cải thiện quy trình vận tải.


-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có khả năng tự nghiên cứu, tự học và vận dụng kiến thức đã học vào các tình huống thực tế trong lĩnh vực vận tải quốc tế.

+ Vận dụng các kỹ năng đã học để hoàn thiện công việc một cách khoa học, hiệu quả và đúng quy định.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	1
	Bài 1: Hướng dẫn thực hiện chuyên đề
	20

	1.1
	Mục đích, yêu cầu thực hiện chuyên đề và kế hoạch thực hiện chuyên đề
	10

	1.2
	Hướng dẫn tìm hiểu về tình hình cơ bản của đơn vị khảo sát
	10

	2
	Bài 2: Thực hiện chuyên đề
	105

	2.1
	Tìm hiểu về tình hình cơ bản của đơn vị khảo sát
	20

	2.2
	Khảo sát về hoạt động vận tải quốc tế
	75

	2.3
	Viết báo cáo chuyên đề
	10

	Cộng
	135


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Hướng dẫn thực hiện chuyên đề



Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:
- Hiểu rõ mục đích và yêu cầu của chuyên đề Vận tải hàng hóa quốc tế.

-Tiếp cận được hoạt động vận tải hàng hóa quốc tế tại các đơn vị thực tế và vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm trong quá trình khảo sát, thu thập và phân tích thông tin.

Nội dung:
1.1. Mục đích, yêu cầu thực hiện chuyên đề và kế hoạch thực hiện chuyên đề

1.2. Hướng dẫn tìm hiểu về tình hình cơ bản của đơn vị khảo sát (quá trình hình thành, sản xuất, hoạt động kinh doanh)

1.3. Hướng dẫn khảo sát các yếu tố vận tải quốc tế tại đơn vị

- Phân tích thị trường vận tải quốc tế

- Các phương thức vận tải quốc tế (hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt)

- Thủ tục hải quan và các giấy tờ vận tải quốc tế

- Lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp và tối ưu hóa chi phí vận tải

Bài 2: Thực hiện chuyên đề





Thời gian: 105 giờ

Mục tiêu:
- Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện khảo sát và nghiên cứu thực tế về hoạt động vận tải quốc tế tại các đơn vị khảo sát.

- Phân tích và đánh giá các vấn đề thực tế liên quan đến vận tải quốc tế, đồng thời đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình vận tải.


Nội dung:
2.1. Tìm hiểu về tình hình cơ bản của đơn vị khảo sát

Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị

Khái quát hoạt động vận tải quốc tế tại đơn vị

Đánh giá hiệu quả hoạt động vận tải tại đơn vị

2.2. Khảo sát về hoạt động vận tải quốc tế

Phân tích các phương thức vận tải (hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt)

Đánh giá các thủ tục hải quan và quy trình vận chuyển

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí vận tải quốc tế (thời gian, địa điểm, loại hàng hóa)

Đưa ra các giải pháp tối ưu hóa chi phí và quy trình vận chuyển

2.3. Viết báo cáo chuyên đề

Phân tích tình hình thực tế tại đơn vị khảo sát

Đề xuất các giải pháp cải thiện hoạt động vận tải quốc tế tại đơn vị

Báo cáo kết quả nghiên cứu và đề xuất giải pháp

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:
Phòng học lý thuyết và cơ sở khảo sát thực tế tại các công ty vận tải quốc tế.

Thiết bị máy móc:
Máy tính, máy in, phần mềm quản lý vận tải, thiết bị hải quan.

Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Quyết định thực tập chuyên đề của Hiệu trưởng.

- Tài liệu tham khảo về vận tải quốc tế, các văn bản liên quan đến thủ tục hải quan và vận chuyển quốc tế.

Các điều kiện khác: Hỗ trợ từ các công ty vận tải quốc tế trong việc khảo sát thực tế.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

Nội dung:
Kiến thức:
Trình bày các loại hình vận tải quốc tế, phương thức vận chuyển và các thủ tục hải quan.

Kỹ năng:
Vận dụng kỹ năng trong khảo sát và giải quyết các vấn đề thực tế về vận tải quốc tế.

Viết báo cáo chuyên đề và đưa ra các giải pháp thực tế.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có khả năng tự nghiên cứu, học hỏi và vận dụng kiến thức vào thực tế công việc.

Phương pháp đánh giá:
Kiểm tra thường xuyên: 01 bài vấn đáp.

Kiểm tra định kỳ: 02 bài (Đánh giá qua kỹ năng thực hiện chuyên đề).

Thi kết thúc môn học: Báo cáo chuyên đề.

Tài liệu tham khảo:

1. PGS.TS Trần Minh Đạo, Giáo trình Vận tải hàng hóa quốc tế, NXB Đại học kinh tế Quốc Dân, 2016.

2. PGS.TS Nguyễn Xuân Quang, Giáo trình Logistics và Vận tải, NXB Đại học kinh tế Quốc Dân, 2015.

3. PGS.TS Trương Đình Chiến, Giáo trình Quản trị vận tải quốc tế, NXB Đại học kinh tế Quốc Dân, 2017.

4. Tài liệu tại công ty vận tải có liên quan đến chuyên đề môn học.
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